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NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 

 

 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp 

(về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). 

 Nội dung hƣớng dẫn: 

- Vẽ lại mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của công trình 

- Thiết kế sàn tầng 5 

- Thiết kế khung trục 4 

- Kỹ thuật thi công móng 

- Kỹ thuật thi công phần thân 

- Tổ chức thi công 

- Lập dự toán, tiến độ thi công 

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán : 

- Nhịp nhà: 3 nhịp (4.7m.4.7m.4.7m) 

- Bƣớc khung: 5 m 

- Chiều cao tầng: Tầng hầm 2.7m,các tầng còn lại: 4.5m, 4.1m,3.3m, 

3.5m 

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: 

-    Công ty TNHH xây dựng Trƣờng Phát 
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GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Giáo viên hƣớng dẫn Kiến trúc - Kết cấu: 

Họ và tên:  Lại Văn Thành 

Học hàm, học vị : Thạc Sĩ 

Cơ quan công tác:   Trƣờng đại học Xây Dựng Hà Nội 

Nội dung hƣớng dẫn: 

1.Thiết kế sàn tầng 5 

2.Thiết kế khung trục 4 

3.Thiết kế móng dƣới khung trục 4 

Giáo viên hƣớng dẫn thi công: 

Họ và tên:  Lê Huy Sinh 

Học hàm, học vị : Thạc Sĩ 

Cơ quan công tác: Trƣờng đại học Kiến Trúc Hà Nội 

Nội dung hƣớng dẫn: 

      A-Kỹ thuật thi công: 

          1 . Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm: 

          - Lập biện pháp ép cọc 

                    - Đào đất hố móng, lấp đất. 

                    - Móng, giằng. 

           2 . Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần thân: 

- Cột, dầm, sàn, tầng điển hình. 

       B-Tổ chức thi công:                        

              - Lập tiến độ thi công theo phƣơng pháp sơ đồ ngang. 

             - Thiết kế mặt bằng thi công ( Hạn chế 2 mặt công trình, có công trình lân cận 

cách 2,5 m) 

            - An toàn lao động và vệ sinh môi trƣờng         

Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 07 tháng 4 năm 2017 

Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 14 tháng 7 năm 2017 

Đã nhận nhiệm vụ ĐATN                             Đã giao nhiệm vụ ĐATN 

         Sinh viên      Giáo viên hƣớng dẫn 

 

 

 

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị  
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LỜI CẢM ƠN 

 

Qua 5 năm học tập và rèn luyện trong trƣờng, đƣợc sự dạy dỗ và chỉ bảo tận tình 

chu đáo của các thầy, các cô trong trƣờng,đặc biệt các thầy cô trong khoa Xõy dựng 

em đã tích luỹ đƣợc các kiến thức cần thiết về ngành nghề mà bản thân đã lựa chọn. 

Sau thời gian làm đồ án tốt nghiệp, đƣợc sự hƣớng dẫn của khoa Xây dựng, em đã 

chọn và hoàn thành đồ án thiết kế với đề tài:“Nhà 9 tầng lô 2B-Ô1 đƣờng ngó 5 sõn 

bay cỏt bi ”. Đề tài trên là một công trình nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép, một 

trong những lĩnh vực đang phổ biến trong xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp hiện nay ở nƣớc ta. Các công trình nhà cao tầng đã góp phần làm thay đổi đáng 

kể bộ mặt đô thị của các thành phố lớn, tạo cho các thành phố này có một dáng vẻ hiện 

đại hơn, góp phần cải thiện môi trƣờng làm việc và học tập của ngƣời dân vốn ngày 

một đông hơn ở các thành phố lớn nhƣ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...Tuy chỉ là một đề 

tài giả định nhƣng trong quá trình làm đồ án đã giúp em hệ thống đƣợc các kiến thức 

đã học, tiếp thu thêm đƣợc một số kiến thức mới, và quan trọng hơn là tích luỹ đƣợc 

chút ít kinh nghiệm giúp cho công việc sau này cho dù có hoạt động chủ yếu trong 

công tác thiết kế hay thi công. Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô 

giáo trong trƣờng, trong khoa Xây dựng đặc biệt là thầy Lại Văn Thành, thầy Lê Huy 

Sinh đã trực tiếp hƣớng dẫn em tận tình trong quá trình làm đồ án. 

Do còn nhiều hạn chế về kiến thức, thời gian và kinh nghiệm nên đồ án của em không 

tránh khỏi những khiếm khuyết và sai sót. Em rất mong nhận đƣợc các ý kiến đóng góp, 

chỉ bảo của các thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn trong quá trình công tác.                                             

 

 

Hải Phòng, ngày   tháng   năm 2017 

Sinh viên 

 

 

                                                Nguyễn Đức Yên 
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GIẢI PHÁP KIẾN TRÖC 

 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN   :   GVC.THS. LẠI VĂN THÀNH 

SINH VIÊN THỰC HIỆN     :   NGUYỄN ĐỨC YÊN 
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CÁC BẢN VẼ KÈM THEO: 

1. MẶT BẰNG TẦNG HẦM ,TẦNG 1-3 

2. MẶT BẰNG TẦNG 4-9 

3. MẶT  ĐỨNG TRỤC A-D, 1-6 

4. MẶT  CẮT A-A, B-B 
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CHƢƠNG 1 : PHẦN KIẾN TRÚC 

 

1.1.Giới thiệu về công trình : 

Công trình xây dựng: Tòa nhà 9 tầng với các chức năng chính là tổ hợp văn 

phòng thƣơng mại và  khách sạn. 

Địa điểm công trình: Ngã 5 sân bay Cát Bi - Quận Ngô Quyền - thành phố Hải 

Phòng, gần cảng hàng không quốc tế sân bay Cát Bi và thuộc vùng ven nội thành 

Đây là một công trình công cộng có quy mô lớn, ở một vị trí giao thông thuận lợi 

và quan trọng, nằm bên trục đƣờng chính rộng rãi, đƣờng vào công trình là đƣờng lớn, 

lòng đƣờng rộng, hai làn xe có thể đi lại đảm bảo vận công trình ở khu vực nội thành 

nên rất thuận tiện cho việc cung cấp vật tƣ, nhân lực để thi công công trình và vận 

chuyển vật liệu đến sát công trƣờng xây dựng.  

Công trình xây trong khu vực có sẵn, mặt bằng tổ chức thi công khá rộng, giao 

thông hoạt động thƣờng xuyên. Quá trình thi công phải đảm bảo giao thông, sinh hoạt 

bình thƣờng cho các công trình, cơ quan và hộ dân cƣ xung quanh. Biện pháp thi công 

đòi hỏi phải đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, và mức độ an toàn cao. Mặt bằng rộng cũng 

tạo điều kiện thuận lợi đến việc tổ chức công trƣờng xây dựng, các vị trí bố trí máy 

móc, bãi chứa, kho chữa vật liệu, lán trại tạm tuy nhiên cũng đòi hỏi có sự tổ chức chặt 

chẽ hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công. 

Do đặc điểm công trình rộng, thoáng, nên rất thuận tiện cho việc áp dụng những 

công nghệ tiến bộ, tiên tiến đƣa vào thi công công trình, nhƣ sử dụng máy ép cọc, cần 

trục tháp đổ bê tông và đƣa các vật nặng lên cao, thăng tải đƣa các vật nhẹ và ngƣời 

lên cao, dùng cần cẩu bốc xếp các cấu kiện. 

 Kiến trúc công trình: 

Quy mô chung của công trình bao gồm : 

- Chiều dài công trình là:  33,1m 
 

- Chiều rộng công trình là:  14,1m
 

- Diện tích xây dựng mỗi tầng: 720 m
2 

- Số tầng hầm:                                     1 tầng 

- Số tầng thân:                                     9 tầng 

- Tổng chiều cao công trình:            36,1 m 

Vật liệu sử dụng cho công tác hoàn thiện công trình là những vật liệu khá phổ 

biến hiện nay, do đó tạo thuận lợi cho việc lựa chọn các vật liệu đảm bảo chất lƣợng 
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tốt nhất. Công trình nằm ở khu nội thành, yêu cầu về tính thẩm mỹ cao, do đó, đòi hỏi 

công tác hoàn thiện phải đƣợc chú ý đảm bảo chất lƣợng. 

1.2.Kết cấu công trình: 

Công trình có hệ kết cấu là hệ khung chịu lực kết hợp với lõi cầu thang máy đề 

chịu tải trọng ngang. Hệ dầm sàn bê tông cốt thép toàn khối.  

Toàn bộ hệ khung đƣợc nằm trên hệ đài móng có gia cố bằng cọc ép BTCT tiết 

diện 30x30 cm. Các đài đƣợc giằng với nhau bằng hệ giằng bê tông cốt thép. 

Khối nhà có hai thang máy đƣợc bao che bằng hệ vách cứng bê tông cốt thép. 

Đây là hệ kết cấu đƣợc sử dụng khá phổ biến hiện nay, do đó có rất nhiều giải 

pháp thi công có thể đƣợc áp dụng tuỳ thuộc vào khả năng của đơn vị thi công và mặt 

bằng thi công, ở đây đơn vị thi công áp dụng phƣơng án thi công phổ biến hiện nay là 

lắp dựng hệ ván khuôn và đổ bê tông tại chỗ. 

Giải pháp mặt bằng : 

Mặt bằng của công trình là 1 đơn nguyên liền khối hình chữ nhật . Mặt bằng kiến 

trúc có sự thay đổi theo phƣơng chiều dài tạo cho các phòng có các mặt tiếp xúc vơí 

thiên nhiên là nhiều nhất. 

Tầng hầm là nơi để xe, phũng kĩ thuật, phũng nhõn viờn … 

Các tầng từ tầng 2 đến tầng 9 là tổ hợp khách sạn ,văn phũng ,hội trƣờng…. 

Đảm bảo giao thông theo phƣơng đứng bố trí 2 thang máy và 1 thang bộ bố trí 

cuối hành lang đảm bảo việc di chuyển  

Giải pháp mặt đứng : 

Mặt đứng thể hiện phần kiến trúc bên ngoài của công trình, góp phần để tạo 

thành quần thể kiến trúc, quyết định đến nhịp điệu kiến trúc của toàn bộ khu vực kiến 

trúc. Giữa các phòng làm việc đƣợc ngăn chia bằng tƣờng xây , trát vữa xi măng hai 

mặt và lăn sơn 3 nƣớc theo chỉ dẫn kỹ thuật. 

Hình thức kiến trúc công trình mạch lạc rõ ràng . Công trình bố cục chặt chẽ và 

qui mô phù hợp chức năng sử dụng góp phần tham gia vào kiến trúc chung của toàn 

khu 

 Chiều cao tầng hầm là 2,7 m;.Chiều cao tầng 1 là 4.5 m ; các tầng từ tầng 2-3 

mỗi tầng cao 4,1m ; các tầng từ tầng 4-9 mỗi tầng cao 3,5m; tầng tum cao 3m 

Điều kiện địa chất thuỷ văn: 

Với các số liệu khảo sát địa chất đã có có thể nhận thấy mặt cắt địa chất công 

trình là loại mặt cắt phổ biến ở khu vực TP, không có các biến động đặc biệt, do đó, 
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hoàn toàn có khả năng kiểm soát và xử lý các sự cố nếu có trong quá trình thi công nền 

móng cũng nhƣ toàn bộ công trình. 

Điều kiện cung cấp vốn và nguyên vật liệu: 

Vốn đầu tƣ đƣợc cấp theo từng giai đoạn thi công công trình. 

Nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình đƣợc đơn vị thi công kí kết hợp 

đồng cung cấp với các nhà cung cấp lớn, năng lực đảm bảo sẽ cung cấp liên tục và đầy 

đủ phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công công trình. 

Nguyên vật liệu đều đƣợc chở tới tận chân công trình bằng các phƣơng tiện vận 

chuyển. 

Điều kiện cung cấp thiết bị máy móc và nhân lực phục vụ thi công 

Đơn vị thi công có lực lƣợng cán bộ kĩ thật có trình độ chuyên môn tốt, tay 

nghề cao, có kinh nghiệm thi công các công trình nhà cao tầng. Đội ngũ công nhân 

lành nghề đƣợc tổ chức thành các tổ đội thi công chuyên môn. Nguồn nhân lực luôn 

đáp ứng đủ với yêu cầu tiến độ. Ngoài ra có thể sử dụng nguồn nhân lực là lao động từ 

các địa phƣơng để làm các công việc phù hợp, không yêu cầu kĩ thuật cao. 

Năng lực máy móc, phƣơng tiện thi công của đơn vị thi công đủ để đáp ứng yêu 

cầu và tiến độ thi công công trình. 

Hệ thống điện phục vụ thi công và sinh hoạt: 

Điện dùng cho công trình đƣợc lấy từ mạng lƣới điện thành phố và từ máy phát 

dự trữ phòng sự cố mất điện. Điện đƣợc sử dụng để chạy máy, thi công và phục vụ cho 

sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. Tại các cửa ra vào công trình, kho vật tƣ và thiết 

bị ... đều đƣợc bố trí các bảng đèn chiếu sáng. 

Hệ thống cấp và thoát nƣớc phục vụ thi công: 

Dự kiến khi thi công cọc thử sẽ khoan 2 giếng để cung cấp nƣớc cho thi công 

và rửa xe, máy, khi vào thi công đại trà sẽ mua nƣớc của nhà máy nƣớc. 

Hệ thống thoát nƣớc đƣợc xây dung đầy đủ với các hố ga và rãnh thoát nƣớc 

xung quanh công trình để thi công thuận tiện nhất và không ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

cũng nhƣ tiến độ của công trình. 

 Điều kiện giao thông đi lại: 

 Hệ thống giao thông dảm bảo đƣợc thuận tiện cho các phƣơng tiện đi lại và vận 

chuyển nguyên vật liệu cho việc thi công trên công trƣờng . Mạng lƣới giao thông nội 

bộ trong công trƣờng cũng đƣợc thiết kế thuận tiện cho việc di chuyển của các phƣơng 

tiện thi công 
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Hệ thống thông gió chiếu sáng : 

Công trình đƣợc thông gió tự nhiên bằng các hệ thống cửa sổ, khu cầu thang và 

sảnh giữa đƣợc bố trí hệ thống chiếu sáng nhân tạo. 

Tất cả các hệ thống cửa đều có tác dụng thông gió cho công trình. Do công trình 

nhà ở nên các yêu cầu về chiếu sáng là rất quan trọng. Phải đảm bảo đủ ánh sáng cho 

các phòng. Chính vì vậy mà các căn hộ của công trình đều đƣợc đƣợc bố trí tiếp giáp 

với bên ngoài đảm bảo chiếu sáng tự nhiên. 
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CHƢƠNG 2 : LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 

2.1 Sơ bộ phƣơng án kết cấu 

2.1.1.Phân tích các dạng kết cấu khung 

Hệ chịu lực của nhà nhiều tầng là bộ phận chủ yếu của công trình nhận các loại 

tải trọng truyền nó xuống nền đất. Hệ chịu lực của công trình nhà 9 tầng 

Theo TCXD 198 : 1997, các hệ kết cấu bê tông cốt thép toàn khối đƣợc sử dụng 

phổ biến trong các nhà cao tầng bao gồm: hệ kết cấu khung, hệ kết cấu tƣờng chịu lực, 

hệ khung-vách hỗn hợp, hệ kết cấu hình ống và hệ kết cấu hình hộp. Việc lựa chọn hệ 

kết cấu dạng nào phụ thuộc vào điều kiện làm việc cụ thể của công trình, công năng sử 

dụng, chiều cao của nhà và độ lớn của tải trọng ngang nhƣ gió và động đất. 

2.1.1.1. Hệ kết cấu khung 

Hệ kết cấu khung có khả năng tạo ra các không gian lớn, thích hợp với các công 

trình công cộng. Hệ kết cấu khung có sơ đồ làm việc rõ ràng nhƣng lại có nhƣợc điểm 

là kém hiệu quả khi chiều cao công trình lớn. 

Trong thực tế, hệ kết cấu khung đƣợc sử dụng cho các ngôi nhà dƣới 20 tầng với 

cấp phòng chống động đất  7; 15 tầng đối với nhà trong vùng có chấn động động đất 

cấp 8; 10 tầng đối với cấp 9. 

2.1.1.2. Hệ kết cấu vách cứng và lõi cứng 

Hệ kết cấu vách cứng có thể đƣợc bố trí thành hệ thống theo 1 phƣơng, 2 phƣơng 

hoặc liên kết lại thành các hệ không gian gọi là lõi cứng. Đặc điểm quan trọng của loại 

kết cấu này là khả năng chịu lực ngang tốt nên thƣờng đƣợc sử dụng cho các công 

trình cao trên 20 tầng.  

Tuy nhiên, độ cứng theo phƣơng ngang của các vách cứng tỏ ra là hiệu quả rõ rệt 

ở những độ cao nhất định, khi chiều cao công trình lớn thì bản thân vách cứng phải có 

kích thƣớc đủ lớn, mà điều đó thì khó có thể thực hiện đƣợc. 

Trong thực tế, hệ kết cấu vách cứng đƣợc sử dụng có hiệu quả cho các ngôi nhà 

dƣới 40 tầng với cấp phòng chống động đất cấp 7; độ cao giới hạn bị giảm đi nếu cấp 

phòng chống động đất cao hơn. 

2.1.1.3. Hệ kết cấu khung - giằng (khung và vách cứng)  

Hệ kết cấu khung - giằng (khung và vách cứng) đƣợc tạo ra bằng sự kết hợp hệ 

thống khung và hệ thống vách cứng. Hệ thống vách cứng thƣờng đƣợc tạo ra tại khu 

vực cầu thang bộ, cầu thang máy, khu vực vệ sinh chung hoặc ở các tƣờng biên, là các 

khu vực có tƣờng nhiều tầng liên tục. Hệ thống khung đƣợc bố trí tại các khu vực còn 
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lại của ngôi nhà. Trong hệ thống kết cấu này, hệ thống vách chủ yếu chịu tải trọng 

ngang còn hệ thống khung chịu tải trọng thẳng đứng. 

Hệ kết cấu khung - giằng tỏ ra là hệ kết cấu tối ƣu cho nhiều loại công trình cao 

tầng. Loại kết cấu này đƣợc sử dụng cho các ngôi nhà dƣới 40 tầng với cấp phòng 

chống động đất  7; 30 tầng đối với nhà trong vùng có chấn động động đất cấp 8; 20 

tầng đối với cấp 9. 

2.1.1.4. Hệ thống kết cấu đặc biệt  

(Bao gồm hệ thống khung không gian ở các tầng dƣới, phía trên là hệ khung 

giằng) Đây là loại kết cấu đặc biệt, đƣợc ứng dụng cho các công trình mà ở các tầng 

dƣới đòi hỏi các không gian lớn; khi thiết kế cần đặc biệt quan tâm đến tầng chuyển 

tiếp từ hệ thống khung sang hệ thống khung giằng. Nhìn chung, phƣơng pháp thiết kế 

cho hệ kết cấu này khá phức tạp, đặc biệt là vấn đề thiết kế kháng chấn. 

2.1.1.5. Hệ kết cấu hình ống 

Hệ kết cấu hình ống có thể đƣợc cấu tạo bằng một ống bao xung quanh nhà bao 

gồm hệ thống cột, dầm, giằng và cũng có thể đƣợc cấu tạo thành hệ thống ống trong 

ống. Trong nhiều trƣờng hợp, ngƣời ta cấu tạo hệ thống ống ở phía ngoài, còn phía 

trong nhà là hệ thống khung hoặc vách cứng. 

Hệ kết cấu hình ống có độ cứng theo phƣơng ngang lớn, thích hợp cho các công 

trình cao từ 25 đến 70 tầng. 

2.1.1.6. Hệ kết cấu hình hộp 

Đối với các công trình có độ cao và mặt bằng lớn, ngoài việc tạo ra hệ thống 

khung bao quanh làm thành ống, ngƣời ta còn tạo ra các vách phía trong bằng hệ thống 

khung với mạng cột xếp thành hàng. 

Hệ kết cấu đặc biệt này có khả năng chịu lực ngang lớn thích hợp cho những 

công trình rất cao, có khi tới 100 tầng. 

2.1.2.Lựa chọn phƣơng án kết cấu khung 

Kết cấu tƣờng chịu lực: tƣờng chịu lực có thể là tƣờng gạch, tƣờng bê tông hoặc 

bê tông cốt thép. Với loại kết cấu này có thể dùng tƣờng ngang chịu lực, tƣờng dọc 

chịu lực hoặc kết hợp tƣờng ngang và tƣờng dọc chịu lực. 

Ƣu điểm của loại kết cấu này là bố trí đƣợc không gian linh hoạt, không gian nhỏ 

phù hợp với nhà ở. Tuy nhiên, kết cấu tƣờng chịu lực có độ cứng không gian kém, 

muốn tăng cƣờng độ cứng của nhà thì phải sử dụng hệ giằng tƣờng. Nếu sử dụng loại 

kết cấu này thì sẽ không kinh tế bởi vì công trình này gồm 9 tầng do đó bề dày tƣờng 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      GVHD: ThS. Lại Văn Thành 

 

Sinh viên: Nguyễn Đức Yên                                                                                             14 

sẽ rất lớn, trọng lƣợng bản thân kết cấu lớn đòi hỏi móng cũng phải có kích thƣớc lớn, 

ngoài ra nó còn làm thu hẹp không gian của ngôi nhà.  

Kết cấu khung chịu lực: khung bao gồm các dầm, giằng, cột kết hợp với nhau tạo 

thành một hệ thống không gian, liên kết giữa các kết cấu có thể là liên kết cứng. So với 

tƣờng chịu lực, kết cấu khung có độ cứng không gian lớn hơn, ổn định hơn chịu đƣợc 

lực chấn động tốt hơn và có trọng lƣợng nhỏ hơn do đó kinh tế hơn.  

Ngoài ra khi sử dụng loại kết cấu này còn có thể tạo đƣợc kiến trúc có hình dạng 

phức tạp mà trông vẫn có cảm giác nhẹ nhàng, bố trí phòng linh hoạt, tiết kiệm đƣợc 

không gian 

Kết cấu khung kết hợp vách cứng: 

Công trình này có thể sử dụng hệ khung kết hợp vách cứng tại lồng cầu thang để 

cùng chịu lực, vách cứng có thể là tƣờng gạch hoặc bê tông cốt thép.  

2.1.3.Kích thƣớc sơ bộ của kết cấu 

2.1.3.1. Đặc trƣng vật liệu: 

Bê tông: đƣợc chọn cho kết cấu toàn khung là B25 với các chỉ số  

Cƣờng độ tính toán gốc chịu nén:        Rb= 14,5 MPa = 145 ( Kg/cm
2
 ) 

Cƣờng độ tính toán gốc chịu kéo:       Rbt= 1,05 MPa = 10,5 ( Kg/cm
2
 ) 

Mô đun đàn hồi                           :       Eb= 30.10
3
 MPa = 30.10

4
 ( Kg/cm

2
 ) 

2.1.3.2. Tiết diện cột 

  Diện tích sơ bộ của cột có thể xác định theo công thức : 

bR

N
F )5,12,1(     

 Trong đó: k = 1,2 – 1,5 là hệ số kể đến ảnh hƣởng của lệch tâm 

N là lực dọc sơ bộ, xác định bằng . .N S q n        

với n là số tầng, q = 1-1,4 T/m
2
 

Rb = 1450 T/m
2 
là cƣờng độ tính toán của bêtông cột B25 

        1 2 1

2 2

a a l
S x


  (đối với cột biên); 

        1 2 1 2

2 2

a a l l
S x

 
  (đối với cột giữa). 
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* Cột biên: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 2 1 7,8 7,8 4,7
18,33 2 183300( )

2 2 2 2

a a l
S x x m cm

 
     

18,33 1,1 10
(1,2 1,5) 1,2 0,167

1450b

N x x
F

R
    m

2
  

Lựa chọn cột 0,4x0,6m với diện tích  F = 0,24 m
2 

> Fyc 

Tầng hầm - tầng 3: bxh=400x600mm 

Tầng 4 - tầng 6     : bxh=300x500mm 

Tầng 7 - tầng 9     : bxh=300x400mm 

* Cột giữa: 

 

 

 

 

 

1 2 1 2 7,8 7,8 4,7 4,7
36,66 2 366600( 2)

2 2 2 2

a a l l
S x x m cm

   
     

4,7 7,8 1,1 10
(1,2 1,5) 1,2 0,3

1450b

N x x x
F

R
    m

2
  

Lựa chọn cột 0,5x0,7m với diện tích  F = 0,35 m
2 

> Fyc 

Tầng hầm - tầng 3: bxh=500x700mm 

Tầng 4 - tầng 6     : bxh=400x600mm 

Tầng 7 - tầng 9     : bxh=300x500mm 
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2.1.3.3. Tiết diện dầm 

Chiều cao dầm chính lấy với tỷ lệ: 

  hd = (1/8 – 1/12)Ld ;   Ld=4700 mm     

Chiều cao dầm dọc lấy với tỷ lệ: 

 hd = (1/12 – 1/20)Ld ;   Ld= 7800 mm     

Chiều cao dầm phụ lấy với tỷ lệ:      

   hd = (1/12 – 1/20)Ld ; Ld= 4700 mm      

         Chiều rộng dầm thƣờng đƣợc lấy    bd = (1/4 – 1/2) hd.  

Dầm chính ta chọn: hd = 500 mm, bd = 300 mm   

Dầm dọc nhà ta chọn: hd = 500 mm, bd = 300 mm   

Dầm phụ ta chọn:    hd = 400 mm, bd = 220 mm    

2.1.3.4. Phân tích lựa chọn phƣơng án kết cấu sàn 

1) Đề xuất phƣơng án kết cấu sàn : 

+  Sàn BTCT có hệ dầm chính, phụ (sàn sƣờn toàn khối) 

+  Hệ sàn ô cờ 

+ Sàn phẳng BTCT ứng lực trƣớc không dầm 

+ Sàn BTCT ứng lực trƣớc làm việc hai phƣơng trên dầm 

Trên cơ sở  phân tích ƣu nhƣợc điểm của từng loại phƣơng án kết cấu sàn để lựa 

chọn ra một dạng kết cấu phù hợp nhất về kinh tế, kỹ thuật, phù hợp với khả năng thiết 

kế và thi công của công trình 

a) Phƣơng án sàn sƣờn toàn khối BTCT: 

Cấu tạo hệ kết cấu sàn bao gồm hệ dầm chính phụ và bản sàn. 

 Ƣu điểm: Lý thuyến tính toán và kinh nghiệm tính toán khá hoàn thiện, thi công 

đơn giản, đƣợc sử dụng phổ biến ở nƣớc ta với công nghệ thi công phong phú nên 

thuận tiện cho việc lựa chọn phƣơng tiện thi công. Chất lƣợng đảm bảo do đã có nhiều 

kinh nghiệm thiết kế và thi công trƣớc đây. 

Nhƣợc điểm: Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn rất lớn khi vƣợt khẩu độ 

lớn, hệ dầm phụ bố trí nhỏ lẻ với những công trình không có hệ thống cột giữa, dẫn 

đến chiều cao thông thuỷ mỗi tầng thấp hoặc phải nâng cao chiều cao tầng không có 

lợi cho kết cấu khi chịu tải trọng ngang. Không gian kiến trúc bố trí nhỏ lẻ, khó tận 

dụng. Quá trình thi công chi phí thời gian và vật liệu lớn cho công tác lắp dựng ván 

khuôn.  

 

b) Phƣơng án sàn ô cờ BTCT: 
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Cấu tạo hệ kết cấu sàn bao gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai phƣơng, 

chia bản sàn thành các ô bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo khoảng cách 

giữa các dầm vào khoảng 3m. Các dầm chính có thể làm ở dạng dầm bẹt để tiết kiệm 

không gian sử dụng trong phòng. 

Ƣu điểm: Tránh đƣợc có quá nhiều cột bên trong nên tiết kiệm đƣợc không gian 

sử dụng và có kiến trúc đẹp, thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và 

không gian sử dụng lớn nhƣ hội trƣờng, câu lạc bộ. Khả năng chịu lực tốt, thuận tiện 

cho bố trí mặt bằng. 

Nhƣợc điểm: Không tiết kiệm, thi công phức tạp. Mặt khác, khi mặt bằng sàn 

quá rộng cần phải bố trí thêm các dầm chính. Vì vậy, nó cũng không tránh đƣợc những 

hạn chế do chiều cao dầm chính phải lớn để giảm độ võng. Việc kết hợp sử dụng dầm 

chính dạng dầm bẹt để giảm chiều cao dầm có thể đƣợc thực hiện nhƣng chi phí cũng 

sẽ tăng cao vì kích thƣớc dầm rất lớn. 

c) Phƣơng án sàn không dầm ứng lực trƣớc : 

Cấu tạo hệ kết cấu sàn bao gồm các bản kê trực tiếp lên cột. 

*) Ƣu điểm: 

+ Chiều cao kết cấu nhỏ nên giảm đƣợc chiều cao công trình, Tiết kiệm đƣợc 

không gian sử dụng, Dễ phân chia không gian 

+ Do có thiết kế điển hình không có dầm giữa sàn nên công tác thi công ghép ván 

khuôn cũng dễ dàng và thuận tiện từ tầng này sang tầng khác do ván khuôn đƣợc tổ 

hợp thành những mảng lớn, không bị chia cắt, do đó lƣợng tiêu hao vật tƣ giảm đáng 

kể, năng suất lao động đƣợc nâng cao. 

+ Khi bêtông đạt cƣờng độ nhất định, thép ứng lực trƣớc đƣợc kéo căng và nó sẽ 

chịu toàn bộ tải trọng bản thân của kết cấu mà không cần chờ bêtông đạt cƣờng độ 28 

ngày. Vì vậy thời gian tháo dỡ cốt pha sẽ đƣợc rút ngắn, tăng khả năng luân chuyển và 

tạo điều kiện cho công việc tiếp theo đƣợc tiến hành sớm hơn,Do sàn phẳng nên bố trí 

các hệ thống kỹ thuật nhƣ điều hoà trung tâm, cung cấp nƣớc, cứu hoả, thông tin liên 

lạc đƣợc cải tiến và đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

*)Nhƣợc điểm: 

+ Tính toán tƣơng đối phức tạp, mô hình tính mang tính quy ƣớc cao, đòi hỏi 

nhiều kinh nghiệm vì phải thiết kế theo tiêu chuẩn nƣớc ngoài. 

+ Thi công phức tạp đòi hỏi quá trình giám sát chất lƣợng nghiêm ngặt. 

+ Thiết bị và máy móc thi công chuyên dùng, đòi hỏi thợ tay nghề cao. Giá cả đắt 

và những bất ổn khó lƣờng trƣớc đƣợc trong quá trình thiết kế, thi công và sử dụng. 
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d)Phƣơng án sàn ứng lực trƣớc hai phƣơng trên dầm:  

Cấu tạo hệ kết cấu sàn tƣơng tự nhƣ sàn phẳng nhƣng giữa các đầu cột có thể 

đƣợc bố trí thêm hệ dầm, làm tăng độ ổn định cho sàn. Phƣơng án này cũng mang các 

ƣu nhƣợc điểm chung của việc dùng sàn BTCT ứng lực trƣớc. So với sàn phẳng trên 

cột, phƣơng án này có mô hình tính toán quen thuộc và tin cậy hơn, tuy nhiên phải chi 

phí vật liệu cho việc thi công hệ dầm  đổ toàn khối với sàn.  

2) Lựa chọn phƣơng án kết cấu sàn: 

Sử dụng phƣơng án sàn sƣờn bê tông cốt thép toàn khối. Theo phƣơng án này 

bản, dầm, cột đƣợc đổ liền với nhau tạo thành một không gian vững chắc bởi các liên 

kết cứng, nhờ vậy mà tạo đƣợc độ cứng lớn và tăng tính ổn định cho công trình 

Sử dụng tấm panel đúc sẵn lắp ghép lại thành sàn (Sàn lắp ghép). Theo phƣơng 

án này có thể giảm đƣợc thời gian thi công nhƣng độ cứng không gian của ngôi nhà sẽ 

giảm đi do các panel không đƣợc liên kết cứng với dầm và cũng không đƣợc liên kết 

cứng với nhau. Ngoài ra khi sử dụng sàn panel sẽ làm giảm chiều cao thông thuỷ của 

ngôi nhà hoặc sẽ làm tăng thêm chiều cao tầng nhà cũng nhƣ chiều cao toàn bộ ngôi 

nhà. Kích thƣớc tiết diện của các cấu kiện đƣợc lựa chọn nhƣ sau: 

+ Kích thƣớc ô sàn lớn nhất là 4,7 x 5,0m  

Ta có tỷ số:  l2/l1=5/4,7=1,064<2      

Sơ bộ xác định chiều dày theo công thức:  
m

Dxl
hb     

m = 40 – 45.   Chọn m = 45;D = 0,8 – 1,4. Chọn D = 0,9 

 mm
x

hb 94
45

47009,0
  nên ta chọn hb = 100 mm , đảm bảo điều kiện trên 

3) Phân tích lựa chọn phƣơng án kết cấu tầng hầm  

Căn cứ theo đặc điểm địa chất công trình để nhận xét ta thấy: Khu đất đƣợc dự 

kiến xây dựng công trình Nhà 9 tầng là khu vực đất có những lớp đất trên mặt rất yếu, 

tải trọng công trình tác dụng xuống từng chân cột tƣơng đối lớn. Do đó chọn giải pháp 

móng cho công trình là phƣơng án móng cọc ép  
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CHƢƠNG 3 : TÍNH TOÁN BẢN SÀN 

3.1. Phƣơng án sàn Bêtông cốt thép toàn khối 

Sử dụng phƣơng án sàn sƣờn bê tông cốt thép toàn khối. Theo phƣơng án này 

bản, dầm, cột đƣợc đổ liền với nhau tạo thành một không gian vững chắc bởi các liên 

kết cứng, nhờ vậy mà tạo đƣợc độ cứng lớn và tăng tính ổn định cho công trình 

Sử dụng tấm panel đúc sẵn lắp ghép lại thành sàn (Sàn lắp ghép). Theo phƣơng án 

này có thể giảm đƣợc thời gian thi công nhƣng độ cứng không gian của ngôi nhà sẽ giảm 

đi do các panel không đƣợc liên kết cứng với dầm và cũng không đƣợc liên kết cứng với 

nhau. Ngoài ra khi sử dụng sàn panel sẽ làm giảm chiều cao thông thuỷ của ngôi nhà hoặc 

sẽ làm tăng thêm chiều cao tầng nhà cũng nhƣ chiều cao toàn bộ ngôi nhà. 

3.1.1.Tính toán tải trọng 

 3.1.1.1.Tải trọng Đứng 

3.1.2.Tĩnh tải sàn 

Tĩnh trọng phân bố đều trên các ô sàn tầng 
 

Tải trọng phân bố đều trên các ô sàn vệ sinh 

STT Các lớp sàn 
Chiều 

dày(mm) 

TLR 

(kG/m
3
) 

TT  tiêu 

chuẩn 

(kG/m
2
) 

Hệ số  

vƣợt tải 

TT tính 

toán 

(kG/m
2
) 

1 Lớp gạch lát sàn  15 2000 30 1.1 33 

2 Vữa trát+lót  40 1800 72 1.3 93.6 

3 Bản sàn BTCT 100 2500 250 1.1 275 

4 

Trần + hệ thống kỹ 

thuật     
50 1.2 60 

Tổng tĩnh tải 402   461,6 

STT Các lớp sàn 
Chiều 

dày(mm) 

TLR 

(kG/m
3
) 

TT  tiêu 

chuẩn 

(kG/m
2
) 

Hệ số  

vƣợt tải 

TT tính 

toán 

(kG/m
2
) 

1 Lớp gạch lát sàn 20 2000 40 1.1 44 

2 Vữa trát+lót  40 1800 72 1.3 93.6 

3 Bản sàn BTCT 100 2500 250 1.1 275 

4 
Trần + Hệ thống kỹ 

thuật 
    50 1.2 60 

Tổng tĩnh tải 412   472,6 
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Tĩnh trọng phân bố đều trên các ô sàn mái 

STT Các lớp sàn 
Chiều 

dày(mm) 

TLR 

(kG/m
3
) 

TT  tiêu 

chuẩn 

(kG/m
2
) 

Hệ số  

vƣợt 

tải 

TT tính 

toán 

(kG/m
2
) 

1 Lớp vữa trát+lót 40 1800 72 1.3 93.6 

2 Sàn BTCT 100 2500 250 1.1 275 

3 
Trần + Hệ thống kỹ 

thuật 
    50 1.2 60 

Tổng tĩnh tải 372   428,6 

Tĩnh trọng phân bố đều trên các ô sàn cầu thang 

STT Các lớp sàn 
Chiều 

dày(mm) 

TLR 

(kG/m
3
) 

TT  tiêu 

chuẩn 

(kG/m
2
) 

Hệ số  

vƣợt 

tải 

TT tính 

toán 

(kG/m
2
) 

1 Mặt bậc đá sẻ 20 2500 50 1.1 55 

2  Lớp vữa lót 20 1800 36 1.3 46.8 

3 Bậc xây gạch 75 1800 135 1.3 175.5 

4 Bản BTCT chịu lực 100 2500 250 1.1 275 

5 Lớp vữa trát 15 1800 27 1.3 35,1 

Tổng tĩnh tải 498   587,4 

 

3.1.2.1.Tải trọng tƣờng xây 

Tƣờng ngăn giữa các đơn nguyên, tƣờng bao chu vi nhà dày 220 ; Tƣờng ngăn 

trong các phòng, tƣờng nhà vệ sinh trong nội bộ các đơn nguyên dày 110 đƣợc xây 

bằng gạch có   =1800 kG/m
3
. Cấu tạo tƣờng bao gồm phần tƣờng đặc xây bên dƣới 

và phần kính ở bên trên. 

+ Trọng lƣợng tƣờng ngăn trên dầm tính cho tải trọng tác dụng trên 1 m dài 

tƣờng. 

+ Trọng lƣợng tƣờng ngăn trên các ô bản (tƣờng 110, 220mm) tính theo tổng tải 

trọng của các tƣờng trên các ô sàn sau đó chia đều cho diện tích toàn bản sàn 

của công trình. 

Chiều cao tƣờng đƣợc xác định: ht= H-hs      

Trong đó: 

ht- chiều cao tƣờng 

H-chiều cao tầng nhà. 
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hs- chiều cao sàn, dầm trên tƣờng tƣơng ứng. 

Ngoài ra khi tính trọng lƣợng tƣờng, ta cộng thêm hai lớp vữa trát dày 3cm/lớp. 

Một cách gần đúng, trọng lƣợng tƣờng đƣợc nhân với hế số 0.75, kể đến việc giảm tải 

trọng tƣờng do bố trí cửa số kính.  

Kết quả tính toán trọng lƣợng của tƣờng phân bố trên dầm ở các tầng đƣợc thể 

hiện trong bảng: 

Tải trọng tƣờng xây  

                 Tƣờng xây gạch  220 tầng  hầm Cao : 2.2 (m)  

                

Các lớp  
Chiều dày T.L riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/toán 

(m) (T/m
3
) (T/m

2
) vợt tải (T/m) 

- Hai lớp trát 0.03 1.8 0.1188 1.3 0.154 

- Gạch xây 0.22 1.8 0.8712 1.1 0.958 

    Tải tƣờng phân bố trên 1m dài   0.99   1.112 

    Tải tƣờng có cửa ( tính đến hệ số cửa 0,7 )   0.69   0.778 

 

Tƣờng xây gạch  220 tầng 1  Cao : 4 (m)  

                

Các lớp 
Chiều dày T.L riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/toán 

(m) (T/m
3
) (T/m

2
) vợt tải (T/m) 

- Hai lớp trát 0.03 1.8 0.216 1.3 0.281 

- Gạch xây 0.22 1.8 1.584 1.1 1.742 

    Tải tƣờng phân bố trên 1m dài   1.80   2.023 

    Tải tƣờng có cửa ( tính đến hệ số cửa 0,7 )   1.35   1.416 

     

 Tƣờng xây gạch  220 tầng 2,3 Cao : 3.6 (m)  

                

Các lớp 
Chiều dày T.L riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/toán 

(m) (T/m
3
) (T/m

2
) vợt tải (T/m) 

- Hai lớp trát 0.03 1.8 0.1944 1.3 0.253 

- Gạch xây 0.22 1.8 1.4256 1.1 1.568 

    Tải tƣờng phân bố trên 1m dài   1.62   1.821 

    Tải tƣờng có cửa ( tính đến hệ số cửa 0,7 )   1.22   1.275 

     

 Tƣờng xây gạch  220 tầng 4,5,6,7,8,9 Cao : 3 (m)  

                

Các lớp 
Chiều dày T.L riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/toán 

(m) (T/m
3
) (T/m

2
) vợt tải (T/m) 

- Hai lớp trát 0.03 1.8 0.162 1.3 0.211 

- Gạch xây 0.22 1.8 1.188 1.1 1.307 

    Tải v phân bố trên 1m dài   1.35   1.517 

    Tải tƣờng có cửa ( tính đến hệ số cửa 0,7 )   1.01   1.062 
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 Tƣờng xây gạch  220 tầng 4,5,6,7,8,9 Cao : 3,1 (m)  

                

Các lớp 
Chiều dày T.L riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/toán 

(m) (T/m
3
) (T/m

2
) vợt tải (T/m) 

- Hai lớp trát 0.03 1.8 0.167 1.3 0.217 

- Gạch xây 0.22 1.8 1.228 1.1 1.350 

    Tải v phân bố trên 1m dài   1.39   1.567 

    Tải tƣờng có cửa ( tính đến hệ số cửa 0,7 )   0.97   1.097 

    

 Tƣờng xây gạch  220 tầng tum Cao : 2.6 (m)  

                

Các lớp 
Chiều dày T.L riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/toán 

(m) (T/m
3
) (T/m

2
) vợt tải (T/m) 

- Hai lớp trát 0.03 1.8 0.1404 1.3 0.183 

- Gạch xây 0.22 1.8 1.0296 1.1 1.133 

    Tải tƣờng phân bố trên 1m dài   1.17   1.315 

    Tải tƣờng có cửa ( tính đến hệ số cửa 0,7 )   0.88   0.921 

        

 Tƣờng xây gạch 110 tầng hầm Cao : 2.2 (m)  

                

Các lớp 
Chiều dày T.L riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/toán 

(m) (T/m
3
) (T/m

2
) vợt tải (T/m) 

- Hai lớp trát 0.03 1.8 0.1188 1.3 0.154 

- Gạch xây 0.11 1.8 0.4356 1.1 0.479 

    Tải tƣờng phân bố trên 1m dài   0.55   0.634 

    Tải tƣờng có cửa ( tính đến hệ số cửa 0,7 )   0.42   0.444 

        

 Tƣờng xây gạch 110 tầng 1  Cao : 4 (m)  

                

Các lớp 
Chiều dày T.L riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/toán 

(m) (T/m
3
) (T/m

2
) vợt tải (T/m) 

- Hai lớp trát 0.03 1.8 0.216 1.3 0.281 

- Gạch xây 0.11 1.8 0.792 1.1 0.871 

    Tải tƣờng phân bố trên 1m dài   1.01   1.152 

    Tải tƣờng có cửa ( tính đến hệ số cửa 0,7 )   0.76   0.806 

        

 Tƣờng xây gạch 110 tầng 2,3  Cao : 3.6 (m)  

                

Các lớp 
Chiều dày T.L riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/toán 

(m) (T/m
3
) (T/m

2
) vợt tải (T/m) 

- Hai lớp trát 0.03 1.8 0.1944 1.3 0.253 

- Gạch xây 0.11 1.8 0.7128 1.1 0.784 

    Tải tƣờng phân bố trên 1m dài   0.91   1.037 

    Tải tƣờng có cửa ( tính đến hệ số cửa 0,7 )   0.68   0.726 
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 Tƣờng xây gạch 110 tầng 4,5,6,7,8,9 Cao : 3 (m)  

                

Các lớp 
Chiều dày T.L riêng 

T.T 

t/chuẩn Hệ số 

T.T 

t/toán 

(m) (T/m
3
) (T/m

2
) vợt tải (T/m) 

- Hai lớp trát 0.03 1.8 0.162 1.3 0.211 

- Gạch xây 0.11 1.8 0.594 1.1 0.653 

    Tải tƣờng phân bố trên 1m dài   0.76   0.864 

    Tải tƣờng có cửa ( tính đến hệ số cửa 0,7 )   0.57   0.605 

        

3.1.2.2. Hoạt tải sàn 

Bảng thống kê giá trị hoạt tải sàn. Đơn vị  tải trọng : kG/m
2
 

STT Phòng chức năng 

Hoạt tải   

tiêu 

chuẩn 

Phần       

dài hạn 

Hệ số  

vƣợt tải 

Hoạt 

tải 

tính 

toán 

1 - Bếp 300 100 1.3 390 

2 - Phòng vệ sinh  200 70 1.3 260 

3 - Sảnh 400 140 1.3 520 

4 - Phòng ăn 200 70 1.3 260 

5 - Văn phòng 200 100 1.3 260 

6 - Phòng ngủ 200 70 1.3 260 

7 - Cầu thang 300 100 1.3 390 

8 - Cafe 300 100 1.3 390 

9 - Mái bằng có sử dụng 150 50 1.3 195 

10 - Mái bằng không sử dụng 75 50 1.3 98 

3.2.Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 

3.2.1.Tĩnh tải: 

Ta có tĩnh tải tác dụng lên 1 m
2
 sàn phòng ngủ: )/(6,472 2  mKggtt  

Ta có tĩnh tải tác dụng lên 1 m
2
 sàn hành lang : )/(6,472 2mKggtt   

3.2.2.Hoạt  tải: 

Lấy theo tiêu chuẩn TCVN-2737-95 

Hoạt tải sàn phòng ngủ  : ptt=1,3x200=260 (Kg/m
2
) 

Hoạt tải sàn hành lang   : ptt=1,3x400=520 (Kg/m
2
) 
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3.3.Tính toán nội lực - cốt thép các ô sàn 

Vật liệu sử dụng:  

 Bê tông B15 : Rb= 8,5 MPa = 85 (Kg/cm
2
); Rbt = 0,75MPa =7,5 (Kg/cm

2
) 

 Cốt thép CI        : Rs=Rsc= 225MPa = 2250 (Kg/cm
2
) 

Tra bảng hệ số :                  ξR = 0,673 ; αR = 0,446; ξD=0,37 

3.3.1 Ô sàn căn hộ S1:(3,9x4,7)m 

3.2.1.1.Tổng tại trọng tác dụng nên ô sàn : 

                       q = gtt + ptt =  472,6 + 260 =  732,6 (Kg/m
2
)     

3.2.1.2.Sơ đồ tính ô bản sàn S1 

Đặt l1=3,9 (m) ; l2=4,7 (m)  Xét: 205,1
9,3

7,4

1

2 
l

l
 < 2    

Tính bản 2 phƣơng theo sơ đồ dẻo . Nhƣ vậy ta có: 

2

1 2 1
1

(3 )

12

t t t
b

l l l
M q

D


                               

1 1 2 2 2 1(2 ) l (2 ) lt tD A B A B       

=> 
2

1 2 1
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1

(3 )
(2 B ) (2 B )

12

t t t
b t t

l l l
q M M A M l M M A M l


        

Mà 1 2A A , 1 2B B 
2

1 2 1
1 1 1 2 1 1 2 1

(3 )
(2 2 ) (2 2 )

12

t t t
b t t

l l l
q M M A l M M A l


      

+Nhịp tính toán theo phƣơng cạnh dài: 

  Lt2 = 4,7 -0,3-
0,3

2
 = 4,25 m.   

+ Nhịp tính toán theo phƣơng cạnh ngắn: 

  Lt1 = 3,9 - 
0, 22 0,3

2 2
  = 3,64 m    

 2

1

425
1, 22

364

t

t

l
r

l
   . Với r = 1,22.   
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Tra bảng nội suy:  = 2

1

0,78
M

M
             

  A1 = B1 = 1 1

1 1

1,2A BM M

M M
                     A2 = B2 = 2 2

1 1

1,0A BM M

M M
   

Thay vào ta đƣợc:      

2

1 1 1 1

3,64 (3.4,25 3,64)
732,6 (2 2.1,2. )4,25 (2.0,78 2.1,0. )3,64

12
M M M M


     

 M1 = 245,92 (Kgm)                                M2 = 191,82 (Kgm)       

 MA1 = MB1 = 295,1 (Kgm )                     MA2 = MB2 = 245,92 (Kgm)                     

3.2.1.3.Tính toán cốt thép: 

Tính cốt thép chịu mô men dƣơng: (Lấy giá trị momen dƣơng lớn hơn M1 để 

tính và bố trí thép cho phƣơng còn lại). Cắt một dải bản rộng 1m 

Giả thiết: a= 1,5 (cm)                

     h01 = 100 - 15 = 8,5 (cm) 

+ Theo phƣơng cạnh ngắn :  

Tính hệ số: αm  = 
2

obbhR

M
=

4

2

2,459.10

85.100.8,5
 =0,04 <0,255 -không cần kiểm tra ξ 

  → ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,04 ) = 0,97 

As = 
os hR

M

.
=

42,459.10

2250.0,97.8,5
 = 1,33 (cm

2
)    

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

1,33

100.8,5
.100 =0,16 > min=0,05  

Dùng cốt thép 8  có Fa = 0,503 (cm
2
)  

 Đặt cốt thép 2008a  có As=2,5(cm
2
)  

+Theo phƣơng cạnh dài:  Ta có M2 < M1 nên để an toàn ta đặt cốt thép theo 

phƣơng cạnh ngắn 2008a  

Tính cốt thép chịu mô men âm: (Lấy giá trị momen âm lớn hơn MA1 để tính 

và bố trí thép cho phƣơng còn lại) 

Giả thiết: a= 1,5 (cm)                

     h01 = 10 - 1,5 = 8,5 (cm) 

+ Theo phƣơng cạnh ngắn :  
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Tính hệ số: αm  = 
2

obbhR

M
=

4

2

2,951.10

85.100.8,5
 =0,048 <0,255 -không cần kiểm tra ξ 

  → ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,048 ) = 0,97 

As = 
os hR

M

.
=

42,951.10

2250.0,97.8,5
 = 1,59 (cm

2
)    

KiÓm tra hµm lîng cèt thÐp: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

1,59

100.8,5
.100 =0,18 > min=0,05  

Dùng cốt thép 8  có Fa = 0,503 (cm
2
)  

=>
. 0,503.100

31,5( )
1,59

a

s

F b
U cm

A
     

    

Đặt cốt thép 2008a  có As=2,5(cm
2
) 

Ta dùng cốt mũ rời để chịu mômen âm trên các 

gối theo phƣơng l1 và l2. Đoạn vƣơn của cốt thộp 

mũ theo cả 2 phƣơng lấy theo 
1tl cạnh ngắn:  

1 1

1 1
3,64 0,91( )

4 4
tS l m     lÊy trßn S1 

=910(mm).                                         

 =>Vậy ta đặt cốt thép theo 2 phƣơng là:        Bố trí cốt thép trong ô sàn S1 

3.3.2.Ô sàn căn hộ S2:(4,7x5,0)m 

3.3.2.1.Tổng tại trọng tác dụng nên ô sàn : 

                       q = gtt + ptt =  472,6 + 260 =  732,6 (Kg/m
2
) 

3.3.2.2. Sơ đồ tính ô bản sàn S2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a200

8a200

8a200

8a2008a200
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Đặt l1= 4,7 (m); l2= 5,0 (m)  Xét: 064,1
7,4

0,5

1

2 
l

l
< 2 

Tính bản 2 phƣơng theo sơ đồ dẻo. Nhƣ vậy ta có: 

12222111

12

2

1 )2()2(
12

)3(
tBAtBA

ttt

b lMMMlMMM
lll

q 


  

Mà 1 2A A , 1 2B B 
2

1 2 1
1 1 1 2 1 1 2 1

(3 )
(2 2 ) (2 2 )

12

t t t
b t t

l l l
q M M A l M M A l


      

 

+ Nhịp tính toán theo phƣơng cạnh dài: 

  Lt2 = 5,0 - 
0,3

2
- 0,3 = 4,55 m.   

 + Nhịp tính toán theo phƣơng cạnh ngắn: 

  Lt1 = 4,7 -0,3-
0,3

2
  = 4,25 m    

2

1

470
1,067

410

t

t

l
r

l
   . Với r=1,067.  

Tra bảng nội suy:  = 2 0,9
1

M

M
         

A1 = B1 = 1 1

1 1

1,3A BM M

M M
                        A2 = B2 = 2 2

1 1

1,2A BM M

M M
   

Thay vào ta đƣợc: 

2

1 1 1 1

4,25 (3.4,55 4,25)
732,6 (2 2.1,3. )4,55 (2.0,9 2.1,2. )4,25

12
M M M M


     

M1 = 296,1 (Kgm)                                M2 = 266,5 (Kgm)        

              MA1 = MB1 = 384,93 (Kgm )                MA2 = MB2 = 355,32 (Kgm)       

 3.3.2.3.Tính toán cốt thép: 

Tính cốt thép chịu mô men dƣơng : (Lấy giá trị momen dƣơng lớn hơn M1 để 

tính và bố trí thép cho phƣơng còn lại). Cắt một dải bản rộng 1m 

Giả thiết: a= 1,5 (cm)                

     h01 = 10 - 1,5 = 8,5 (cm) 

+ Theo phƣơng cạnh ngắn :  

Tính hệ số: αm  = 
2

obbhR

M
=

4

2

2,961.10

85.100.8,5
 =0,05 < 0,255 -không cần kiểm tra ξ 

  → ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,05 ) = 0,97 
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As = 
os hR

M

.
=

42,961.10

2250.0,97.8,5
 = 1,6 (cm

2
)    

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

1,6

100.8,5
.100 =0,2 > min=0,05  

Dùng cốt thép 8  có Fa = 0,503 (cm
2
)  

 Đặt cốt thép 2008a  có As=2,5(cm
2
)  

+Theo phƣơng cạnh dài:  Ta có M2 < M1 nên để an toàn ta đặt cốt thép theo 

phƣơng cạnh ngắn 2008a  

 Tính cốt thép chịu mô men âm: (Lấy giá trị momen âm lớn hơn MA1 để tính 

và bố trí thép cho phƣơng còn lại) 

Giả thiết: a= 1,5 (cm)                

     h01 = 10 - 1,5 = 8,5 (cm) 

+ Theo phƣơng cạnh ngắn :  

Tính hệ số: αm  = 
2

obbhR

M
=

4

2

3,849.10

85.100.8,5
 =0,06 <0,255 -không cần kiểm tra ξ 

  → ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,06 ) = 0,97 

As = 
os hR

M

.
=

43,849.10

2250.0,97.8,5
 = 2,1 (cm

2
)    

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

2,1

100.8,5
.100 =0,2 > min=0,05  

Dùng cốt thép 8  có Fa = 0,503 (cm
2
)  

=>
. 0,503.100

23.9( )
2,1

a

s

F b
U cm

A
         

Đặt cốt thép 2008a  có As=2,5(cm
2
) 

Ta dùng cốt mũ rời để chịu mômen âm trên các gối theo phƣơng l1 và l2. Đoạn vƣơn 

của cốt mũ theo cả 2 phƣơng lấy theo 
1tl cạnh ngắn:  

1 1

1 1
4,25 1,063( )

4 4
tS l m     lấy tròn S1 =1100 (mm). 

 =>Vậy ta đặt cốt thép theo 2 phƣơng là: 
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8a200

8a200

8a200

8a200

8a200

8a200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Bố trí cốt thép trong ô sàn S2 

3.3.3.Ô sàn hành lang S3:(2,35x5,0)m 

3.3.3.1.Tổng tại trọng tác dụng nên ô sàn : 

                       q = gtt + ptt =  472,6 + 520 =  992,6 (Kg/m
2
) 

Đặt l1=2,35 (m); l2=5,0 (m)  Xét: 13,2
35,2

0,5

1

2 
l

l
 > 2 

Tính bản 1 phƣơng theo sơ đồ dẻo,ta có : 

+ Nhịp tính toán: 

  Lt1 = 2,35 - 
0,22

2
-

0,3

2
 = 2,09 m     

3.3.3.2.Tính toán cốt thép: 

Mômen âm lớn nhất ở hai đầu ngàm: 

2 2

1 922,6.2,09
332,8

12 12

bq l
M    kGm 

Mômen dƣơng lớn nhất ở giữa nhịp: 

2 2

1 922,6.2,09
167,9

24 24

bq l
M    kGm 

Tính cốt thép chịu mô men dƣơng : 

Giả thiết: a= 1,5 (cm)                

     h01 = 10 - 1,5 = 8,5 (cm) 

+ Theo phƣơng cạnh ngắn : 

Tính hệ số: αm  = 
2

obbhR

M
= 

4

2

1,679.10
0,027

85.100.8,5
  < 0,255 -không cần kiểm tra ξ 

   → ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,027 ) = 0,98 
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8a200

8a200

8a200

8a200

8a200

8a200

As = 
os hR

M

.
=

41,679.10

2250.0,98.8,5
 = 1,01 (cm

2
)    

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

1,01

100.8,5
.100 =0,12  > min=0,05  

Dùng cốt thép 8  có Fa = 0,503 (cm
2
)  

Đặt cốt thép 2008a  có As=2,5(cm
2
) 

Tính cốt thép chịu mô men âm :  

Giả thiết: a= 1,5 (cm)                

     h01 = 10 - 1,5 = 8,5 (cm) 

+ Theo phƣơng cạnh ngắn :  

Tính hệ số: αm  = 
2

obbhR

M
=

4

2

3,328.10

85.100.8,5
 =0,05 <0,255 -không cần kiểm tra ξ 

  → ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,05 ) = 0,97 

As = 
os hR

M

.
=

43,328.10

2250.0,97.8,5
 = 1,8 (cm

2
)    

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

1,8

100.8,5
.100 =0,2 > min=0,05  

Dùng cốt thép 8  có Fa = 0,503 (cm
2
)  

=>
. 0,503.100

27,8( )
1,8

a

s

F b
U cm

A
         

Đặt cốt thép 2008a  có As=2,5(cm
2
) 

Ta dùng cốt mũ rời để chịu mômen âm trên 

các gối theo phƣơng l1 và l2. Đoạn vƣơn của cốt 

mũ theo cả 2 phƣơng lấy theo 
1tl cạnh ngắn:  

1 1

1 1
2,09 0,522( )

4 4
tS l m     lấy tròn S1 

=520 (mm). 

      

Bố trí thép trong ô S3 nhƣ hình vẽ 
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3.3.4.Ô sàn hành lang S4:(2,35x3,9)m 

3.3.4.1.Tổng tại trọng tác dụng nên ô sàn : 

                       q = gtt + ptt =  472,6 + 520 =  992,6 (Kg/m
2
) 

3.3.4.2.Sơ đồ tính ô bản sàn S4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt l1= 2,35 (m); l2= 3,9 (m)  Xét: 66,1
35,2

9,3

1

2 
l

l
 < 2 

Tính bản 2 phƣơng theo sơ đồ dẻo .Nhƣ vậy ta có: 

12222111

12

2

1 )2()2(
12

)3(
tBAtBA

ttt

b lMMMlMMM
lll

q 


  

Mà   1 2A A , 1 2B B 
2

1 2 1
1 1 1 2 1 1 2 1

(3 )
(2 2 ) (2 2 )

12

t t t
b t t

l l l
q M M A l M M A l


      

 

+Nhịp tính toán theo phƣơng cạnh dài: 

  Lt2 = 3,9 - 
0,3 0, 22

2 2
 = 3,64 m.   

+ Nhịp tính toán theo phƣơng cạnh ngắn: 

  Lt1 = 2,35- 
0,22

2
 -

0,3

2
= 2,09 m 

  2

1

364
1,73

224

t

t

l
r

l
   . Với r=1,73.  

Tra bảng nội suy:  = 2 0,5
1

M

M
         

A1 = B1 = 1
1

1

1

1 
M

M

M

M BA                                     A2 = B2 = 2 2

1 1

0,7A BM M

M M
   

Thay vào ta đƣợc: 
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2

1 1 1 1

2,09 (3.3,64 2,09)
992,6 (2 2.1. )3,64 (2.0,5 2.0,7. )2,09

12
M M M M


             

M1 = 168,6 (Kgm)                                   M2 = 84,3 (Kgm) 

MA2 = MB2 = 118 (Kgm)                         MA1 = MB1 = 168,6 (Kgm ) 

3.3.4.3.Tính toán cốt thép: 

Tính cốt thép chịu mô men dƣơng : Cắt một dải bản rộng 1m 

Giả thiết: a= 1,5 (cm)                

     h01 = 10 - 1,5 = 8,5 (cm) 

+ Theo phƣơng cạnh ngắn :  

Tính hệ số: αm  = 
2

obbhR

M
=

4

2

1,686.10

85.100.8,5
 =0,028< 0,255 - không cần kiểm tra ξ 

   → ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,028 ) = 0,986 

As = 
os hR

M

.
=

41,686.10

2250.0,986.8,5
 = 0,9 (cm

2
)    

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

0,9

100.8,5
.100 =0,105 > min=0,05  

Dùng cốt thép 8  có Fa = 0,503 (cm
2
)  

 Đặt cốt thép 2008a  có As=2,5(cm
2
) 

+Theo phƣơng cạnh dài:  Ta có M2 < M1 nên để an toàn ta đặt cốt thép theo 

phƣơng cạnh ngắn 2008a  

Tính cốt thép chịu mô men âm: 

+ Ta nhận thấy mô men âm bằng mô men dƣơng do vậy ta đặt thép chịu mô 

men âm nhƣ thép chịu mô men dƣơng. 

Ta dùng cốt mũ rời để chịu mômen âm 

trên các gối theo phƣơng l1 và l2. Đoạn vƣơn 

của cốt mũ theo cả 2 phƣơng lấy theo 

1tl cạnh ngắn 

Đoạn vƣơn của cốt mũ lấy nhƣ sau:  

1 1

1 1
2,09 0,5225( )

4 4
tS l m     lấy tròn 

S1 =520 (mm). 

Vậy ta đặt cốt thép theo 2 phƣơng là: 

8a200

8a200

8a200

8a200

8a200

8a200
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Bố trí cốt thép trong ô sàn S4 

3.3.5.Ô sàn vệ sinh  SW:(2,35x3,9)m 

3.3.5.1.Nội lực sàn: 

Đối với sàn nhà WC thì để tránh nứt, tránh rò rỉ khi công trình đem vào sử dụng, đồng 

thời đảm bảo bản sàn không bị võng xuống gây đọng nƣớc vì vậy đối với sàn khu WC 

thì ta tính toán theo trạng thái 1 tức là tính toán bản sàn theo sơ đồ đàn hồi.. Nhịp tính 

toán là khoảng cách trong giữa hai mép dầm. Sàn WC sơ đồ tính là sơ đồ đàn hồi 

2.1 3.3.5.2.Tổng tại trọng tỏc dụng nờn ụ sàn : 

                    q = gtt + ptt =  461,6 + 260 =  721,6 (Kg/m
2
) 

Xét tỉ số hai cạnh ô bản : 2

1

3,9
1,6 2

2,35

l
r

l
     

Xem bản chịu uốn theo 2 phƣơng, tính toán theo sơ đồ đàn hồi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 + Nhịp tính toán theo phƣơng cạnh dài: 

2.3   Lt2 = 3,9 - 
0,3 0, 22

2 2
 = 3,64 m.   

2.4 + Nhịp tính toán theo phƣơng cạnh ngắn: 

  Lt1 = 2,35- 
0,22

2
 -

0,3

2
= 2,09 m 

+ Tính bản kê 4 cạnh theo sơ đồ đàn hồi ta có:  

 M1= ỏ1.q. L1. L2                  MI = - õ 1.q. L1. L2   

 M2= ỏ2.q. L1. L2                  MII = - õ 2.q. L1. L2   

Với:  ỏ1;ỏ2; õ 1; õ 2 : Hệ số phụ thuộc vào dạng liên kết của ô bản và tỉ số l2/ l1 

Với l1/l2 =1,6 và 4 cạnh ô bản là ngàm, tra bảng ta có :  

ỏ1 = 0,0205 ; ỏ2 = 0,0080 ; õ 1= 0,0452 ; õ 2= 0,0177 
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Ta có mômen dƣơng ở giữa nhịp và mômen âm ở gối  : 

   M1= ỏ1.q. L1.L2 =0,0205 x721,6 x3,64 x2,09 = 112,54  (kGm)              

   M2= ỏ2.q. L1.L2 =0,0080 x721,6 x3,64 x2,09  = 43,92   (kGm)                          

   MI = -õ 1.q. L1.L2 = -0,0452 x721,6 x3,64 x2,09   =-248,13 (kGm)              

   MII = -õ 2.q. L1.L2= -0,0177 x721,6 x3,64 x2,09  = -97,17  (kGm)                                             

  Chọn ao=1,5cm ho=10-1,5=8,5 cm . 

 Để thiên về an toàn vì vậy trong tính toán ta sử dụng M1 để tính cốt chịu mômen 

dƣơng và MI để tính cốt chịu mômen âm. 

3.3.5.3. Tính toán bố trí cốt thép 

Tính toán bố trí cốt thép chịu mômen dƣơng:  (Lấy giá trị momen âm lớn 

hơn để tính và bố trí thép cho phƣơng còn lại) 

2.5  
4

2 2

1,1254.10
0,02

. . 85.100.8,5
m

b o

M

R b h
    < 0, 255pl  → khụng cần kiểm tra ợ

  

→ ũ = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,02 ) = 0,9 

As = 
os hR

M

.
=

41,1254.10

2250.0,9.8,5
 = 0,7 (cm

2
)    

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

0,7

100.8,5
.100 =0,07 > min=0,05  

Dựng cốt thộp 8  cú Fa = 0,503 (cm
2
)  

Đặt cốt thép 2008a  cú As=2,5(cm
2
) 

Tớnh cốt thộp chịu mụ men õm: (Lấy giá trị momen âm lớn hơn để tính và bố 

trí thép cho phƣơng còn lại) 

Giả thiết: a= 1,5 (cm)                

     h01 = 10 - 1,5 = 8,5 (cm) 

+ Theo phƣơng cạnh ngắn :  

Tớnh hệ số: ỏm  = 
2

obbhR

M
=

4

2

2,48.10

85.100.8,5
 =0,04 <0,255 -khụng cần kiểm tra ợ 

  → ũ = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,04 ) = 0,97 

As = 
os hR

M

.
=

42,48.10

2250.0,97.8,5
 = 1,3 (cm

2
)    

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 
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8a200

8a200

8a200

8a200

8a200

8a200

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

1,3

100.8,5
.100 =0,15 > min=0,05  

Dựng cốt thộp 8  cú Fa = 0,503 (cm
2
)  

Đặt cốt thép 2008a  cú As=2,5(cm
2
) 

Ta dùng cốt mũ rời để chịu mômen âm trên các gối theo 

phƣơng l1 và l2. Đoạn vƣơn của cốt mũ theo cả 2 phƣơng 

lấy theo 
1tl cạnh ngắn 

Đoạn vƣơn của cốt mũ lấy nhƣ sau:  

1 1

1 1
2,09 0,5225( )

4 4
tS l m     lấy tròn S2 =520 (mm).                                                          

=>Vậy ta đặt cốt thộp theo 2 phƣơng là: 

 Bố trớ cốt thộp trong ụ sàn SW 
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CHƢƠNG  4 : TÍNH TOÁN KẾT CẤU KHUNG TRỤC 5 

 Sơ đồ tính toán khung phẳng 

 Sơ đồ hình học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                      Sơ đồ hình học khung ngang 
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                                                    Sơ đồ kết cấu khung ngang  



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      GVHD: ThS. Lại Văn Thành 

 

Sinh viên: Nguyễn Đức Yên                                                                                             40 

4.1 Dồn tải tác dụng vào khung trục 5 

4.1.1 Tĩnh tải 

4.1.1.1 Tĩnh tải tầng 1 

 Sơ đồ phân tải cho khung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TẢI TAM GIÁC  : QTĐ = 8

5

  Q  L1   

- TẢI HÌNH THANG : QTĐ = K  Q  L1                         

- TẢI HÌNH CHỮ NHẬT : QTĐ = Q  L1 

   

TRONG ĐÓ:  Q: TẢI PHÂN BỐ TRÊN DIỆN TÍCH SÀN.  Q = 472,6 KG/M2;   

QWC= 461,6 KG/M2; QSM= 428,6 KG/M2 

   K: HỆ SỐ TRUYỀN TẢI. (K = 1 - 2õ2 + õ3; õ = 2

1

2l

l

) 

Bảng tĩnh tảI tầng 1 

tĩnh tảI phân bố– t/m 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

 Tĩnh tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4  

 g1 1,25 

1 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

                                      1,72 x0,727 

 

 

1,25 
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 g2 1,25 

1 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

                                      1,72 x0,727 

 

 

1,25 

 

 g3 1,25 

1 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

1,72 x0,727 

 

 

1,25 

 

tĩnh tảI tập trung – t 

TT 
Loại tải trọng và cách tính 

 Kết 

quả(T) 

 Tĩnh tải tập trung vào cột biên trong khung K4  

 GA 17,5 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

2 

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc D2, tƣờng cao 4 m với hệ số 

giảm lỗ cửa 0,7 là : 

1,416.3,9 

5,52 

3 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 (tính giống mục 1,2,3 tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 1,61 + 5,52 + 1,6 
8,73 

 GB , GC 9,62 

1 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

2 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

3 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 (giống mục 1,2,3 - tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 1,6+1,6+1,61 
4,81 

 GD 17,5 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 
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2 

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc D2,tƣờng cao 4,0m với hệ số 

giảm lỗ cửa 0,7 là : 

1,416.3,9 

5,52 

3 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 (giống mục 1,2,3 - tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 1,61 + 5,52 + 1,6 
8,73 

4.1.1.2.Tĩnh tải tầng 2,3 

 Sơ đồ phân tải cho khung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng tĩnh tảI tầng 2,3 

tĩnh tảI phân bố– t/m 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

 Tĩnh tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4  

 g1 1,25 

1 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

                                      1,72 x0,727 

 

 

1,25 
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 g2 1,25 

1 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

                                      1,72 x0,727 

 

 

1,25 

 

 g3 1,25 

1 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

                                      1,72 x0,727 

 

 

1,25 

 

tĩnh tảI tập trung – t 

TT 
Loại tải trọng và cách tính 

 Kết 

quả(T) 

 Tĩnh tải tập trung vào cột biên trong khung K4  

 GA 16,36 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

2 

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc D2 tƣờng cao 3,6m với hệ số 

giảm lỗ cửa 0,7 là : 

1,275.3.9 

4,97 

3 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 (giống mục 1,2,3 - tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 1,61+4,97+1,6 
8,18 

 GB , GC 9,62 

1 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

2 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

3 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 (giống mục 1,2,3 - tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 1,6+1,6+1,61 
4,81 

 GD 16,36 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 
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2 

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc D2,tƣờng cao 3,6m với hệ số 

giảm lỗ cửa 0,7 là : 

1,275.3,9 

4,97 

3 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 (giống mục 1,2,3 - tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 1,61+4,97+1,6 
8,18 

4.1.1.3.Tĩnh tải tầng 4,5,6 

 Sơ đồ phõn tải cho khung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng tĩnh tảI tầng điển hình 4,5,6 

tĩnh tảI phân bố– t/m 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

 Tĩnh tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4  

 g1 2,08 

1 Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm D1,tƣờng cao 3m là  1,062 

2 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 0,4726x(3,9-0,26)/2 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

                                      0,87x0,727 

 

0,63 

 

3 Do trọng lƣợng sàn S6 (SW) truyền vào dƣới dạng hình chữ nhật với 

tung độ lớn nhất là : 

0,4616x(1,95-0,26)/2 

0,4 

 g2 0,63 

2 

Do trọng lƣợng sàn S3 truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung 

độ lớn nhất là : 

0,4726x(2,35-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,625 

 

 

 

0,63 
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                                      1,007 x0,625 

 g3 2,13 

1 Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm D1,tƣờng cao 3m là  1,517 

2 
Do trọng lƣợng sàn SW truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung 

độ lớn nhất là : 

0,4616x(2,.35-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,625 

                                      0,98x0,625 

 

 

0,61 

 g4 2,78 

1 Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm D1,tƣờng cao 3m là  1,517 

2 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

                                      1,739x0,727 

 

 

1,26 
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tĩnh tảI tập trung – t 

TT 
Loại tải trọng và cách tính 

 Kết 

quả(T) 

 Tĩnh tải tập trung vào cột biên trong khung K4  

 GA 13,1 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

2 
Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc D2,tƣờng cao 3m với hệ số 

giảm lỗ cửa 0,7 là : 

1,062.3,9 

4,14 

3 Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/8 
0,8 

4 Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 :  

- Giống mục 1,2,3 ở trên = 1,61+4,14+0,8 

6,55 

 GB 15,73 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

2 

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc D2,tƣờng cao 3m với hệ số 

giảm lỗ cửa 0,7 là : 

1,062.3,9 

4,14 

3 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung 

độ lớn nhất : 

0,4726x(3,9-0,26)x(3,9-0,26)/8 

0,8 

4 

Do trọng lƣợng sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x[(3,9-0,26)+ (3,9-2,35)]x(2,35-0,26)/4 

1,316 

5 Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 :  

- Giống mục 1,2,3,4 ở trên =1,61+4,14+0,8+1,316 
7,87 

 GF 15,75 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm phụ D3 0,22x0,4 là: 

2,5.1,1. 0,22.0,4.3,9 
0,94 

2 

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm D3, tƣờng cao 2,9m với hệ số 

giảm lỗ cửa 0,7 là : 

1,097.3,9 

4,3 

3 

Do trọng lƣợng sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x[(3,9-0,26)+ (3,9-2,35)]x(2,35-0,26)/4 

1,316 

4 
Do trọng lƣợng sàn SW truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất : 
1,316 
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0,4726x[(3,9-0,26)+ (3,9-2,35)]x(2,35-0,26)/4 

5 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 :  

- Giống mục 1,2,3,4 ở trên (tính tổng) 
7,87 

 GC 17,3 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

2 

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm D2,tƣờng cao 2,8m với hệ số 

giảm lỗ cửa 0,7 là : 

1,062.3,9 

4,14 

3 Giống mục 4 của GF 1,316 

4 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung 

độ lớn nhất : 

0,4726x(3,9-0,26)x(3,9-0,26)/4 

1,6 

5 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 :  

- Giống mục 1,2,3,4 ở trên (tính tổng) 
8,67 

 GD 14,7 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

2 
Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc D2,tƣờng cao 2,8m là : 

1,062.3,9 
4,14 

3 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung 

độ lớn nhất : 

0,4726x(3,9-0,26)x(3,9-0,26)/4 

1,6 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 :  

- Giống mục 1,2,3 ở trên (tính tổng) 
7,35 
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4.1.1.4.Tĩnh tải tầng 7,8 

 Sơ đồ phân tải cho khung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng tĩnh tảI tầng 7,8 

tĩnh tảI phân bố– t/m 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

 Tĩnh tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4  

 g1 1,25 

1 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

                                       1,72 x0,727 

 

 

1,25 

 

 g2 1,25 

1 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

1,72 x0,727 

 

 

1,25 

 

 g3 1,25 

1 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

1,72 x0,727 

 

 

1,25 
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tĩnh tảI tập trung – t 

TT 
Loại tải trọng và cách tính 

 Kết 

quả(T) 

 Tĩnh tải tập trung vào cột biên trong khung K4  

 GA 14,7 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

2 

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm dọc D2,tƣờng cao 3m với hệ số 

giảm lỗ cửa 0,7 là : 

1,062.3,9 

4,14 

3 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 (giống mục 1,2,3 - tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 1,61+4,14+1,6 
7,35 

 GB , GC 9,62 

1 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

2 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

3 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 (giống mục 1,2,3 - tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 1,6+1,6+1,61 
4,81 

 GD 14,7 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

2 

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm D2,tƣờng cao 3,1m với hệ số 

giảm lỗ cửa 0,7 là : 

1,062.3,9 

4,14 

3 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 (giống mục 1,2 - tĩnh tải tập trung 

vào cột biên) = 1,61+4,14+1,6 
7,35 

4.1.1.5.Tĩnh tải tầng 9 
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Sơ đồ phân tải cho khung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng tĩnh tảI tầng 9 

tĩnh tảI phân bố– t/m 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

 Tĩnh tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4  

 g1 2,77 

1 Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm D1,tƣờng cao 3m là  1,517 

2 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

                                       1,72 x0,727 

 

 

1,25 

 

 g2 2,3 

1 Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm D1,tƣờng cao 3m là  1,062 

2 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

1,72 x0,727 

 

 

1,25 

 

 g3 2,77 

1 Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm D1,tƣờng cao 3m là  1,517 
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1 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,4726x(3,9-0,26) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

1,72 x0,727 

 

 

1,25 

 

tĩnh tảI tập trung – t 

TT 
Loại tải trọng và cách tính 

 Kết 

quả(T) 

 Tĩnh tải tập trung vào cột biên trong khung K4  

 GA 14,7 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

2 

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm D2,tƣờng cao 3m với hệ số giảm 

lỗ cửa 0,7 là : 

1,062.3,9 

4,14 

3 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 (giống mục 1,2,3 - tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 1,61+4,14+1,6 
7,35 

 GB , GC 9,62 

1 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

2 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

3 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 (giống mục 1,2,3 - tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 1,6+1,6+1,61 
4,81 

 GD 14,7 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,3x0,5 là: 

2,5.1,1. 0,3.0,5.3,9 
1,61 

2 

Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm D2,tƣờng cao 3,1m với hệ số 

giảm lỗ cửa 0,7 là : 

1,062.3,9 

4,14 

3 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4726. (3,9-0,26).(3,9-0,26)/4 
1,6 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4 (giống mục 1,2 - tĩnh tải tập trung 

vào cột biên) = 1,61+4,14+1,6 
7,35 

4.1.1.6.Tĩnh tải tầng mỏi 
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 Sơ đồ phân tải cho khung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng tĩnh tảI tầng Mái 

tĩnh tảI phân bố– t/m 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

 Tĩnh tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4  

 g1 1,15 

1 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là :                 

                                0,4286x(3,9-0,22) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

                                     1,58 x0,727 

 

 

1,15 

 g2 1,15 

1 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là :                 0,4286x(3,9-0,22) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

                                       1,58 x0,727 

 

 

1,15 

 g3 1,15 

1 

Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là :                   0,4286x(3,9-0,22) 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

                                      1,58 x0,727 

 

 

1,15 

tĩnh tảI tập trung – t 
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TT 
Loại tải trọng và cách tính 

 Kết 

quả(T) 

 Tĩnh tải tập trung vào cột biên trong khung K4  

 GA 4,78 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,22x0,4 là: 

2,5.1,1. 0,22.0,4.3,9 
0,94 

2 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4286. (3,9-0,22).(3,9-0,22)/4 
1,45 

3 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4‟ (giống mục 1,2 - tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 0,94+1,45 
2,39 

 GB , GC 7,68 

1 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4286. (3,9-0,22).(3,9-0,22)/4 
1,45 

2 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4286. (3,9-0,22).(3,9-0,22)/4 
1,45 

3 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,22x0,4 là: 

2,5.1,1. 0,22.0,4.3,9 
0,94 

4 
Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4‟ (giống mục 1,2,3 - tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 1,45+1,45+0,94 
3,84 

 GD 4,78 

1 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2 0,22x0,4 là: 

2,5.1,1. 0,22.0,4.3,9 
0,94 

2 
Do trọng lƣợng sàn S1 truyền vào là : 

0,4286. (3,9-0,22).(3,9-0,22)/4 
1,45 

3 Tĩnh tải tập trung vào dầm phụ D4‟ (giống mục 1,2 - tĩnh tải tập 

trung vào cột biên) = 0,94+1,45 
2,39 
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4.1.2.Hoạt tải 

4.1.2.1.Trƣờng hợp hoạt tải 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

Sơ đồ phân tải hoạt tải 1 – tầng 1, 3, 7, 9                 Sơ đồ phân tải hoạt tải 1 – tầng 5 

Hoạt tải 1 tầng 1,3,7,9 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

p
t1

 = p
t2

 Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,74 

1 

Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,26.3,9 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

1,014.0,727 

1,014 

 

 

0,737 

PA
I 
= PD

I
 Hoạt tải tập trung vào cột biên  trong khung K4– t 1,98 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào là : 

0,26.3,9.3,9/4 
0,99 

2 Hoạt tải tập trung truyền vào từ 2 bên dầm phụ D4 = 0,99 0,99 

PB
I 
= PC

I Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 1,98 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào là : 

0,26.3,9.3,9/4 
0,99 

2 Hoạt tải tập trung truyền vào từ 2 bên dầm phụ D4 = 0,99 0,99 
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Hoạt tải 1 tầng 5 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

p
t1 

 Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,62 

1 

Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,26.3,9/2 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

0,507.0,727 

 

 

 

0,368 

2 

Do tải trọng từ sàn S6 truyền vào dƣới dạng hình chữ nhật với tung 

độ lớn nhất là : 

0,26.1,95/2 

0,254 

p
t2

 Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,74 

1 

Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,26.3,9 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

1,014.0,727 

1,014 

 

 

0,737 

PA
I  

Hoạt tải tập trung vào cột biên trong khung K4– t 0,99 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác là : 

0,26.3,9.3,9/8 
0,494 

2 Hoạt tải tập trung truyền vào từ 2 bên dầm phụ D4 = 0,494 0,494 

PB
I  Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 0,99 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác là : 

0,26.3,9.3,9/8 
0,494 

2 Hoạt tải tập trung truyền vào từ 2 bên dầm phụ D4 = 0,494 0,494 

PC
I 
= PD

I 
Hoạt tải tập trung vào cột trong khung K4– t 1,98 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào là : 

0,26.3,9.3,9/4 
0,99 

2 Hoạt tải tập trung truyền vào từ 2 bên dầm phụ D4 = 0,99 0,99 
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Sơ đồ phân tải hoạt tải 1 – tầng 2,8, mái                

Sơ đồ phân tải hoạt tải 1 – tầng 4,6 

Hoạt tải 1 tầng 2,8 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

p
t1

  Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,74 

1 

Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,26.3,9 

  Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

1,014.0,727 

1,014 

 

 

0,74 

PB
I 
= PC

I 
Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 1,98 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào là : 

0,26.3,9.3,9/4 
0,99 

2 Hoạt tải tập trung truyền vào từ 2 bên dầm phụ D4 = 0,99 0,99 

Hoạt tải 1 tầng mái 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

p
t1

 = p
t2

 Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,28 
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1 

Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 0,098.3,9 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

0,382.0,727 

 

 

0,28 

PB
I 
= PC

I 
Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 0,75 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào là : 

0,098.3,9.3,9/4 
0,373 

2 Hoạt tải tập trung truyền vào từ 2 bên dầm phụ D4 = 0,373 0,373 

Hoạt tải 1 tầng 4,6 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

p
t1

  Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,38 

1 

Do tải trọng từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung độ 

lớn nhất là : 0,26.2,35 

Đổi ra phân bố đều với k=0,625 

0,611.0,625 

 

 

0,38 

p
t2

  Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,38 

1 

Do tải trọng từ sàn SW truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung độ 

lớn nhất là : 0,26.2,35 

Đổi ra phân bố đều với k=0,625 

0,611.0,625 

 

 

0,38 

PB
I 

Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 2,76 

1 

Do tải trọng từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ lớn 

nhất là : 

0,26.[3,9+(3,9-2,35).3,9]/4 

1,38 

2 Hoạt tải tập trung truyền vào từ 2 bên dầm phụ D4 = 1,38 1,38 

PF
I Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 5,52 

1 

Do tải trọng từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ lớn 

nhất là : 

0,26.[3,9+(3,9-2,35).3,9]/4 

1,38 
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2 

Do tải trọng từ sàn SW truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,26.[3,9+(3,9-2,35).3,9]/4 

1,38 

3 Hoạt tải tập trung truyền vào từ 2 bên dầm phụ D4 = 2,76 2,76 

PC
I Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 2,76 

1 

Do tải trọng từ sàn SW truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,26.[3,9+(3,9-2,35).3,9]/4 

1,38 

2 
Hoạt tải tập trung truyền vào từ điểm tập trung 2 bên dầm phụ D4 = 

1,38 
1,38 
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Sơ đồ Hoạt tảI 1 
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4.1.2.2.Trƣờng hợp hoạt tải 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ phân tải hoạt tải 2 – tầng 1, 3,7,9                   Sơ đồ phân tải hoạt tải 2 – tầng 5 

Hoạt tải 2 tầng 1,3,7,9 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

p1
II

  Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,74 

1 

Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,26.3,9 

  Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

1,014.0,727 

1,014 

 

 

0,74 

PB
II

 = PC
II 

Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 1,98 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào là : 

0,26.3,9.3,9/4 
0,99 

2 
Hoạt tải tập trung truyền vào từ điểm tập trung 2 bên dầm phụ D4 = 

0,99 
0,99 

Hoạt tải 2 tầng 5 

TT 
Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

p1
II

 Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,38 

1 
Do tải trọng từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung 

độ lớn nhất là :   
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0,26.2,35 

Đổi ra phân bố đều với k=0,625 

0,611.0,625 

 

0,38 

p2
II

 Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,38 

1 

Do tải trọng từ sàn SW truyền vào dƣới dạng tam giác với tung độ 

lớn nhất là :  

0,26.2,35 

Đổi ra phân bố đều với k=0,625 

0,611.0,625 

 

 

0,38 

PB
II 

Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 2,76 

1 

Do tải trọng từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,26.[3,9+(3,9-2,35).3,9]/4 

1,38 

2 
Hoạt tải tập trung truyền vào từ điểm tập trung 2 bên dầm phụ D4 = 

1,38 
1,38 

PF
II Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 5,52 

1 

Do tải trọng từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,26.[3,9+(3,9-2,35).3,9]/4 

1,38 

2 

Do tải trọng từ sàn SW truyền vào dƣới dạng hình thang với tung 

độ lớn nhất là : 

0,26.[3,9+(3,9-2,35).3,9]/4 

1,38 

3 
Hoạt tải tập trung truyền vào từ điểm tập trung 2 bên dầm phụ D4 = 

1,38 
2,76 

PC
II 

Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 2,76 

1 

Do tải trọng từ sàn S4 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,26.[3,9+(3,9-2,35).3,9/4 

1,38 

2 
Hoạt tải tập trung truyền vào từ điểm tập trung 2 bên dầm phụ D4 = 

1,38 
1,38 
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Sơ đồ 

phân tải hoạt tải 2 – tầng 2,8,mái                Sơ đồ phân tải hoạt tải 2 – tầng 4,6 

 Hoạt tải 2 tầng 2,8 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

p1
II

 = p2
II

 Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,74 

1 

Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,26.3,9 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

1,014.0,727 

1,014 

 

 

0,74 

PA
II

 = PD
II

 Hoạt tải tập trung vào cột biên  trong khung K4– t 1,98 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào là : 

0,26.3,9.3,9/4 
0,99 

2 
Hoạt tải tập trung truyền vào từ điểm tập trung 2 bên dầm phụ D4 = 

0,99 
0,99 

PB
II

 = PC
II 

Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 1,98 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào là : 

0,26.3,9.3,9/4 
0,99 

2 
Hoạt tải tập trung truyền vào từ điểm tập trung 2 bên dầm phụ D4 = 

0,99 
0,99 
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Hoạt tải 2 tầng mái 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

p1
II

 = p2
II

 Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,28 

1 

Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,098.3,9 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

0,382.0,727 

 

 

 

0,28 

PA
II

 = PD
II

 Hoạt tải tập trung vào cột biên  trong khung K4– t 0,75 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào là : 

0,098.3,9.3,9/4 
0,373 

2 
Hoạt tải tập trung truyền vào từ điểm tập trung 2 bên dầm phụ D4 = 

0,37 
0,373 

PB
II

 = PC
II 

Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 0,75 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào là : 

0,098.3,9.3,9/4 
0,373 

2 
Hoạt tải tập trung truyền vào từ điểm tập trung 2 bên dầm phụ D4 = 

0,373 
0,373 

Hoạt tải 2 tầng 4,6 

TT Loại tải trọng và cách tính  Kết quả 

p1
II 

 Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,62 

1 

Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

0,26.3,9/2 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

0,507.0,727 

 

 

 

0,37 

2 

Do tải trọng từ sàn SW truyền vào dƣới dạng hình chữ nhật với 

tung độ lớn nhất là : 

0,26.1,95/2 

 

0,25 

p2
II

 Hoạt tải phân bố vào dầm D1 trong khung K4– t/m 0,74 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình thang với tung độ 

lớn nhất là : 

1,014 
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0,26.3,9 

Đổi ra phân bố đều với k=0,727 

1,014.0,727 

 

0,74 

PA
II 

Hoạt tải tập trung vào cột biên trong khung K4– t 0,99 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác là : 

0,26.3,9.3,9/8 
0,494 

2 
Hoạt tải tập trung truyền vào từ điểm tập trung 2 bên dầm phụ D4 = 

0,494 
0,494 

PB
II 

Hoạt tải tập trung vào cột giữa trong khung K4– t 0,99 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dƣới dạng hình tam giác là : 

0,26.3,9.3,9/8 
0,494 

2 
Hoạt tải tập trung truyền vào từ điểm tập trung 2 bên dầm phụ D4 = 

0,494 
0,494 

PC
II 

 = 

PD
II 

Hoạt tải tập trung vào cột trong khung K4– t 1,98 

1 
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào là : 

0,26.3,9.3,9/4 
0,99 

2 Hoạt tải tập trung truyền vào từ điểm tập trung 2 bên dầm phụ D4 = 

0,99 

0,99 
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4.1.3.Tải trọng gió 

Theo TCVN 2737-1995, áp lực tính toán thành phần tĩnh của tải trọng gió đƣợc 

xác định: 

W = n.K.C. Wo  

Trong đó: + Wo là áp lực tiêu chuẩn. Với địa điểm xây dựng tại thành phố Hải 

Phòng thuộc vùng gió IV-B, ta có Wo  = 155 Kg/m
2 

+ Hệ số vƣợt tải của tải trọng gió n = 1,2 

+ Hệ số khí động C đƣợc tra bảng theo tiêu chuẩn và lấy : 

 C = + 0,8 (gió đẩy),  

 C = - 0,6 (gió hút) 

  Phía đón gió : Wđ = 1,2. 155. k. 0,8 = 148,8 . k 

  Phía gió hút :  Wh = 1,2. 155. k. (- 0,6) = - 111,6 . k 

+ Hế số tính đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao K đƣợc nối suy từ bảng tra 

theo các độ cao Z của cốt sàn tầng và dạng địa hình B. 

Giá trị áp lực tính toán của thành phần tĩnh tải trọng gió đƣợc tính tại cốt sàn 

từng tầng kể từ  cốt  0.00. Kết quả tính toán cụ thể đƣợc thể hiện trong bảng: 

Bảng tính thành phần tĩnh của tải trọng gió 

 

Tầng  
Cốt cao độ 

Zi 

K 

(Vùng B) 

 

W0 

(Kg/m
2
) 

n 

Gió 

đẩy(Kg/m
2
) Gió hút(Kg/m

2
) 

Cd Wd Ch Wh 

1 2.1 0.800 155 1.2 0.8 119.04  0.6 89.28 

2 6.6 0.918 155 1.2 0.8 136.60 0.6 102.45 

3 10.7 1.011 155 1.2 0.8 150.44 0.6 112.83 

4 14.8 1.077 155 1.2 0.8 160.26 0.6 120.19 

5 18.3 1.111 155 1.2 0.8 165.32 0.6 123.99 

6 21.8 1.146 155 1.2 0.8 170.52 0.6 127.89 

7 25.3 1.177 155 1.2 0.8 175.14 0.6 131.35 

8 28.8 1.209 155 1.2 0.8 179.90 0.6 134.92 

9 32.3 1.234 155 1.2 0.8 183.62 0.6 137.71 

10 35.8 1.251 155 1.2 0.8 186.20 0.6 139.62 

Tải trọng gió quy về phân bố đều tại mức sàn các tầng điển hình của công trình: 
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qi®  = Wi® .B  ( t/m )        

 (2-9) 

 qih  = Wih .B  ( t/m )         (2-10) 

 B     : Bíc cét ( m ) 

 Wi®  : Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh phía gió đẩy ( t/m
2
 ) 

Wih  : Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh phía gió hút  ( t/m
2
 ) 

qi®  : Tải trọng gió qui về phân bố đều tại mức sàn các tầng phía gió đẩy ( t/m ) 

qih  : Tải trọng gió qui về phân bố đều tại mức sàn các tầng phía gió hút  ( t/m ) 

Zi  : Cao độ mức sàn các tầng so với cốt thiên nhiên ( m ) 

 

Bảng tính thành phần tĩnh của tải trọng gió 

 

Tầng  B Wd Wh 

Gió đẩy 

qiđ 

(t/m) 

Gió hút 

qih 

(t/m) 

1 7.8 0.119 0.089 0.929 0.696 

2 7.8 0.137 0.102 1.065 0.799 

3 7.8 0.150 0.113 1.173 0.880 

4 7.8 0.160 0.120 1.250 0.938 

5 7.8 0.165 0.124 1.289 0.967 

6 7.8 0.171 0.128 1.330 0.998 

7 7.8 0.175 0.131 1.366 1.025 

8 7.8 0.180 0.135 1.403 1.052 

9 7.8 0.184 0.138 1.432 1.074 

10 7.8 0.186 0.140 1.453 1.090 

 

Tải trọng tập trung đặt tại nút: 

W=nW0kCaCihi 

a = 1,65m chiều cao của tƣờng chắn mái 

   Wđ=1,21551,2510,81,657,8 =2,39 (t/m) 

Wh=1,21551,251 (-0,6)1,657,8 = -1,79 (t/m) 
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4.1.4.Xác định nội lực 

Sử dụng chƣơng trình tính toán kết cấu Sap 2000 để tính nội lực cho khung với sơ đồ 

phần tử dầm, cột nhƣ hình dƣới đây 

Sơ đồ phần tử dầm, cột của khung 

Bảng tổ hợp nội lực 
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4.2.Tính toán cốt thép dầm 

4.2.1.Tính toán cốt thép dọc cho các dầm 

+ Sử dụng bê tông có cấp độ bền B25 có: 

Rb = 14,5 MPa ; Rbt = 1,05 MPa. 

+ Sử dụng thép dọc nhóm AII có : 

Rs = Rsc= 280 MPa 

Tra bảng phục lục 8 ta có 

ξR = 0,595 ; αR = 0,418 

4.2.1.1.Tính toán cốt thép dọc cho dầm tầng 4 nhịp BC, phần tử 54 (bxh = 30x50 cm)   

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

+ Gối B       :          MB = -29,7167 (T.m) =  -297,2 (kN.m)  ; 

+ Gối C     :          MC  =  -30,3654 (T.m) =  -303,6 (kN.m)  ; 

+ Nhịp BC   :          MAB  =12,3104 (T.m) =  123,1 (kN.m)  ; 

 

 

Do hai gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính 

cốt thép chung cho cả 2. 

+ Tính toán cốt thép cho gối B và C (mômen âm)  

Tính theo tiết diện chữ nhật  bxh = 30x50 cm. 

Giả thiết a = 4 (cm) 

→  ho = 50 - 4 = 46 (cm) 

Tại gối B và C ,với M = 303,6 (kN.m) 

    αm  = 
2

obbhR

M
=

4

2

303,6.10

145.30.46
 =0,33 

Có       αm  < αR = 0,418 

→ ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,33 ) = 0,79 

 As = 
os hR

M

.
=

4303,6.10

2800.0,79.46
 = 29,84 (cm

2
) 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

29,84

30.46
.100 =2,16 > min=0,05 

D54 

M=-303,6 

M=123,1 

M=-297,2 

B C 
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+ Tính toán cốt thép cho nhịp BC (mômen dƣơng) 

Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với h
‟
f  = 10 (cm) 

Giả thiết a = 4 (cm) ho = 50-4 = 46 (cm) 

Giá trị độ vƣơn của cánh lấy bé hơn trị số sau: 

-Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sƣờn dọc 

0,5.(3,9  - 0,3) = 1,8 (m) 

-1/6 nhịp cấu kiện :  4,7/6 = 0,78(m) 

→ Sc = 0,78 (m) 

Tính      b
’
f = b + 2. Sc = 0,3 + 2.0,78 = 1,86 (m) = 186 (cm) 

Xác định :    Mf = Rb.b
’
f.h

’
f.(ho - 0,5 h

’
f)  

                  = 145.186.10.( 46 - 0,5.10) = 11057700 (daN.cm) = 1105,77 (kN.m) 

Có  Mmax = 123,1 (kN.m) < Mf = 1105,77 (kN.m) → trục trung hòa đi qua cánh, 

tính toán nhƣ tiết diện chữ nhật  

Giá trị αm : 

αm  = 
2'

ob hbR

M
=

4

2

123,1.10

145.186.46
 = 0,02 

Có        αm  < αR = 0,418 

→ ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,02 ) = 0,98 

As = 
os hR

M

.
=

4123,1.10

2800.0,98.46
 = 9,75 (cm

2
) 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

9,75

30.46
.100 =0,71 > min=0,05 

4.2.1.2. Tính toán cốt thép dọc cho dầm tầng 2 nhịp BC, phần tử 52 (bxh = 30x50cm)   

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

+ Gối B       :          MB = -30,9714 (T.m) =  -309,7 (kN.m)  ; 

+ Gối C     :          MC  =  -30,9646 (T.m) =  -309.6 (kN.m)  ; 

+ Nhịp BC   :          MAB  =1,9395 (T.m) =  19,4 (kN.m)  ; 

 

 

D52 

M=-309,6 

M=19,4 

M=-309,7 

B C 
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Do hai gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính 

cốt thép chung cho cả 2. 

+ Tính toán cốt thép cho gối B và C (mômen âm)  

Tính theo tiết diện chữ nhật  bxh = 30x50 cm. 

Giả thiết a = 4 (cm) 

→  ho = 50 - 4 = 46 (cm) 

Tại gối B và C ,với M = 309,7 (kN.m) 

    αm  = 
2

obbhR

M
=

4

2

309,7.10

145.30.46
 =0,34 

Có       αm  < αR = 0,418 

→ ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,34 ) = 07 

As = 
os hR

M

.
=

4309,7.10

2800.0,7.46
 = 34,35 (cm

2
) 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

34,35

30.46
.100 =2,4 > min=0,05 

+ Tính toán cốt thép cho nhịp BC (mômen dƣơng) 

Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với h
‟
f  = 10 (cm) 

Giả thiết a = 4 (cm) ho = 50-4 = 46 (cm) 

Giá trị độ vƣơn của cánh lấy bé hơn trị số sau: 

-Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sƣờn dọc 

0,5.(3,9  - 0,3) = 1,8 (m) 

-1/6 nhịp cấu kiện :  4,7/6 = 0,78(m) 

→ Sc = 0,78 (m) 

Tính      b
’
f = b + 2. Sc = 0,3 + 2.0,78 = 1,86 (m) = 186 (cm) 

Xác định :    Mf = Rb.b
’
f.h

’
f.(ho - 0,5 h

’
f)  

                  = 145.186.10.( 46 - 0,5.10) = 11057700 (daN.cm) = 1105,77 (kN.m) 

Có  Mmax = 19,4 (kN.m) < Mf = 1105,77 (kN.m) → trục trung hòa đi qua cánh, 

tính toán nhƣ tiết diện chữ nhật  

Giá trị αm : 

αm  = 
2'

ob hbR

M
=

4

2

19,4.10

145.186.46
 = 0,003 

Có        αm  < αR = 0,418 
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→ ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,003 ) = 0,9 

As = 
os hR

M

.
=

419,4.10

2800.0,9.46
 = 1,7 (cm

2
) 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

1,7

30.46
.100 =0,12 > min=0,05 

4.2.1.3.Tính toán cốt thép dọc cho dầm tầng 7 nhịp BC, phần tử 57 (bxh = 30x50 cm)   

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

+ Gối B       :          MB = -22,63 (T.m) =  -226,3 (kN.m)  ; 

+ Gối C     :          MC  =  -22,59 (T.m) =  -225,9 (kN.m)  ; 

+ Nhịp BC   :          MAB  = 1,85 (T.m) =  18,5 (kN.m)  ; 

 

 

Do hai gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính 

cốt thép chung cho cả 2. 

+ Tính toán cốt thép cho gối B và C (mômen âm)  

Tính theo tiết diện chữ nhật  bxh = 30x50 cm. 

Giả thiết a = 4 (cm) 

→  ho = 50 - 4 = 46 (cm) 

Tại gối B và C ,với M = 226 (kN.m) 

    αm  = 
2

obbhR

M
=

4

2

226.10

145.30.46
 =0,2 

Có       αm  < αR = 0,418 

→ ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,2 ) = 0,9 

 As = 
os hR

M

.
=

4226.10

2800.0,9.46
 = 19,5 (cm

2
) 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

15,37

30.46
.100 =1,1 > min=0,05 

+ Tính toán cốt thép cho nhịp BC (mômen dƣơng) 

D57 

M=-225,9 

M=18,5 

M=-226,3 

B C 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      GVHD: ThS. Lại Văn Thành 

 

Sinh viên: Nguyễn Đức Yên                                                                                             75 

Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với h
‟
f  = 10 (cm) 

Giả thiết a = 4 (cm) ho = 50-4 = 46 (cm) 

Giá trị độ vƣơn của cánh lấy bé hơn trị số sau: 

-Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sƣờn dọc 

0,5.(3,9  - 0,3) = 1,8 (m) 

-1/6 nhịp cấu kiện :  4,7/6 = 0,78(m) 

→ Sc = 0,78 (m) 

Tính      b
’
f = b + 2. Sc = 0,3 + 2.0,78 = 1,86 (m) = 186 (cm) 

Xác định :    Mf = Rb.b
’
f.h

’
f.(ho - 0,5 h

’
f)  

                  = 145.186.10.( 46 - 0,5.10) = 11057700 (daN.cm) = 1105,77 (kN.m) 

Có  Mmax = 18,5 (kN.m) < Mf = 1105,77 (kN.m) → trục trung hòa đi qua cánh, 

tính toán nhƣ tiết diện chữ nhật  

Giá trị αm : 

αm  = 
2'

ob hbR

M
=

4

2

18,5.10

145.186.46
 = 0,003 

Có        αm  < αR = 0,418 

→ ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,003 ) = 0,98 

As = 
os hR

M

.
=

418,5.10

2800.0,98.46
 = 1,46 (cm

2
) 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

1, 46

30.46
.100 =0,11 > min=0,05 

4.2.1.4.Tính toán cốt thép dọc cho dầm tầng mái nhịp BC, phần tử dầm 60            (bxh = 

22x40 cm) 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

+ Gối C      :          MB = -5,8827 (T.m) =  -58,8 (kN.m)  ; 

+ Gối D   :          MC  =  -5,8641 (T.m) =  -58,6 (kN.m)  ; 

+ Nhịp CD  :          MAB  =1,3733 (T.m) =  14 (kN.m)  ; 

 

 

D60 

M=-58,6 

M=14 

M=-58,8 

B C 
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Ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính cốt thép chung cho cả hai. 

 + Tính toán cốt thép cho gối B và C (mômen âm) 

Tính theo tiết diện chữ nhật  bxh = 22x40 cm. 

Giả thiết a = 4 (cm) 

→  ho = 40 - 4 = 36 (cm) 

Tại gối B và C ,với M = 59 (kN.m) 

    αm  = 
2

obbhR

M
=

4

2

59.10

145.22.36
 =0,14 

Có       αm  < αR = 0,418 

→ ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,14 ) = 0,92 

As = 
os hR

M

.
=

458,8.10

2800.0,92.46
 = 5,01 (cm

2
) 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

5,01

22.46
.100 =0,5  > min=0,05 

    + Tính toán cốt thép cho nhịp BC (mômem dƣơng) 

Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với h
‟
f  = 10 (cm) 

Giả thiết a = 4 (cm) ho = 40-4 = 36 (cm) 

Giá trị độ vƣơn của cánh lấy bé hơn trị số sau: 

-Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sƣờn dọc 

0,5.(3,9  - 0,22) = 1,84 (m) 

-1/6 nhịp cấu kiện :  4,7/6 = 0,78(m) 

→ Sc = 0,78 (m) 

Tính      b
’
f = b + 2. Sc = 0,22 + 2.0,78 = 1,78 (m) = 178 (cm) 

Xác định :    Mf = Rb.b
’
f.h

’
f.(ho - 0,5 h

’
f)  

                  = 145.178.10.( 36 - 0,5.10) = 8001100 (daN.cm) = 800,11 (kN.m) 

Có Mmax = 14 (kN.m) < Mf = 800,11 (kN.m) → trục trung hòa đi qua cánh, tính 

toán nhƣ tiết diện chữ nhật  

Giá trị αm : 

αm  = 
2'

ob hbR

M
=

4

2

14.10

145.178.36
 = 0,004 

Có        αm  < αR = 0,418 

→ ς = 0,5(1+ 1 2 m ) = 0,5(1+ 1 2.0,004 ) = 0,998 
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As = 
os hR

M

.
=

414.10

2800.0,989.36
 = 1,4 (cm

2
) 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
.100 =

1, 4

22.46
.100 =0,14 > min=0,05 

Lượng thép này quá nhỏ nên ta bố trí theo yêu cầu về cấu tạo  

 

4.2.1.5.Chọn cốt thép dọc cho dầm 

Bố trí thép dọc cho dầm tầng 1-3  

 

Bố trí thép cho các dầm tầng 4-6 
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 Bố trí thép cho các dầm tầng 7-9 

 

Bố trí thép dọc cho dầm tầng mái  

4.3.   Tính toán và bố trí cốt đai cho các dầm 

4.3.1.Tính toán cốt đai cho phần tử dầm 54 (nhịp BC) : bxh = 30x50 (cm) 

+ Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm 

Q = 28,613(T) = 286,1 (kN) 

+ Bêtông cấp độ bền B25 có 

Rb = 14,5 (MPa) = 145 (daN/cm
2
) ; Rbt = 1,05 (MPa) = 10,5 (daN/cm

2
) 

Eb = 3.10
4
 (MPa) 

+ Thép đai nhóm AI có  

Rsw = 175 (MPa) = 1750 (daN/cm
2
)  

Es = 2,1.10
5
 (MPa) 

+ Chọn a = 5 cm → ho = h - a = 50-5 = 45 (cm) 

+ Kiểm tra điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính: 

Q ≤ 0,3φw1.φb1.Rb.b.ho 

Do chƣa bố trí cốt đai nên ta giả thiết  φw1.φb1 = 1 

Ta có : 0,3.Rb.b.ho = 0,3.145.30. 45 = 58725 (daN) >Q = 28613 (daN) 

→ Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính  
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+ Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai 

Bỏ qua ảnh hƣởng của lực dọc trục nên φn = 0 

Qbmin = φb3(1 + φn)Rbt.b.ho = 0,6.1.10,5.30. 45 = 8505 (daN) 

→ Q = 28613 (daN) > Qbmin → cần phải đặt cốt đai chịu cắt 

+ Xác định giá trị 

Mb = φb2(1 + φf + φn)Rbt.b.ho
2
 = 2(1+0+0)10,5.30. 45

2
 = 1275750 (daN.cm) 

Do dầm có phần cánh nằm trong vùng kéo φf = 0 

+ Xác định giá trị qsw : 

Để xác định qsw ta bố trí trƣớc cốt đai nhƣ sau: 

Sử dụng cốt đai Φ 8 ,số nhánh n = 2 ,khoảng cách giữa các cốt đai theo yêu cầu 

cấu tạo 

 a = act = min (h/3, 50cm) = 16,6 (cm) do dầm có h = 50 cm > 45 cm. 

Chọn s =20cm 

→ Asw = n 
4

.
2

w
= 2

23,14.8

4
= 100,48 (mm

2
)= 1,005 (cm

2
) 

qsw =  
s

RA swsw.
 = 

1,005.1750

20
 = 87,9 (daN/cm) 

Co
*

  
1275750

120
87,9

b

sw

M
cm

q
> ho 

. 

       
2 2

(1 0 0).45 .45 36 150
2,5 0,6

i iC cm C cm  

C
*
=min(Ci,2ho)=min(36 ,90)=36cm < Co

*
 => Co=C

*
=36cm. 

=>Qu=Qb+Qsw=  

  
   

2 2
2.(1 ). . . 2.(1 0).10,5.30.45

. 87,9.36 38601,9
36

b f bt o

sw o

o

R b h
q C daN

C
 

=>Qu>Qmax = 25790 (daN) nên không cần bố trí cốt xiên 

Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai smax :  

smax = 
2

4 (1 ) . .b n bt oR b h

Q

 
= 

21,5(1 0)10,5.30.45

28613


= 33,4 (cm) 

Vậy ta bố trí cốt đai Φ 8a200 cho dầm. 

+ Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đã có bố trí cốt đai : 

 
 


   2 2

3

(1 )
2,5

b b
f n o i o

b

h C h
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Q ≤ 0,3φw1.φb1.Rb.b.ho 

Với  φw1 = 1 + 5αw ≤ 1,3 

Dầm bố trí Φ 8a200 có w = 
sb

Asw

.
= 

1,005

30.20
 = 0,0017: 

  α = 
b

s

E

E
= 

5

4

2,1.10

3.10
= 7 

→ φw1 = 1 + 5.7.0,0017 = 1,059 ≤ 1,3 

φb1= 1 – β.Rb = 1- 0,01.14,5 = 0,855 

Ta thấy : φw1.φb1 = 1,059.0,855 = 0,905 1 

Ta có 0,3. φw1.φb1 .Rb.b.ho = 0,3.0,905.145.30. 45 = 53146 (daN) >Q = 28613 (daN) 

→ Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính 

4.3.1.1.Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm còn lại: bxh = 30x50 (cm) 

Ta thấy trong các dầm có kích thƣớc bxh = 30x50 (cm) thì các dầm có lực cắt 

tƣơng đƣơng nhau, dầm 54 đƣợc đặt cốt đai theo cấu tạo Φ 8a200 → chọn cốt đai Φ 

8a200 cho toàn bộ các dầm có kích thƣớc  bxh = 30x50 (cm) khác. 

4.3.2.Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm 60 (tầng mái, nhịp BC) : bxh = 22x40 (cm)  

Trong bảng tổ hợp nội lực cú lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm 

Q = 4,69 (T) =46,9  (kN) 

+ Chọn a = 5 cm → ho = h – a = 40-5 = 35 (cm) 

+ Kiểm tra điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính: 

Q ≤ 0,3φw1.φb1.Rb.b.ho 

Do chƣa bố trí cốt đai nên ta giả thiết  φw1.φb1 = 1 

Ta có : 0,3.Rb.b.ho = 0,3.145.22. 35 = 33495 (daN) > Q = 4690(daN) 

→ Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính  

+ Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai 

Bỏ qua ảnh hƣởng của lực dọc trục nên φn = 0 

Qbmin = φb3(1 + φn)Rbt.b.ho = 0,6.1.10,5.22. 45 = 6237 (daN) 

→ Q = 4690 (daN) < Qbmin → không cần phải đặt cốt đai chịu cắt 

→ đặt cốt đai chịu cắt theo điều kiện cấu tạo 

+ Sử dụng cốt đai Φ 8 ,số nhánh n = 2 ,khoảng cách giữa các cốt đai theo yêu 

cầu cấu tạo 

s = sct = min (h/2, 15cm) = 15 (cm) do dầm có h = 40 cm < 45 cm  

Chọn s = 15 cm 

+ Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai smax :  
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smax = 
2

4 (1 ) . .b n bt oR b h

Q

 
= 

21,5(1 0)10,5.30.45

4690


= 204 (cm) 

Vậy ta bố trí cốt đai Φ 8a150 cho dầm. 

+ Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đã có bố trí cốt đai : 

Q ≤ 0,3φw1.φb1.Rb.b.ho 

Dầm bố trí Φ 8a150 có w = 
sb

Asw

.
= 

1,005

22.15
 = 0,003 

   α = 
b

s

E

E
= 

5

4

2,1.10

3.10
= 7 

→ φw1 = 1 + 5αw = 1 + 5.7.0,003 = 1,105 ≤ 1,3 

φb1= 1 – β.Rb = 1- 0,01.14,5 = 0,855 

Ta thấy : φw1.φb1 = 1,105.0,855 = 0,945 1 

Ta có 0,3. φw1.φb1 .Rb.b.ho = 0,3. 0,945.145.22.35 = 31652,8 (daN) >Q = 4690 

(daN) 

→ Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính 

4.3.2.1. Bố trí cốt thép đai cho dầm 

- Với dầm có kích thƣớc 30x50 cm: 

+ ở 2 đầu dầm trong đoạn L/4,ta bố trí cốt đai dày Φ 8a200 với L là nhịp thông 

thủy của dầm. 

+Phần còn lại cốt đai đặt thƣa hơn theo điều kiện cấu tạo 

Sct = min (3h/4,50cm) = 37,5 (cm) 

Ta chọn Φ 8a300. 

- Với dầm có kích thƣớc 22x40 : 

+ ở 2 đầu dầm trong đoạn L/4,ta bố trí cốt đai dày Φ 8a150 với L là nhịp thông 

thủy của dầm. 

+Phần còn lại cốt đai đặt thƣa hơn theo điều kiện cấu tạo 

Sct = min (3h/4,50cm) = 37,5 (cm) 

Ta chọn Φ 8a300 

4.3.2.2.Tính toán cốt treo cho dầm. 

Tại vị trí dầm phụ kê lên dầm chính cần bố trí cốt treo để gia cố cho dầm chính. 

Lực tập trung do dầm phụ truyền vào dầm chính lớn nhất tại tầng trệt là: 

P=g+p=15,75+5,52=21,27 (T) 
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 Phạm vi cần đặt cốt thép treo là khá bé nên dùng cốt treo dạng vai bò ,diện tích 

cốt thép vai bò ( 1 bên ) : 

Asw =


2. .sin45S

G P

R
=

321,27.10

2.2250.sin45
 = 6,7 (cm

2
)
 

Dïng  2Φ 22 , cã  Asw = 7,63 (cm
2
)
 

4.4. Tính toán cốt thép cột 

Tính toán cốt thép cho các phần tử cột 

+ Sử dụng bêtông có cấp độ bền B25 có 

Rb = 14,5 MPa ; Rbt = 1,05 MPa. 

+ Sử dụng thép dọc nhóm AII có 

Rs = Rsc= 280 MPa. 

Tra bảng phụ lục 8 ta có 

ξR = 0,595 ; αR = 0,418 

4.4.1.Tính toán cốt thép cho phần tử cột 1:bxh = 40x60 cm 

 Số liệu tính toán 

Chiều dài tính toán l0 = 0,7 H = 0,7.3,25 = 2,275 (m) = 227(cm) 

Giả thiết a = a
’
 = 4 cm → ho = h – a =60 - 4= 56 (cm) 

Za= ho – a = 56 – 4 = 52 (cm) 

Độ mảnh      λh = l0 /h = 227/60 = 3,78 <8. 

→ bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc ŋ = 1. 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

ea = max(
600

1
H, 

30

1
hc) = max (

600

1
325; 

30

1
60)= 2 (cm) 

Nội lực đƣợc chọn từ bảng tổ hợp nội lực và đƣợc ghi chi tiết ở bảng dƣới:  

 

Ký hiệu 

cặp nội 

lực 

Ký hiệu 

ở bảng tổ 

hợp 

Đăc điểm 

của cặp 

nội lực 

M (T.m) N (T) 
e1= M/N 

(cm) 
ea  (cm) 

eo = max (e1 ; ea) 

(cm) 

1 1 – 11 emax 44,99 257,87 17,4 2 17,4 

2 1 – 14 Nmax 40,75 275,32 14,8 2 14,8 

3 1 – 14 M, N lớn 40,75 275,32 14,8 2 14,8 
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- Tõ b¶ng tæ hîp ta chän ra cÆp néi lùc nguy hiÓm nhÊt: 

+ CÆp 1 ( M max): M = 44,99 (Tm) ;   N = 257,87 (T) 

+ CÆp 2 ( N max):  M = 5,93 (Tm) ;   N = 275,32 (T) 

+ CÆp 3 (M,N lớn ):  M = 40,75 (Tm); N = 275,32 (T) 

- Ta tÝnh to¸n cét theo ph¬ng ph¸p tÝnh cèt thÐp ®èi xøng. 

*TÝnh víi cÆp 1:   

M=449,9(kN.m); N=2578,7 (kN) 

e1 = M/N = 17,4(cm) 

eo= max(e1, ea)= 17,4 (cm) 

 Tính cốt thép đối xứng cho cặp nội lực 

+ e = ŋ.eo + h/2 – a = 1.17,4 +60/2 -4 = 43,4 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B25 ,thép AII → ξR = 0,595  

x = 
.b

N

R b
 = 

257870

145.40
 = 44,5 cm 

có ξR.h0 = 0,595.56 = 33,32cm 

Thấy x > ξR.h0 → xảy ra nén lệch tâm bé 

 +, Tính lại x theo phƣơng pháp đúng dần 

  Đặt x1 = x = 
.b

N

R b
 = 

257870

145.40
 = 44,5 cm 

   
  * 21( 0,5.x h ) 257870.(43,4 0,5.44,5 56)

17,1( )
.Z 2800.52

o
S

sc a

N e
A cm

R  





 
  

 




*

*

1
2.R .A . 1

1
.h

2. .A
.b.h

1

S S

R

o

s S
b o

R

N

x
R

R  

 
  

  




1
257870 2.2800.17,1. 1

1 0,595
.56 39,76( )

2.2800.17,1
145.40.56

1 0,595

x cm  

    
    2

. R .b.x. 0,5 257870.43,4 145.40.39,76.(56 0,5.39,76)
' 19,67( )

.Z 2800.52

b o

S S

sc a

N e h x
A A cm

R

 

→   = AS= 19,67 cm
2 

*TÝnh víi cÆp 2:   

M=407,5(kN.m); N=2753,2 (kN) 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      GVHD: ThS. Lại Văn Thành 

 

Sinh viên: Nguyễn Đức Yên                                                                                             84 

e1 = M/N = 14,8 (cm) 

eo= max(e1, ea)= 14,8 (cm) 

 Tính cốt thép đối xứng cho cặp nội lực 

+ e = ŋ.eo + h/2 – a = 1.14,8 +60/2 -4 = 40,8 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B25 ,thép AII → ξR = 0,595  

x = 
.b

N

R b
 = 

275320

145.40
 = 47,5 cm 

có ξR.h0 = 0,595.56 = 33,32cm 

Thấy x > ξR.h0 → xảy ra nén lệch tâm bé 

 +, Tính lại x theo phƣơng pháp đúng dần 

  Đặt x1 = x = 
.b

N

R b
 = 

275320

145.40
 =47,5 cm 

   
  * 21( 0,5.x h ) 275320.(40,8 0,5.47,5 56)

16,2( )
.Z 2800.52

o
S

sc a

N e
A cm

R  





 
  

 




*

*

1
2.R .A . 1

1
.h

2. .A
.b.h

1

S S

R

o

s S
b o

R

N

x
R

R  

 
  

  




1
275320 2.2800.16,2. 1

1 0,595
.56 42,02( )

2.2800.16,2
145.40.56

1 0,595

x cm  

    
    2

. R .b.x. 0,5 275320.40,8 145.40.42.(56 0,5.42)
' 17,1( )

.Z 2800.52

b o

S S

sc a

N e h x
A A cm

R

 

→   = AS= 17,1 cm
2 

=> Ta thấy cặp nội lực 1 đòi hỏi lƣợng thép bố trí là lớn nhất. 

Vậy ta bố trí cốt thép cột theo As= As‟= 19,7 (cm
2
). 

+ Xác định giá trị hàm lƣợng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh λ : 

λ = 
r

lo = 
b

lo

288,0
 = 

255

0,288.40
= 22   

→ λ  (17  35) → min = 0,1% 

+ Hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
 .100% =  

19,7

40.56
 . 100% = 0,88% >min = 0,1% 
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min = 0,1% < =0,88% < max = 1,5% 

 

Nhận xét: 

+ Kết hợp với công thức gần đúng 

 ta bố trí thép cột 1 theo 

 As
’
 = As = 19,7  (cm

2
) 

Chọn 5Φ25 có As = 24,54 (cm
2
)  

+ Các phần tử côt 2,3,4,31,32, 

33,34 đƣợc bố trí thép giống nhƣ phần tử cột 1. 

4.4.2.Tính toán cốt thép cho phần tử cột 5: bxh = 30x50 cm 

 Số liệu tính toán 

Chiều dài tính toán l0 = 0,7 H = 0,7.3,5 = 2,45 (m) = 245(cm) 

Giả thiết a = a
’
 = 4 cm → ho = h – 4 =50 - 4= 46 (cm) 

Za= ho – a = 46 – 4 = 42 (cm) 

Độ mảnh      λh = l0 /h = 245/50 = 4,9 < 8. 

→ bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc ŋ = 1. 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

ea = max(
600

1
H, 

30

1
hc) = max (

600

1
350; 

30

1
50)= 1,67(cm) 

          Nội lực đƣợc chọn từ bảng tổ hợp nội lực và đƣợc ghi chi tiết ở bảng dƣới:  

 

Ký hiệu 

cặp nội 

lực 

Ký hiệu 

ở bảng 

tổ hợp 

Đăc điểm 

của cặp 

nội lực 

M (T.m) N (T) 
e1= M/N 

(cm) 
ea  (cm) 

eo = max (e1 ; ea) 

(cm) 

1 5 – 11 emax 14,89 127,37 11,6 1,67 11,6 

2 5 – 12 Nmax 14,19 140,48 10,1 1,67 10,1 

3 5 – 14 M, N lớn 14,19 140,48 10,1 1,67 10,1 

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1 ( M max): M = 14,89 (Tm) ;   N = 127,37 (T) 

+ Cặp 2 ( N max):  M = 14,19 (Tm) ;   N = 140,48 (T) 

+ Cặp 3 (M,N lớn ):    M = 14,19 (Tm); N = 140,48 (T) 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 
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*Tính với cặp1:   

M=148,9(kN.m); N=1273,7 (kN) 

e1 = M/N = 11,6 (cm) 

eo= max(e1, ea)= 11,6 (cm) 

 Tính cốt thép đối xứng cho cặp nội lực 

+ e = ŋ.eo + h/2 – a = 1.11,6 +50/2 -4 = 32,6 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B25 ,thép AII → ξR = 0,595  

x = 
.b

N

R b
 = 

127370

145.30
 = 29,3 cm 

có ξR.h0 = 0,595.46 = 27,37cm 

Thấy x > ξR.h0 → xảy ra nén lệch tâm bé 

 +, Tính lại x theo phƣơng pháp đúng dần 

  Đặt x1 = x = 
.b

N

R b
 = 

127370

145.30
 = 29,3 cm 

   
  * 21( 0,5.x h ) 127370.(32,6 0,5.29,3 46)

1,35( )
.Z 2800.42

o
S

sc a

N e
A cm

R
 





 
  

 




*

*

1
2.R .A . 1

1
.h

2. .A
.b.h

1

S S

R

o

s S
b o

R

N

x
R

R  

 
  

  




1
127370 2.2800.1,35. 1

1 0,595
.46 29,1( )

2.2800.1,35
145.30.46

1 0,595

x cm  

    
    2

. R .b.x. 0,5 127370.32,6 145.30.29,1.(46 0,5.29,1)
' 1,45( )

.Z 2800.42

b o

S S

sc a

N e h x
A A cm

R

 

→   = AS= 1,45 cm
2 

*Tính với cặp 2:   

M=141,9(kN.m); N=1404,8 (kN) 

e1 = M/N = 10,1 (cm) 

eo= max(e1, ea)= 10,1 (cm) 

 Tính cốt thép đối xứng cho cặp nội lực 

+ e = ŋ.eo + h/2 – a = 1.11,6 +50/2 -4 = 32,6 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B25 ,thép AII → ξR = 0,595  
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x = 
.b

N

R b
 = 

140480

145.30
 = 32,3 cm 

có ξR.h0 = 0,595.46 = 27,37cm 

Thấy x > ξR.h0 → xảy ra nén lệch tâm bé 

 + Tính lại x theo phƣơng pháp đúng dần 

  Đặt x1 = x =  
.b

N

R b


140480

145.30
 = 32,3 cm 

   
  * 21( 0,5.x h ) 140480.(32,6 0,5.32,3 46)

3,3( )
.Z 2800.42

o
S

sc a

N e
A cm

R
 





 
  

 




*

*

1
2.R .A . 1

1
.h

2. .A
.b.h

1

S S

R

o

s S
b o

R

N

x
R

R  

 
  

  




1
140480 2.2800.3,3. 1

1 0,595
.46 31,4( )

2.2800.3,3
145.30.46

1 0,595

x cm  

    
    2

. R .b.x. 0,5 4 140480.32,6 145.30.31,4.(46 0,5.31,4)
' 3,8( )

.Z 2800.42

b o

S S

sc a

N e h x
A A cm

R

 

→   = AS= 3,8 cm
2 

=> Ta thấy cặp nội lực 2 đòi hỏi lƣợng thép bố trí là 

lớn nhất. 

Vậy ta bố trí cốt thép cột theo As= As‟=3,8 (cm
2
). 

+ Xác định giá trị hàm lƣợng cốt thép tối thiểu theo 

độ mảnh λ : 

λ = 
r

lo = 
b

lo

288,0
 = 

255

0,288.40
= 22   

→ λ  (17  35) → min = 0,1% 

+ Hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
 .100% =  

3,8

30.46
 . 100% = 0,3% >min = 0,1% 

min = 0,1% < =0,3% < max = 1,5% 

Nhận xét: 

+ Kết hợp với công thức gần đúng  
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ta bố trí thép cột 1 theo As
’
 = As = 3,8  (cm

2
) 

Chọn 4Φ18 có As = 10,18 (cm
2
)  

+ Các phần tử cột 6,7,35,36,37 đƣợc 

 bố trí thép giống nhƣ phần tử cột 5 

4.4.3. Tính toán cốt thép cho phần tử cột 8: bxh = 30x40 cm 

 Số liệu tính toán 

Chiều dài tính toán l0 = 0,7 H = 0,7.3,5 = 2,45 (m) = 245(cm) 

Giả thiết a = a
’
 = 4 cm → ho = h – 4 =40 - 4= 36 (cm) 

Za= ho – a = 36 – 4 = 32 (cm) 

Độ mảnh      λh = l0 /h = 245/40 = 5,4 < 8. 

→ bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc ŋ = 1. 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

ea = max(
600

1
H, 

30

1
hc) = max (

600

1
350; 

30

1
40)= 1,33(cm) 

 Nội lực đƣợc chọn từ bảng tổ hợp nội lực và đƣợc ghi chi tiết ở bảng dƣới:  

 

Ký hiệu 

cặp nội 

lực 

Ký hiệu 

ở bảng 

tổ hợp 

Đăc điểm 

của cặp 

nội lực 

M (T.m) N (T) 
e1= M/N 

(cm) 
ea  (cm) 

eo = max  

(e1 ; ea) 

(cm) 

1 8 –9 emax 8,3 31,15 26,6 1,33 26,6 

2 8 – 13 Nmax 7,78 56,46 13,8 1,33 13,8 

3 8 – 14 M, N lớn 7,78 56,46 13,8 1,33 13,8 

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1 ( M max): M = 8,3 (Tm) ;   N = 31,15 (T) 

+ Cặp 2 ( N max):  M = 7,78 (Tm) ;   N = 56,46 (T) 

+ Cặp 3 (M,N lớn ):    M = 7,78 (Tm); N = 56,46 (T) 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 

*Tính với cặp 1:   

M=83 (kN.m); N=311,5 (kN) 

e1 = M/N= 26,6 (cm) 

eo= max(e1, ea)= 26,6 (cm) 

 Tính cốt thép đối xứng cho cặp nội lực 
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+  e = ŋ.eo + h/2 – a = 1.26,6 +40/2 -4 = 42,6 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B25 ,thép AII → ξR = 0,595  

x = 
.b

N

R b
 = 

31150

145.30
 = 7,2 cm 

có ξR.h0 = 0,595.36 = 21,42 cm 

có 2a‟=8 cm 

Có x<2a‟ → xảy ra nén lệch tâm lớn đặc biệt 

→AS = AS‟= 
 

   2(e Z ). ' 31150.(42,6 32)
3,7

.Z .Z 2800.32
a

s a s a

NN

R R
cm

e

 

*Tính với cặp 2:   

M=77,8 (kN.m); N=564,6 (kN) 

e1 = M/N= 13,8(cm) 

eo= max(e1, ea)= 13,8 (cm) 

 Tính cốt thép đối xứng cho cặp nội lực 

+  e = ŋ.eo + h/2 – a = 1.13,8 +40/2 -4 = 29,8 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B25 ,thép AII → ξR = 0,595  

x = 
.b

N

R b
 = 

56460

145.30
 = 12,98 cm 

có ξR.h0 = 0,595.36 = 21,42 cm 

có 2a‟=8 cm 

Có 2a‟ < x < ξR.h0 → xảy ra nén lệch tâm lớn 

→

 

0
'

12,98
( ) 56460.29,8 145.30.12,98.(46 )

2 2

2800 42

b

s s

sc a

x
Ne R bx h

A A
R Z x

   

   = -4,7 (cm
2
) 

=> Ta thấy cặp nội lực 1 đòi hỏi lƣợng thép bố trí là lớn nhất. 

Vậy ta bố trí cốt thép cột theo As= As‟=3,7 (cm
2
). 

+ Xác định giá trị hàm lƣợng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh ở : 

λ = 
r

lo = 
b

lo

288,0
 = 

245

0,288.30
= 28,3  

→ λ  (17  35)  → min = 0,1% 

+ Hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
 .100% =  

3,7

30.36
 . 100% = 0,34 % 

>min = 0,1% 
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min = 0,1% < =0,34% < max = 1,5% 

 

Nhận xét: 

+ Kết hợp với công thức gần đúng ta bố trí thép cột 8 theo As
’
 = As = 3,7  (cm

2
) 

Chọn 2Φ18 có As = 5,09  (cm
2
)  

+ Các phần tử côt 9,10,38,39,40 đƣợc bố trí thép giống nhƣ phần tử cột 8. 

4.4.4.Tính toán cốt thép cho phần tử cột 11:bxh = 50x70 cm 

 Số liệu tính toán 

Chiều dài tính toán l0 = 0,7 H = 0,7.3,25 = 2,27 (m) = 227(cm) 

Giả thiết a = a
’
 = 4 cm → ho = h – a =70 - 4= 66 (cm) 

Za= ho – a = 66 – 4 = 62 (cm) 

Độ mảnh      λh = l0 /h = 227/66 = 3,4 <8. 

→ bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc ŋ = 1. 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

ea = max(
600

1
H, 

30

1
hc) = max (

600

1
325; 

30

1
60)= 2 (cm) 

 Nội lực đƣợc chọn từ bảng tổ hợp nội lực và đƣợc ghi chi tiết ở bảng dƣới:  

Ký hiệu 

cặp nội 

lực 

Ký hiệu 

ở bảng 

tổ hợp 

Đăc điểm 

của cặp 

nội lực 

M (T.m) N (T) 
e1= M/N 

(cm) 
ea  (cm) 

eo = max (e1 ; ea) 

(cm) 

1 11 –9 emax 87,3 213,99 40,8 2 40,8 

2 11– 14 Nmax 78,45 291,03 27 2 27 

3 11 – 14 M, N lớn 78,45 291,03 27 2 27 

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ CÆp 1 ( M max): M = 87,3 (Tm) ;   N = 213,99 (T) 

+ CÆp 2 ( N max):  M = 78,45 (Tm) ;   N = 291,03 (T) 

+ CÆp 3 (M,N lớn ):    M = 78,45 (Tm); N = 291,03 (T) 

- Ta tÝnh to¸n cét theo ph¬ng ph¸p tÝnh cèt thÐp ®èi xøng. 

*TÝnh víi cÆp 1:   

M=873 (kN.m); N=2139,9 (kN) 

e1 = M/N= 40,8(cm) 

eo= max(e1, ea)= 40,8 (cm) 
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 Tính cốt thép đối xứng cho cặp nội lực 

+ e = ŋ.eo + h/2 – a = 1.40,8 +70/2 -4 = 71,8 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B25 ,thép AII → ξR = 0,595  

x = 
.b

N

R b
 = 

213990

145.50
 = 29,5 cm 

có ξR.h0 = 0,595.66 = 39,27 cm 

có 2a‟=8 cm 

Có 2a‟ < x < ξR.h0 → xảy ra nén lệch tâm lớn 

→

 

0
'

29,5
( ) 213990.71,8 145.50.29,5.(66 )

2 2

2800 62

b

s s

sc a

x
Ne R bx h

A A
R Z x

   

   = 25,4 (cm
2
) 

*TÝnh víi cÆp 2:   

M=784,5 (kN.m); N=2910,3 (kN) 

e1 = M/N= 27 (cm) 

eo= max(e1, ea)= 27 (cm) 

 Tính cốt thép đối xứng cho cặp nội lực 

+ e = ŋ.eo + h/2 – a = 1.27 +70/2 -4 = 58 (cm) 

+ Sử dụng bêtông cấp độ bền B25 ,thép AII → ξR = 0,595  

x = 
.b

N

R b
 = 

291030

145.50
 = 40,1 cm 

có ξR.h0 = 0,595.66 = 39,27 cm 

có 2a‟=8 cm 

Có 2a‟ < x < ξR.h0 → xảy ra nén lệch tâm lớn 

→

 

0
'

40,1
( ) 291030.58 145.50.40,1.(66 )

2 2

2800 62

b

s s

sc a

x
Ne R bx h

A A
R Z x

   

   = 20,3 (cm
2
) 

=> Ta thÊy cÆp néi lùc 1 ®ßi hái lîng thÐp bè trÝ lµ lín nhÊt. 

VËy ta bè trÝ cèt thÐp cét theo As= As‟=25,4 (cm
2
). 

+ Xác định giá trị hàm lƣợng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh λ : 

λ = 
r

lo = 
b

lo

288,0
 = 

255

0,288.50
= 18,2  

→ λ  (17  35)  → min = 0,1% 

+ Hàm lƣợng cốt thép: 

 = 
o

s

hb

A

.
 .100% =  

25, 4

50.66
 . 100% = 0,8 % >min = 0,1% 
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min = 0,1% < =0,8% < max = 1,5% 

 

Nhận xét: 

+ Kết hợp với công thức gần đúng ta bố trí 

thép cột 1 theo As
’
 = As = 25,4 (cm

2
) 

Chọn 5Φ28 có As = 30,79 (cm
2
)  

+ Các phần tử cột 12,13,14,21,22,23,24 

đƣợc bố trí thép giống phần tử cột 11. 

4.5.  Tính toán cốt thép đai cho cột 

+ Đƣờng kính cốt đai 

Φsw   ( ;5mm) =  (
28

4
;5mm) = 7 (mm).Ta chọn cốt đai Φ 8 nhóm AI 

+ Khoảng cách cốt đai “a” 

- Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc 

a (10 min;500mm) = (10.18;500 mm) = 180 (mm) 

Chọn a = 180 (mm) 

- Các đoạn còn lại 

a (15 min;500mm) = (15.18;500 mm) = 270 (mm) 

Chọn a = 270 (mm) 

4.6. Tính toán cấu tạo nút góc nghiêng trên cùng 

Nút góc là nút giao giữa: 

+ Phần tử dầm 50 và phần tử cột 10; 

+ Phần tử dầm 70 và phần tử cột 40; 

Chiều dài neo cốt thép ở nút góc phụ thuộc vào tỉ số 
côt

o

h

e
 

+ Dựa vào bảng tổ hợp nội lƣc cột ,ta chọn ra cặp nội lực M,N của phần tử số 

10 có độ lệch tâm eo lớn nhất. Đó là cặp 10-9 có M = 32,4 (kN.m); N = 61,4 

(kN) có 

 eo = 52,8(cm) → 
h

eo  = 
52,8

40
 = 1,3 >0,5.Vậy ta  sẽ cấu tạo cốt thép nút góc trên 

cùng này theo trƣờng hợp có 
h

eo >0,5. 
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+ Dựa vào bảng tổ hợp nội lƣc cột ,ta chọn ra cặp nội lực M,N của phần tử số 

40 có độ lệch tâm eo lớn nhất.Đó là cặp 40-10 có M = 32,4 (kN.m); N = 61,3 

(kN) có  

eo = 52,8(cm) → 
h

eo  = 
52,8

40
 = 1,3 >0,5.Vậy ta cũng sẽ cấu tạo cốt thép nút góc 

trên cùng này theo trƣờng hợp có 
h

eo >0,5. 
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           CHƢƠNG 5 : TÍNH TOÁN NỀN MÓNG 

5.1. Tính toán nền móng 

5.1.1. Quy trình thết kế móng 

5.1.1.1.  Tài liệu cho việc thiết kế nền móng công trình. 

 Tài liệu địa chất. 

Để thiết kế nền móng công trình cần thu thập đủ các tài liệu về địa chất thuỷ văn 

khu vực xây dựng công trình. Các tài liệu địa chất phải đủ để thiết lập mặt cắt địa chất 

với các lớp đất có đủ các thông số về chỉ tiêu cơ lý, mực nƣớc ngầm. 

Hệ thống kết quả của các thí nghiệm hiện trƣờng (CPT, SPT…) hoặc các thí 

nghiệm trong phòng phải đƣợc cơ quan có thẩm quyền lập và kiểm định để dùng làm 

căn cứ xác định sức chịu tải của cọc trong quá trình thiết kế. 

 Vật liệu dùng thiết kế móng. 

Thông thƣờng sử dụng bêtông cốt thép cho việc thi công nền móng công trình. 

Khi đó cần có các thống số về cƣờng độ vật liệu, các thông tin về phụ gia sử dụng nếu 

có. Trong trƣờng hợp thiết kế các loại nền móng đặc biệt cần có các thông tin chỉ dẫn 

kèm theo. 

 Tải trọng dùng thiết kế móng. 

Tải trọng thiết kế móng thƣờng là tải trọng chân cột đƣợc tổ hợp theo quy định. 

Việc sử dụng tải trọng tính toán hay tiêu chuẩn tuỳ theo từng quá trình thiết kế hay 

kiểm tra móng.  

Đối với việc sử dụng đài cọc chung cho một hệ móng lớn cần có những phân tích 

chính xác về sự tác dụng của tải trọng để tìm ra đƣợc tổ hợp tải trọng nguy hiểm nhất.  

5.1.1.2. Quy trình chung thiết kế móng cọc. 

1- Thống kê các tài liệu, thông số thiết kế: đất nền, vật liệu, tải trọng, tiêu chuẩn 

thiết kế, các yêu cầu riêng đối với công trình nếu có. 

2- Chọn loại cọc, chiều sâu hạ cọc, chiều sâu chôn đài. Việc chọn loại cọc tiến 

hành trên cơ sở các phƣơng án cọc đƣợc đề xuất, đánh giá tuỳ theo điều kiện 

cụ thể của công trình, khả năng thi công, các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật tổng 

hợp. 

3- Xác định sức chịu tải của cọc đơn. 

4- Xác định sơ bộ số lƣợng cọc, bố trí cọc trong đài. 

5- Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc. 

6- Kiểm tra tính toán cọc và đài cọc. 
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7- Kiểm tra ổn định tổng thể, dự báo độ lún của móng cọc. 

8- Hoàn thiện thiết kế và bản vẽ.  

5.1.2.Tài liệu địa chất công trình  

Lớp 1:   Dày 6,7 m  có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

 

W% 

 

Wnh 

% 

 

Wd 

% 

 

 

T/m
3
 

 

 

 

 

 

®é 

 

c 

kg/cm
2
 

Kết quả TN nén ép e 

ứng với P(Kpa) 
qc      

(MPa) 

 

N 
100 200 300 400 

36,5 45,1 25,9 1,84 2,69 9
0
30 0,15 0,957 0,926 0,902 0,833 1,34 7 

Từ đã cã:  

- Hệ số rỗng tự nhiên :  

  e0 = 


 )1(. Wn 
 - 1 = 

84,1

)365,01.(1.69,2 
 - 1  =1 

- Kết quả nộn eodometer:  hệ số  nén lún trong khoảng áp lực 100 – 200 kPa: 

a12 = 
100200

926,0957,0




= 3,1. 10

-4 
 (1/kPa) 

- Chỉ số dẻo:  A = Wnh - Wd  = 45,1 – 25,9 = 19,2  Lớp 1 là lớp đất sét. 

- Độ sệt:  B = 
A

WW d
 = 

2,19

9,255,36 
 = 0,55   trạng thái dẻo. 

- Môđun biến dạng: qc = 1,34 MPa = 134 T/m
2
   E0 = .qc = 6,5x134 = 871 T/m

2  

    
(sÐt dẻo chọn  = 6,5). 

Lớp 2:   Dày 3,8m có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

 

W 

% 

Wnh 

% 

Wd 

% 

 

T/m
3
 

 

 

 

độ 

C 

Kg/cm
2
 

Kết quả TN nén ép e 

ứng với P(Kpa) 
qc 

(Mpa) 

N 

100 200 300 400 

28,6 31,1 24,7 1,8 2,66 11
O
40 0,08 0,818 0,785 0,759 0,738 1,77 9 

 

Từ đó có:  

- Hệ số rỗng tự nhiên:  

     e0 = 


 )1(. Wn 
- 1 = 

8,1

)286,01.(1.66,2 
 - 1 = 0,9 

- Kết quả nén không nở ngang - eodometer:  
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Hệ số  nén lún trong khoảng áp lực 100 - 200 Kpa: 

a1-2 = 
100200

200100

pp

ee




 = 410.3,3

100200

785,0818,0 



 
KPa

1
  

- Chỉ số dẻo  A = Wnh - Wd = 31,1 % – 24,7% = 6,4 %  đất thuộc loại cát pha.                                

- Độ sệt B = 
A

WW d
 = 

4,6

7,246,28 
 = 0,6 trạng thái dẻo 

Cùng với các đặc trƣng kháng xuyên tĩnh qc = 1,77 MPa = 177T/m
2
  và đặc trƣng 

xuyên tiêu chuẩn  N = 9  

E0s =  . qc = 4x177 = 708T/m
2 

(ứng với cát pha lấy  =4).  

 Lớp 3:   Dày 4,5m có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

 

W 

% 

Wnh 

% 

Wd 

% 

 

T/m
3
 

 

 

 

độ 

c 

kg/cm
2
 

Kết quả TN nén ép e 

ứng với P(Kpa) 
qc 

(MPa) 
N 

100 200 300 400 

28,7 41 24,8 1,9 2.7 16
0
45 0,29 0,797 0,773 0,752 0,733 4,16 19 

 

Từ đó ta có:                                                                      

Hệ số rỗng tự nhiên:  

e0 = 


 )(. Wn  1
-1 = 

9,1

)287,01.(1.7,2 
 - 1  = 0,83 

 - Hệ số  nén lún trong khoảng áp lực 100 - 200 Kpa: 

          a1-2 = 
100200

773,0797,0




 = 0,024.10

-2
  

KPa

1
 

- Chỉ số dẻo  A = Wnh - Wd  = 41- 24,8 = 16,2 %  đất thuộc loại sét pha. 

- Độ sệt B = 
A

WW d
 =

2,16

8,24-8,72
  0,24  trạng thái dẻo  

qc = 4,16 MPa =416 T/m
2
  E0s = .qc  = 5. 416 = 2080T/m

2
  (lấy   = 5 ứng với 

sét pha). Cùng với kết quả xuyên tính và chỉ số SPT  N = 19  
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Lớp 4:   Dày 6,8m có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

Trong đất các cỡ hạt d(mm) chiếm (%) 
W 

% 
 

qc 

(MPa) 

 

N 
>10 

10 

5 

5 

 2 

2 

1 

1 

 0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,1 

0,1 

0,05 

0,05 

0,01 

0,01 

0,002 

<0,00

2 

- - - 9 25.5 28 16.5 13 7 1 - 23.6 2.64 7.9 21 

 

 - Lƣợng hạt có cỡ > 0,25mm chiếm 9+25,5+28= 62,5%>50%  Đất cát hạt vừa 

 - Có qc = 7,9 MPa
 
= 79 KG/cm

2 
= 790 T/m

2  
cát hạt vừa  =2 ,eo   0,7;  

e0 =


 )1(. Wn 
-1    = 

0

. (1 )

1

n W

e

 


=

2,64.1.(1 0,236)

1 0,7




=2,04T/m

3
  

-  Độ bão hoà G = 
0

.

e

W
 = 

2,64 0,236

0,7

x
 = 1,04 có  0,5 < 1,04 

 Đất cát hạt, chặt vừa, rất ẩm. 

Môđun  nén ép E0 = . qc = 2,0. 790 =1580T/m
2
    

- Tra bảng ứng với qc = 790T/m
2
   = 32

0
 – 34

0
  

Nội suy ta đƣợc  =32
0
21  

Lớp 5:   Rất dày có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

Trong đất các cỡ hạt d(mm) chiếm (%) 

W 

% 
 

qc 

(MPa) 
N 

>10 
10 

5 

5 

 

2 

2 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,1 

0,1 

0,05 

0,05 

0,01 

0,01 

0,002 
<0,002 

- 2 18 33 27,5 16,5 3 - - - - 17 2,63 15,6 31 

 - Lƣợng hạt có cỡ > 0,5 mm chiếm 2+18+33+27,5= 90,5%>50%  Đất cát hạt vừa 

 - Có qc = 15,6 MPa
 
= 156 KG/cm

2 
= 1560T/m

2  
cát hạt vừa  =2 ,eo   0,5;  

e0 =


 )1(. Wn 
-1    = 

0

. (1 )

1

n W

e

 


=

2,63.1.(1 0,17)

1 0,5




=2,05T/m

3
  

- Độ bão hoà G = 
0

.

e

W
 = 

2,63 0,17

0,5

x
 = 0,89 có  0,5 < 0,89 Đất cát hạt, chặt, rất 

ẩm. 

- Môđun  nén ép E0 = . qc = 2,0. 1560 =3120T/m
2
    

- Tra bảng ứng với qc = 790T/m
2
   = 34

0
 ữ 36

0
 → Nội suy ta đƣợc  =34

0
54 
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Trụ địa chất công trình 

5.1.3. Giải pháp móng :  

 Lựa chọn phƣơng án thiết kế móng 

- Phƣơng án móng sâu: Có nhiều ƣu điểm hơn móng nông, khối lƣợng đào đắp 

giảm, tiết kiệm vật liệu và tính kinh tế cao.  

- Móng sâu thiết kế là móng cọc. 

Cọc đóng: Sức chịu tải của cọc lớn ,thời gian thi công nhanh ,đạt chiều sâu đóng 

cọc lớn ,chi phí thấp ,chủng loại máy thi công đa dạng ,chiều dài cọc lớn vì vậy số mối 

nối cọc ít chất lƣợng cọc đảm bảo (Độ tin cậy cao ). Tuy nhiên biện pháp này cũng có 

nhiều nhƣợc điểm :gây ồn ào ,gây ôi nhiễm môi trƣờng ,gây trấn động đất xung quanh 

nơi thi công ,nhƣ vậy sẽ gây ảnh hƣởng đến một số công trình lân cận .Biện pháp này 

không phù hợp với việc xây chen trong thành phố. 

- Cọc khoan nhồi: Sức chịu tải một cọc lớn, thi công không gây tiếng ồn, rung động 

trong điều kiện xây dựng trong thành phố.  

C¸t pha,dÎo  =1,8 T/m3,  =110 40’ 

 =2,66; qc = 177 T/m
2 
, E0 = 708 T/m

2
, 

N=9, B=0,6 

SÐt dÎo  =1,84T/m3,  =2,69, 
B=0,55;, 

E0 = 871T/m
2
, qc = 134 T/m

2 
, N=7, 

 =90 30’ 

 

SÐt pha, dÎo  =1,9/m3,  =160 45’; qc = 

416 T/m
2 
; N=19 

 =2,7 ; E0 =2080T/m
2
, B=0,24 

 

C¸t h¹t võa, chÆt võa  =2,04 T/m3,  
=32

0
 21’ 

 =2,64; qc = 790 T/m
2 
, E0 = 1580 

T/m
2
, N=21 

C¸t h¹t võa , chÆt  =2,05/m3,  =340 54’; 
qc = 156 T/m

2 
;  

N=31;  =2,63; E0 =3120T/m
2
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Nhƣợc điểm của cọc khoan nhồi là biện pháp thi công và công nghệ thi công phức 

tạp.Chất lƣợng cọc thi công tại công trƣờng không đảm bảo. Giá thành thi công cao. 

- Cọc ép: Không gây ồn và gây chấn động cho các công trình lân cận, cọc đƣợc chế 

tạo hàng loạt tại nhà máy chất lƣợng cọc đảm bảo. Máy móc thiết bị thi công đơn giản. 

Rẻ tiền. Tuy  nhiên nó vẫn tồn tại một số nhƣợc điểm : Chiều dài cọc ép bị hạn chế vì 

vậy nếu chiều dài cọc lớn thì khó chọn máy ép có đủ lực ép ,còn nếu để chiều dài cọc 

ngắn thì khi thi công chất lƣợng cọc sẽ không đảm bảo do có quá nhiều môí nối  

 Nhƣ vậy từ các phân tích trên cùng với các điều kiện địa chất thuỷ văn và tải trọng 

của công trình ta lựa chọn phƣơng án móng cọc ép . 

 Đề xuất phƣơng án: 

- CÔNG TRÌNH CÓ TẢI TRỌNG KHÁ LỚN 

- KHU VỰC XÂY DỰNG BIỆT LẬP, BẰNG PHẲNG. 

- ĐấT NỀN GỒM 5 LỚP:  

+ LỚP 1:  SÉT DẺO,DàY 6,7 M. 

+ LỚP 2:  CÁT PHA,DẺO, DàY 3,8 M. 

+ LỚP 3:  SÉT PHA DẺO, DàY 4,5 M. 

+ LỚP 4:  CÁT HẠT VỪA,CHẶT VỪA,DàY 6,8 M. 

+ LỚP 5:  CÁT HẠT VỪA,CHẶT  

NƣớC NGẦM KHÔNG XUẤT HIỆN TRONG PHẠM VI KHẢO SÁT 

- CHỌN GIẢI PHÁP MÓNG CỌC đÀI THẤP. 

 PHƣơNG ÁN 1: DÙNG CỌC BTCT 30 X 30 CM, đÀI đặT VÀO LỚP 1, MŨI 

CỌC HẠ SÂU XUỐNG LỚP 4  KHOẢNG 2 - 4M. THI CÔNG BẰNG 

PHƣơNG PHÁP ÉP. 

 PHƣơNG ÁN 2: DÙNG CỌC BTCT 30 X 30 CM, đÀI đặT VÀO LỚP 1, MŨI 

CỌC HẠ SÂU XUỐNG LỚP 4  KHOẢNG 2 - 4M. THI CÔNG BẰNG 

PHƣơNG PHÁP đÓNG. 

 PHƣơNG ÁN 3:  DỰNG CỌC BTCT 30X30, đÀI đặT VÀO LỚP 1. CỌC HẠ 

BẰNG PHƣơNG PHÁP KHOAN DẪN VÀ đÓNG VÀO LỚP 5. PHƣơNG ÁN 

NÀY độ ỔN địNH CAO NHƣNG KHÓ THI CÔNG VÀ GIÁ THÀNH CAO.  

Ở đÂY CHỌN PHƣơNG ÁN1  

5.2.Thiết kế múng cho cột biờn A5 ,phần tử cột 1  

5.2.1. Tải trọng dựng thiết kế múng. 

     Tải trọng tớnh toỏn múng cho cột biờn A5 đƣợc lấy từ bảng tổ hợp nội lực cột. 

Tổ hợp đƣợc dùng là tổ hợp Nmax, Mtu 
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2.6 Giỏ trị tải trọng tớnh toỏn chõn cột là: 

2.7 N = 275,32 T 

2.8 M = 40,757 Tm 

2.9 Q  = 13,17 T 

5.2.2. Vật liệu móng và cọc. 

ĐàI CỌC: 

+ BÊ TÔNG : B20 CÓ RB = 1150 T/M
2
, RK = 90 T/M

2
 

+ CỐT THÉP:  THÉP CHỊU LỰC TRONG đàI Là THÉP LOẠI AII CÓRS = 

28000 T/M
2
. 

+ LỚP LÓT đàI:  BÊ TÔNG NGHÈO B15 DàY 10 CM 

+ ĐàI LIÊN KẾT NGàM VỚI CỘT Và CỌC (XEM BẢN VẼ). THÉP CỦA CỌC 

NEO TRONG đàI   20D                                     (Ở đÂY CHỌN 40 CM ) Và đầU 

CỌC TRONG đàI 10 CM  

CỌC đÖC SẴN:  

+ CỌC 30X30 (CM) CÓ: 

+ BÊ TÔNG : B20  RN = 1150 T/M
2 

 

+ CỐT THÉP:  THÉP CHỊU LỰC - AII  , đAI - AI (418 AS =10,18CM
2
) 

+ CÁC CHI TIẾT CẤU TẠO XEM BẢN VẼ. 

5.3.TỚNH TOỎN MÖNG CỌC. 

5.3.1. CHỌN ĐỘ CHÔN SÂU CỦA ĐÁY ĐÀI: 

TRONG THIẾT KẾ: GIẢ THIẾT TẢI TRỌNG NGANG DO ĐẤT TỪ ĐÁY ĐÀI 

TRỞ LÊN TIẾP NHẬN NÊN MUỐN TÍNH TOÁN THEO MÓNG CỌC ĐÀI THẤP 

PHẢI THOẢ MÃN ĐIỀU KIỆN SAU: 

 min7,0 hh   

H - ĐỘ CHÔN SÂU CỦA ĐÁY ĐÀI 

0
0 0

min

9 30 ' 13,17
(45 ) (45 ) 1,46( )

2 2 1,84 2,4

Q
h tg tg m

xb x




      

Q : TỔNG  LỰC NGANG THEO PHƢƠNG VUÔNG GÓC VỚI CẠNH B CỦA 

ĐÀI: QX = 13,17(T)  

 : GÓC NỘI MA SÁT TRONG CỦA LỚP 1  

 : TRỌNG LƢỢNG THỂ TÍCH ĐƠN VỊ CỦA ĐẤT TỪ ĐÁY ĐÀI TRỞ LÊN 

 = 90 30‟;  = 1,84 (T/M3) 

B : BỀ RỘNG đÀI CHỌN Sơ BỘ B =2,4 M 
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       0,7HMIN  =  0,7.1,46 = 1,023(M) ;  Ở đÂY CHỌN H = 1,8 M > 1,023 M 

5.3.2. Chọn cọc và xác định sức chịu tải của cọc: 

 Chọn cọc: 

- Tiết diện cọc 30 x 30 (cm) . Thép dọc 4 18 AII 

- Chiều dài cọc: chọn chiều sâu cọc hạ vào lớp 4 khoảng 4,3m  chiều dài cọc  

         lc = (6,7+3,8+4,5+4,3) -1,8 + 0,5 = 18 m 

Cọc đƣợc chia thành 3 đoạn , mỗi đoạn dài 6 m. Nối bằng hàn bản mã.  

 Sức chịu tải của cọc:  

1-a .Sức chịu tải của cọc theo vật liệu:
 

 

Bê tông B20 → Rn = 1150 (T/m
2
 )      

Cốt thép AII: 
aR = 28000 (T/m

2
 )      

.( . . )VL b b a aP m R F R F   

Trong đó:       

            m : hệ số điều kiện làm việc phụ thuộc loại móng và số lƣợng cọc trong   

                  móng, ở đây dự kiến khoảng 6ữ10 cọc nên chọn m =0,9 

        Thép 418 → Diện tích cốt thép,
 

aF  = 10,18 cm
2
.                

 PVL  = 0,9.(1150.0,3.0,3 + 2,8.10
4 

.10,18.10
-4 

) = 118,8 (T). 

1-b. Sức chịu tải của cọc theo đất nền: 

 1.b.1. Xác định theo kết quả của thí nghiệm trong phòng (phƣơng pháp thống kê): 

Sức chịu tải của cọc theo nền đất xác định theo công thức: Pgh  = Qs + Qc    

     Sức chịu tải tính toán: 
dP = 

Fs

Pgh

 

sQ : ma sát giữa cọc và đất xung quanh cọc:  Qs = 1 ii

n

i

i hu 
1

 

ih - Chiều dày lớp đất mà cọc đi qua 

cQ  : lực kháng mũi cọc: Qc = 2. R. F 

Trong đó:   1,2 - Hệ số điều kiện làm việc của đất với cọc vuông, hạ bằng phƣơng 

pháp ép nên  1 = 2  = 1 

       F = 0,3.0,3 = 0,09 m
2
.  

       ui :  Chu vi cọc. ui = 4.0,3= 1,2 m. 

    R :  Sức kháng giới hạn của đất ở mũi cọc. Với Hm = 22 m, mũi cọc đặt ở lớp cát hạt 

nhỏ lẫn nhiều hạt to, chặt vừa tra bảng đƣợc  R   5066,7 (kPa)= 507( T/m
2
) 
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 i  :  lực ma sát trung bình của lớp đất thứ i quanh mặt cọc. Chia đất thành các lớp 

đất đồng nhất, chiều dày mỗi lớp    2m nhƣ hình vẽ. Ta lập bảng tra đƣợc i theo li        

( il - độ sâu trung bình của lớp đất) 

 

              

Lớp đất  Loại đất 
li 

(m) 

hi 

(m) 

 

(T/m2) 

1 Sột dẻo B=0,55 

5,5 2 2,1 

7,5 2 2,2 

8,95 0.9 2,3 

2 Cát pha,dẻo B=0,6 
10,4 2 1,91 

12,3 1.8 1,95 

3 Sột pha dẻo B=0,24 14,2 2 6,3 
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16,2 2 6,5 

17,45 0.5 6,7 

4 Cát hạt vừa,chặt vừa 

18,7 2 5,47 

20,7 2 5,67 

21,85 0.3 5,78 

 1 2gh i i iP u h RF     

 Pgh=[1,2(2,1.2+2,2.2+2,3.0,9+1,91.2+1,95.1,8+6,3.2+6,5.2+6,7.0,5+5,5.2+5,7.2+5,8.0,3) 

+ (507.0,3.0,3) ] = 130,94 (T) 

       
dP =  

130,94
93,5

1,4

gh

tc

P
P T

k
     

1 .b.2.Theo kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh CPT: 

gh S CP Q Q    

  gh

S

P
P

F
   

Trong đó: 

+ Qc = k.qcm.F  : sức cản phá hoại của đất ở mũi cọc. 

Ta có: lớp 4 là cát hạt vừa có qc = 790T/m
2
 = 7900 kPa  Kc = 0,5 

       k -  hệ số phụ thuộc loại đất và loại cọc 

    0,5.790.0,09  35,55. .  C c c TQ F k q    

+ Qs = U.
i

ciq


.hi : sức kháng ma sát của đất ở thành cọc. 

     i - hệ số phụ thuộc loại đất và loại cọc, biện pháp thi công, tra bảng 3.8  

 

1 = 30, h1 = 4,9 m ; qc1 = 134 T/m
2   

2 = 40, h2 = 3,8 m ; qc2 = 177 T/m
2   

3 = 40, h3 = 4,5 m ; qc3 =  416 T/m
2    

 

3 =100,  h3 = 4,3 m ; qc3 = 790 T/m
2    

 

 Qs =4x0.3( 
134

30
.4,9 + 

177

40
3,8 + 

416

30
4,5+ 

790

100
x4,3) = 162,1 T. 

162,1 35,55  197,64 gh S CP Q TQ       

 Vậy    
(2,5 3)

197,64
  79,1  

2,5

gh gh

S

P P
P

F
T     
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1.b.3.Theo kết quả thí nghiệm xuyên  tiêu chuẩn SPT: theo công thức Meyerhof 

                gh p SP Q Q 
        

     
  gh

S

P
P

F
  

+ 1. .p m CQ K N F : sức kháng phá hoại của đất ở mũi cọc (Nm - số SPT của lớp đất tại 

mũi cọc).   

 1. .p m CQ K N F  = 400. 21. 0,09 =  756 (kN) 

+ SQ   = 2 i i

1

K . U. N .l
n

i

 : sức kháng ma sát của đất ở thành cọc. 

 (Với cọc ép:  m = 400, n = 2)  

Ni chỉ số SPT của lớp đất thứ i mà cọc đi qua 

 Qs = k1u i

n

i

ihN
1

  = 2 x4 x0,3 x(7x4,9+9 x3,8+19 x4,5+21 x4,3) = 586,3 (kN) 

756 586,3 1342,3( ) 134,2( )gh p SP Q Q KN T       

 

Vậy    
(2,5 3)

134,2
  53,6( ) 

2,5

gh gh

S

P P
TP

F
     

 

Pđn=min (Pđn
tk

, P
spt

, P
cpt 

) = min (93,5; 71,5; 53,6) = 53,6 (T) 

Vậy sức chịu tải của cọc đất nền lấy theo kết quả của thớ nghiệm xuyên động 

SPT 

   53,6(T)P 
 

5.4 XÁC ĐỊNH SỐ LƢỢNG CỌC VÀ BỐ TRÍ CỌC TRONG MÓNG 

5.4.1. Tải trọng dùng thiết kế móng. 

    Tải trọng tính toán móng cho cột biên A5 (móng M1) đƣợc lấy từ bảng tổ hợp nội lực 

cột. Tổ hợp đƣợc dùng là tổ hợp Nmax, ; Mtu 

Giá trị tải trọng tính toán chân cột là: 

N = 275,32 T 

M = 40,757 Tm 

Q  = 13,17 T 

5.4.2.Chọn số lƣợng cọc và bố trí: 

+Xác định sơ bộ số lƣợng cọc  
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Nc  
 

275,3
. 1,2. 6,12

54

ttN

P
    

 Chọn 8 cọc bố trí nhƣ hình vẽ : 

Từ việc bố trí cọc nhƣ trên  

 kích thƣớc đài:   Bđ x Lđ = 3 x2 (m) 

- Chọn hđ = 1,0m  h0đ  1,0 - 0,1 = 0,9(m) 

5.4.3.Tải trọng phõn phối lờn cọc 

- Theo các giả thiết gần đúng coi cọc chỉ chịu tải dọc trục và cọc chỉ chịu nén hoặc kéo   

 Trọng lƣợng của đài và đất trên đài:   

        gđ
  
  fđ .hm . tb = (2.3). 1,8.2 = 21,6 (t). 

 Tải trọng tác dụng lên cọc đƣợc tính theo công thức: 

2 2

1 1

..
tctctc
y ix i

i n n

i i

i i

M xM yN
P

n
y x

 

  

 
 

Trong đó: d

tc

o

tc GNN   → tải trọng tiêu chuẩn tại đáy đài 

239,4 21,6 261( )tcN T    

d

tc

oy

tc

ox

tc

x hQMM   → mômen mx tiêu chuẩn tại đáy đài. 

35,4 11,45 1,8 56( )tc

xM Tm     

6
2 2 2 2

1

(4.1,2 2.0,6 ) 6,48( )i

i

y m


    

Lập bảng tính: 

Cọc Yi     (m) 
6

2

1

i

i

y


  

 

Pi (t) 

1 -1,2 6,48 22,6 

2 0 6,48 33 

3 1,2 6,48 43,4 

4 0,6 6,48 38,2 

5 -0,6 6,48 27,8 

6 -1,2 6,48 22,6 

7 0 6,48 33 

8 1,2 6,48 43,4 

 

max min43,4( );P 22,6( )P T T  .  tất cả các cọc đều chịu nén và đều  <   54( )P T
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 Tải trọng truyền lên cọc không kể trọng lƣợng bản  thân cọc và lớp đất phủ từ 

đáy đài trở lên tính với tải trọng tính toán:  





n

i

i

i

tt

y

n

i

i

i

tt

x

tt

i

x

xM

y

yM

n

N
P

1

2

1

2

..
 

Trong đó: ttN  → tải trọng tính toán tại đáy đài 

275,32( )ttN T  

d

tt

ox

tt

oy

tt

y hQMM   → mô men my tính toán tại đáy đài  

  40,75 13,17 1,8 64,4( )tt

xM Tm     

6
2 2 2 2

1

(4.1,2 2.0,6 ) 6,48( )i

i

y m


    

Lập bảng tính: 

Cọc Yi     (m) 
6

2

1

i

i

y


  

 

Pi (t) 

1 -1,2 6,48 23 

2 0 6,48 35 

3 1,2 6,48 47 

4 0,6 6,48 41 

5 -0,6 6,48 29 

6 -1,2 6,48 23 

7 0 6,48 35 

8 1,2 6,48 47 

 

5.4.4. Kiểm tra tổng thể đài cọc. 

Giả thiết coi móng cọc là móng khối quy ƣớc nhƣ hình vẽ: 

Xem nhƣ móng khối móng quy ƣớc  

Fqƣ =( 1L
 

1B  

Góc mở tính từ vị trí ngàm cọc vào đài: =
4

tb
, trong đó 

tb=
0 0 0 0

04,9.9 30' 3,8.11 40' 4,5.16 45' 4,3.32 21'
17 26'

4,9 3,8 4,5 4,3

  


    

=
0

017 26'
4 21'

4 4

tb  
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: khoảng cách giữa 2 mép ngoài cùng của cọc theo cạnh dài 

1 1,7B     : khoảng cách giữa 2 mép ngoài cùng của cọc theo cạnh ngắn 

Lq  = 2,7+2x(22-4,5).tg 4
0
21‟

 
= 5,362 m  

Bq  = 1,7+2x17,5. tg 4
0
21‟

 
= 4,362 m  

Fq =( 1L
 

1B 5,362x4,362 =23,39 (m
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5. Kiểm tra áp lực dƣới đáy móng khối 

- Điều kiện kiểm tra:    

pqƣ   Rđ  

       pmaxqƣ    1,2.Rđ 

- Xác định tải trọng tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc (mũi  cọc): 

 Diện tích đáy móng khối quy ƣớc: 

Fqƣ =( 1L
 

1B
2
) 

 Mô men chống uốn WX của quF  là: 

1 2,7L 
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2 2
3

. 4,362.5,362
20,9( )

6 6

qu qu

X

B L
W m    

 Tải trọng thẳng đứng tại đáy móng khối quy ƣớc: 

. . 239,4 2.(23,39.19,3) 1142,3( )tc qu quN F h T


   
 

 Mô men Mx tiêu chuẩn tại đáy đài : 

d

tc

oy

tc

ox

tc

x hQMM   

35,4 11,45 1,8 56( )tc

xM Tm     

 ứng suất tác dụng tại đáy móng khối quy ƣớc: 

2

max

1142,3 56
51,5( / )

23,39 20,9
T m     

2

min

1142,3 56
46,2( / )

23,39 20,9
T m     

248,85( / )tb T m   

- Cƣờng độ tính toán của đất ở đáy khối quy ƣớc (Theo công thức của 

Terzaghi): 

0,5. . . . . . .gh qu q q c c

d

s s

P N B S N q S N c
R

F F

   
   

quhq .


   =1,89.19,3=36,5 

31 1 2 2 3 3 4 4

1 2 3 4

. 1,84.6,7 1,8.3,8 1,9.4,5 2,04.4,3
1,89( / )

6,7 3,8 4,5 4,3

h h h h
T m

h h h h

   

      
  

     
 

 

0,5. . . . . . .gh qu q q c cP N B S N q S N c     

Trong  đó:  
4,362

1 0,2 1 0,2. 0,837
5,362

qu

qu

B
S

L
       

   1qS   

   
4,362

1 0,2 1 0,2 1,16
5,362

qu

c

qu

B
S

L
       

       Lớp 4 cã  =32
0
21‟  tra bảng ta cã: N =30,85 ; Nq = 23,81 ; Nc = 36,2  

2(0,5.0,837.2,04.4,362.30,85) (1,89.19,3.23,81) 0 982,4
327,5( / )

3 3
dR T m

 
  

 

Ta có:                   pqƣ   Rđ  
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       pmaxqƣ    1,2.Rđ 

  2 248,85( / ) 327,5( / )tb dT m R T m     

2 2

max 51,5( / ) 1,2. 1,2.327,5 393( / )dT m R T m      

 Nhƣ vậy đất nền dƣới đáy móng khối quy ƣớc đủ khả năng chịu lực. 
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5.4.6. Kiểm tra lún cho móng cọc: 

 Độ lún đƣợc tính với tải trọng tiêu chuẩn: 

248,85( / )tb T m   

 Áp lực gây lún: 

2. 48,85 1,89.19,3 12,3( / )gl tb quh T m  


      

Độ lún của móng cọc đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Chia nền đất dƣới đáy móng khối thành từng lớp phân tố có chiều dày 
4

quB
h   

→  chọn h =800 mm 

Kết quả tớnh toỏn ứng suất lập thành bảng sau : 

 

Lớp Điểm 

tính 

)(mzi  )/( 2mTbt  

qu

qu

B

L
 

quB

z
 ok  pkozi  

4 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

0,8 

1,6 

2,4 

3,2 

39,4 

41,01 

42,64 

44,3 

45,9 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

0 

0,18 

0,36 

0,55 

0,73 

1 

0,9856 

0,9712 

0,9162 

0,8542 

12,3 

12,12 

11,94 

11,27 

10,51 

 5 4 47,5 1,2 0,92 0,7766 9,55 

 6 4,8 49,2 1,2 1,10 0,6965 8,71 

 

Tại điểm 7: ứng suất do trọng lƣợng bản thân của đất nền 249,2( / )bt T m   
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ứng suất gây lún:  2 21 49,2
8,71( / ) 9,84( / )

5 5
z btT m T m      → nên không cần 

tính lún các lớp bên dƣới nữa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả tính lún cho đất rời :  





n

i

zi

oi

ii

E

h
S

1




   

Trong đó : 8,0 , E0 = 1580 (T/m2) 

Tầng )(mhi  
)/( 2mTzi



  
)/( 2mTEo  )(cmSi  

1 

2 

3 

4 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

12,21 

12,03 

11,61 

10,89 

1580 

1580 

1580 

1580 

0,495 

0,487 

0,470 

0,441 

5 0,8 10,03 1580 0,406 

6 0,8 9,13 1580 0,370 

 2,6( ) 3( )ghS cm S cm      → Thỏa món điều kiện về độ lún 
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L 

b 

 

M=0,53ql2
 

 

5.4.7.Tính toán kiểm tra cọc  

1. Kiểm tra cọc trong giai đoạn thi công 

- Khi vận chuyển cọc: tải trọng phân bố  q = . F.n    

     Trong đó:  n là hệ số động, n = 1,5 

       q = 2,5.0,3.0,3.1,5 = 0,3375 T/m. 

    Chọn a sao cho M
+

1  M
-
1

  
   a = 0,207.lc   1,3 m  

M1 = 
2

2
2 0,3375.1,242

0,26( )
2

/
2

T
qa

m    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ mômen cọc khi vận chuyển 

- Trƣờng hợp treo cọc lên giá búa:  để M2 
+
  M2 

-  
   b  0,294 lc  = 1,76 m 

  + Trị số mômen dƣơng lớn nhất:    M
-
2 = 

2
2

2 0,3375.1,764
0,53( )

2
/

2
T

qb
m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ mômen cọc khi cẩu lắp 

a a 

L 

 

M=0,26 ql2
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 Ta thấy M1 < M2 nên ta dùng M2 để tính toán. 

 +  Lấy lớp bảo vệ của cọc là a‟= 3cm   Chiều cao làm việc của cốt thép  

        h0 = 30 - 3 = 27 cm. 

 aF = 
aRh

M

..9,0 0

2  = 
0,53

0,9.0,27.28000
  =  0,000078 m

2  
=  0,78 cm

2
; 

Cốt thép dọc chịu mô men uốn của cọc là 2 20 2 6, 2 )8(aF cm  

   cọc đủ khả năng chịu tải khi vận chuyển, cẩu lắp. 

- Tính toán cốt thép làm móc cẩu: 

+ Lực kéo ở móc cẩu  trong trƣờng hợp cẩu lắp cọc:  Fk = q.l 

 

 lực kéo ở một nhánh, gần đúng:  

 F‟k  = Fk/2  = q.l/2 = 0,3375.6 /2 = 1,01 T
 

Diện tích cốt thép của móc cẩu: aF = F‟k/Ra = 
1,01

28000
 = 0,36 cm

2
           

Chọn thép móc cẩu 12 có 2 1,13 ) (aF cm  

5.4.8. Tính toán Đài nhóm cọc 

Đài cọc làm VIỆC NHƣ BẢN CONSON CỨNG, PHÍA TRÊN CHỊU LỰC TÁC 

DỤNG DƣớI CỘT N0 , M0 PHÍA dƣới là PHẢN LỰC đầU CỌC P0I  CẦN PHẢI 

TÍNH TOÁN HAI KHẢ NăNG.    

1. Tính toán đâm thủng của cột: 

Gỉa thiết bỏ qua ảnh hƣởng của cốt thép ngang. 

-  Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình tháp: 

 

 

 

 

 

 

 

a,
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    Pđt   Pcđt  

Trong đó:   Pđt  - Lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi của 

đáy tháp đâm thủng 

            Pđt = 01 02 03 06 07 08P P P P P P                                        

            Pđt = 23.2 35.2 47.2 210( )T    

      Pcđt - lực chống đâm thủng   

            Pcđt = [1(bc+C2) + 2(hc +C1)] h0 Rk   ( Tính theo giáo trình BTCT II ). 

           1, 2 : các hệ số đƣợc xác định nhƣ sau: 

  1 = 1,5.

2

1

01 









C

h
=1,5.

2

0,9
1

0,75

 
  
 

 = 2,34 

                       2 = 1,5.

2

2

01 









C

h
 =1,5. 

2

0,9
1

0,35

 
  
 

= 4,14 

 bc  hc  - kích thƣớc tiết diện cột  bc  hc = 0,4 0,6 m 

   h0  - chiều cao làm việc của đài  h0 = 0,9(m) 

 C1,C2 - khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp đâm                                               

thủng C1 =0,75; C2 = 0,35. 

       Pcđt   = [2,34.( 0,4 + 0,35) + 4,14.( 0,6 + 0,75)]. 0,9. 90 = 594,864 (T) 

Vậy Pđt = 210 < Pcđt = 594,864 (T)  

 chiều cao đài thoả mãn điều kiện chống đâm thủng  
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2. Tính cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt: 

Điều kiện cƣờng độ đƣợc viết nhƣ sau: 

ko RhbQ ...  

Q- Tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng: 

03 08 47.2 94( )Q P P T     

 - hệ số không thứ nguyên 

2

1.7,0 









C

ho Với 1 0,75C C m   

2

0,9
0,7. 1 1,09

0,75


 
   

 
 

0. . . 1,09.2,4.0,9.90 211,9( )kb h R T    

94( ) . . . 211,9( )o kQ T b h R T    

 thoả mãn điều kiện chọc thủng. 

Ghi chú:  Trƣờng hợp trên lệch tâm theo phƣơng x là rất nhỏ  không cần kiểm tra 

khả năng chọc thủng của cọc góc. 

Kết luận: Chiều cao đài thoả mãn điều kiện đâm thủng của cột và cƣờng độ trên tiết 

diện nghiêng.  
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3. Tính toán đài chịu uốn: (Tính toán cƣờng độ trên tiết diện thẳng góc) 

Ta xem đài làm việc nhƣ những bản conson bị ngàm ở tiết diện mép cột, hoặc mép 

tƣờng. Tính mô men tại ngàm (Mô men lớn nhất) 

 Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I :  

     MI   = r1.(P03+ P08)+( r1‟.P04)   

Trong đó:   r1: Khoảng cách từ trục cọc 3,8 đến mặt cắt I-I  r1 = 0,9 m   

 r1‟: Khoảng cách từ trục cọc 4 đến mặt cắt I-I  r1‟ = 0,3 m   

    03 08 040,9.( ) (0,3. ) 0,9.(47.2) (0,3.41) 97( )IM P P P Tm       

Cốt thép yêu cầu (chỉ đặt cốt đơn): 

aIF  =
a

I

Rh

M

..9,0 0

   = 2 297
0,00427( ) )

0,9.(1 0,1).2
 

80
4

00
3 (m cm


  

Chọn 1520 a140   aF = 47,10 (cm
2
)  

 Mômen tại mép cột theo mặt cắt II-II : 

MII   = r2.(P01+ P02+ P03)   

   Trong đó:   r2 :Khoảng cách từ trục cọc 1,2 và 3 đến mặt cắt II-II,  r2 =0,5 m. 

   01 02 030,7.( ) 0,5.(23 35 47) 52,5( )IIM P P P Tm         

 aIIF  =
a

II

Rh

M

..9,0 0

  = 
52,5

0,9.(1 0,1).28000
 = 0,00231( m

2
)

  
= 23 (cm

2
)  

 Chọn 16  14 a200 : aF  = 24,6cm
2
  

Kiểm tra hàm lƣợng thộp : 
28,13

0,11% 0,05%
300 90

a

d o

F

L h
     

 
  

 bố trí cốt thép với khoảng cách như trên có thể coi là hợp lý. 
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5.5.Thiết kế móng cho cột giữa B5 , phần tử cột 11. 

Tải trọng dùng để thiết kế móng: 

Tải trọng lấy từ bảng tổ hợp: 

N = 291,03 (T) 

M = 78,4 (Tm)  

Q = 24,41 (T) 

Xác định số lƣợng cọc và bố trí trong móng. 

+Xác định sơ bộ số lƣợng cọc  

Nc  
 

291,03
. 1,2. 6,6

54

ttN

P
    

 Chọn 9 cọc bố trí nhƣ hình vẽ: 

Từ việc bố trí cọc nhƣ trên  

 kích thƣớc đài:   Bđ x Lđ = 2,4 x3,2 (m) 

- Chọn hđ = 1,0m  h0đ  1,0 - 0,1 = 0,9(m) 

5.5.1. Tải trọng phân phối lên cọc. 

- Theo các giả thiết gần đúng coi cọc chỉ chịu tải dọc trục và cọc chỉ chịu nén hoặc kéo   

Trọng lƣợng của đài và đất trên đài:   

        gđ    fđ .hm . tb = (3,2. 2,4). 1,8.2 = 27,6 (t). 

Tải trọng tác dụng lên cọc đƣợc tính theo công thức: 

2 2

1 1

..
tctctc
y ix i

i n n

i i

i i

M xM yN
P

n
y x

 

  

 
 

Trong đó: d

tc

o

tc GNN 
 → tải trọng tiêu chuẩn tại đáy đài 

253,1 27,6 280,7( )tcN T    

d

tc

oy

tc

ox

tc

x hQMM 
 → mômen mx tiêu chuẩn tại đáy đài. 

68,2 21,2 1,8 106,4( )tc

xM Tm   
 

6
2 2 2

1

6 1,3 10,14( )i

i

y m


  
 

Lập bảng tính: 
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Cọc Yi     (m) 

6
2

1

i

i

y



 

 

Pi (t) 

1 -1,3 10,14 17,6 

2 0 10,14 31,2 

3 1,3 10,14 44,8 

4 1,3 10,14 44,8 

5 0 10,14 31,2 

6 -1,3 10,14 17,6 

7 -1,3 10,14 17,6 

8 0 10,14 31,2 

9 1,3 10,14 44,8 

 

max min44,8( );P 17,6( )P T T 
.  tất cả các cọc đều chịu nén và đều  <   54( )P T

 

Tải trọng truyền lên cọc không kể trọng lƣợng bản  thân cọc và lớp đất phủ từ đáy đài 

trở lên tính với tải trọng tính toán:  





n

i

i

i

tt

y

n

i

i

i

tt

x

tt

i

x

xM

y

yM

n

N
P

1

2

1

2

..

 

Trong đó: 
ttN  → tải trọng tính toán tại đáy đài 

291,03( )ttN T  

d

tt

ox

tt

oy

tt

y hQMM 
 → mô men my tính toán tại đáy đài  

  
78,4 21,41 1,8 122,3( )tt

xM Tm   
 

6
2 2 2

1

6 1,3 10,14( )i

i

y m


  
 

Lập bảng tính: 

Cọc Yi     (m) 

6
2

1

i

i

y



 

 

Pi (t) 

1 -1,3 10,14 17 

2 0 10,14 33 

3 1,3 10,14 49 

4 1,3 10,14 49 

5 0 10,14 33 

6 -1,3 10,14 17 

7 -1,3 10,14 17 

8 0 10,14 33 

9 1,3 10,14 49 

5.5.2. Kiểm tra tổng thể đài cọc. 

Giả thiết coi móng cọc là móng khối quy ƣớc nhƣ hình vẽ: 
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Xem nhƣ móng khối móng quy ƣớc  

Fqƣ =( 1L 1B
 

Góc mở tính từ vị trí ngàm cọc vào đài: = 4

tb

, trong đó 

tb=

0 0 0 0
04,9.9 30' 3,8.11 40' 4,5.16 45' 4,3.32 21'

17 26'
4,9 3,8 4,5 4,3

  


    

=

0
017 26'

4 21'
4 4

tb  
 

: khoảng cỏch giữa 2 mộp ngoài cựng của cọc theo cạnh dài 

 1 2,1B 
   :khoảng cỏch giữa 2 mộp ngoài cựng của cọc theo cạnh ngắn 

Lqƣ  = 2,9+2x17,5 tg 4021‟ = 5,562 m  

Bqƣ  = 2,1+2x17,5 tg 4021‟ = 4,762 m 

 fqƣ =( 1L 1B
 

5.5.3. Kiểm tra áp lực dƣới đáy móng khối 

- điều kiện kiểm tra:    

Pqƣ   rđ  

       pmaxqƣ    1,2.rđ 

- xác định tải trọng tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc (mũi  cọc): 

Diện tích đáy móng khối quy ƣớc: 

Fqƣ =( 1L 1B
 

1 2,9L 
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Mô men chống uốn wx của quF
 là: 

2 2
3

. 4,762.5,562
24,6( )

6 6

qu qu

X

B L
W m  

 
Tải trọng thẳng đứng tại đáy móng khối quy ƣớc: 

. . 253,1 2.(26,49.19,3) 1275,6( )tc qu quN F h T


   
 

Mô men mx tiêu chuẩn tại đáy đài : 

d

tc

oy

tc

ox

tc

x hQMM 
 

68,2 21,2 1,8 106,4( )tc

xM Tm   
 

Ứng suất tác dụng tại đáy móng khối quy ƣớc: 

2

max

1275,6 106,4
52,5( / )

26,49 24,6
T m   

 
2

min

1399,7 106,4
43,8( / )

26,49 24,6
T m   

 
248,2( / )tb T m 

 
Cƣờng độ tính toán của đất ở đáy khối quy ƣớc (theo công thức của terzaghi): 

0,5. . . . . . .gh qu q q c c

d

s s

P N B S N q S N c
R

F F

   
 

 

quhq .


 
 =1,89.19,3=36,5 

31 1 2 2 3 3 4 4

1 2 3 4

. 1,84.6,7 1,8.3,8 1,9.4,5 2,04.4,3
1,89( / )

6,7 3,8 4,5 4,3

h h h h
T m

h h h h

   

      
  

       
 

0,5. . . . . . .gh qu q q c cP N B S N q S N c   
 

Trong  đó:  

4,762
1 0,2 1 0,2. 0,83

5,562

qu

qu

B
S

L
     

 

   
1qS

  

   

4,762
1 0,2 1 0,2 1,17

5,562

qu

c

qu

B
S

L
    

  
       lớp 4 có  =32021‟  tra bảng ta có: n =30,85 ; nq = 23,81 ; nc = 36,2  

2(0,5.0,83.2,04.4,762.30,85) (36,5.23,81) 0 993,4
331,1( / )

3 3
dR T m

 
  

 
Ta có:                   pqƣ   rđ  

       pmaxqƣ    1,2.rđ 

  
2 248,2( / ) 331,1( / )tb dT m R T m   

 
2 2

max 52,5( / ) 1,2. 1,2.331,1 397,32( / )dT m R T m    
 

 nhƣ vậy đất nền dƣới đáy móng khối quy ƣớc đủ khả năng chịu lực. 

5.5.4. Kiểm tra lún cho móng cọc: 

Độ lún đƣợc tính với tải trọng tiêu chuẩn: 
248,2( / )tb T m 

 
Áp lực gây lún: 
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2. 48,2 1,89.19,3 11,7( / )gl tb quh T m  


    
 

Độ lún của móng cọc đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Chia nền đất dƣới đáy móng khối thành từng lớp phân tố có chiều dày 4

quB
h 

 

→  chọn h =800 mm 

Kết quả tớnh toỏn ứng suất lập thành bảng sau : 

Lớp Điểm 

tính 
)(mzi  )/( 2mTbt

 
qu

qu

B

L

 quB

z

 

ok
 

pkozi
 

4 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

0,8 

1,6 

2,4 

3,2 

39,4 

41,01 

42,64 

44,3 

45,9 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

0 

0,17 

0,34 

0,5 

0,7 

1 

0,986 

0,972 

0,931 

0,861 

11,7 

11,54 

11,37 

10,89 

10,07 

 5 4 47,5 1,17 0,84 0,807 9,44 

 6 4,8 49,2 1,17 1 0,734 8,59 

Tại điểm 7: ứng suất do trọng lƣợng bản thân của đất nền 
249,2( / )bt T m 

 

Ứng suất gây lún:  

2 21 49,2
8,59( / ) 9,84( / )

5 5
z btT m T m    

 → nên không cần tính 

lún các lớp bên dƣới nữa. 
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Kết quả tính lún cho đất rời :  






n

i

zi

oi

ii

E

h
S

1




   

Trong đó : 8,0 , e0 = 1580 (t/m2) 

Tầng )(mhi  )/( 2mTzi




 

)/( 2mTEo  
)(cmSi  

1 

2 

3 

4 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

11,62 

11,46 

11,13 

10,48 

1580 

1580 

1580 

1580 

0,471 

0,464 

0,451 

0,425 

5 0,8 9,76 1580 0,395 

6 0,8 9,01 1580 0,365 

2,6( ) 3( )ghS cm S cm      → thỏa món điều kiện về độ lún 

5.5.5.tính toán kiểm tra cọc  

1. Kiểm tra cọc trong giai đoạn thi công 

Khi vận chuyển cọc: tải trọng phân bố  q = . F.n    

     trong đó:  n là hệ số động, n = 1,5 

       q = 2,5.0,3.0,3.1,5 = 0,3375 t/m. 

    chọn a sao cho m+1  m-1     a = 0,207.lc   1,3 m  

M1 = 

2
2

2 0,3375.1,3
0,26( )

2
/

2
T

qa
m 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                biểu đồ mômen cọc khi vận chuyển 

- trƣờng hợp treo cọc lên giá búa:  để m2 +  m2 -     b  0,294 lc  = 1,76 m 

  + trị số mômen dƣơng lớn nhất:    m-2 = 

2
2

2 0,3375.1,76
0,53( )

2
/

2
T

qa
m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a a 

L 

 

M=0,26 ql2 
 

L 

b 

 

M=053ql2  
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Biểu đồ mômen cọc khi cẩu lắp 

      ta thấy m1 < m2 nên ta dùng m2 để tính toán. 

 +  lấy lớp bảo vệ của cọc là a‟= 3cm   chiều cao làm việc của cốt thép  

        h0 = 30 - 3 = 27 cm. 

 aF
= aRh

M

..9,0 0

2

 = 

0,53

0,9.0,27.28000   =  0,000078 m2  = 0,78 cm2; 

Cốt thép dọc chịu mô men uốn của cọc là 2 18 
2 5,0 )9(aF cm

 

   cọc đủ khả năng chịu tải khi vận 

chuyển, cẩu lắp. 

- tính toán cốt thép làm móc cẩu: 

+ lực kéo ở móc cẩu  trong trƣờng hợp 

cẩu lắp cọc:  fk = q.l 

 lực kéo ở một nhánh, gần đúng:  

 f‟k  = fk/2  = q.l/2 = 0,3375. 6 /2 = 1,01 t 

Diện tích cốt thép của móc cẩu: aF
= f‟k/ra = 

1,01

28000  = 0,36 cm2           

Chọn thép móc cẩu 12 có 
2 1,13 ) (aF cm

 

5.5.6. Tính toán đài nhóm cọc 

Đài cọc làm việc nhƣ bản conson cứng, phía trên chịu lực tác dụng dƣới cột n0 , m0 

phía dƣới là phản lực đầu cọc p0i  cần phải tính toán hai khả năng.    

1. Tính toán đâm thủng của cột: 

Gỉa thiết bỏ qua ảnh hƣởng của cốt thép ngang. 

a,
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-  Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình tháp: 

      Pđt   Pcđt  

Trong đó:   Pđt  - Lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi của 

lực đâm thủng 

            Pđt = 01 02 03 04 06 07 08 09P P P P P P P P                                          

            Pđt =17.3 49.3 33.2 264( )T    

      Pcđt - lực chống đâm thủng   

            Pcđt = [1(bc+C2) + 2(hc +C1)] h0 Rk   ( Tính theo giáo trình BTCT II ). 

           1, 2 : các hệ số đƣợc xác định nhƣ sau 

  1 = 1,5.

2

1

01 









C

h
=1,5.

2

0,9
1

0,8

 
  
 

 = 2,25 

                  2 = 1,5.

2

2

01 









C

h
 =1,5. 

2

0,9
1

0,5

 
  
 

= 3,08 

 bc  hc  - kích thƣớc tiết diện cột  bc  hc = 0,5 0,7 m 
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 h0  - chiều cao làm việc của đài  h0 = 0,9(m) 

 C1,C2 - khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp đâm                                               

thủng C1 =0,8; C2 = 0,5. 

       Pcđt   = [2,25. ( 0,5 + 0,5) + 3,08. ( 0,7 + 0,8)]. 0,9. 90 = 556,47(T) 

Vậy Pđt = 264 < Pcđt = 556,47(T)  

 chiều cao đài thoả mãn điều kiện chống đâm thủng  

3. Tính cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt: 

Điều kiện cƣờng độ đƣợc viết nhƣ sau: 

ko RhbQ ...  

Q- Tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng: 

03 04 09 49.3 147( )Q P P P T      

 - hệ số không thứ nguyên 

2

1.7,0 









C

ho Với 1 0,8C C m   

2

0,9
0,7. 1 1,02

0,8


 
   

 
 

0. . . 1,02.2,4.0,9.90 198,3( )kb h R T    

147( ) . . . 198,3( )o kQ T b h R T    

 thoả mãn điều kiện chọc thủng. 

Ghi chú:  Trƣờng hợp trên lệch tâm theo phƣơng x là rất nhỏ  không cần kiểm tra 

khả năng chọc thủng của cọc góc. 

Kết luận: Chiều cao đài thoả mãn điều kiện đâm thủng của cột và cƣờng độ trên tiết 

diện nghiêng.  
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3. Tính toán đài chịu uốn: (Tính toán cƣờng độ trên tiết diện thẳng góc) 

Ta xem đài làm việc nhƣ những bản conson bị ngàm ở tiết diện mép cột, hoặc mép 

tƣờng. Tính mô men tại ngàm (Mô men lớn nhất) 

 

 Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I :  

     MI   = r1.(P03+ P04+  P09)   

Trong đó:   r1: Khoảng cách từ trục cọc 3,4 và 9 đến mặt cắt I-I,  r1 = 0,95 m   

    03 04 090,95.( ) 0,95.(49.3) 139,6( )IM P P P Tm      

Cốt thép yêu cầu (chỉ đặt cốt đơn): 

aIF  =
a

I

Rh

M

..9,0 0

   = 2 2139,6
0,00625( ) )

0,9.(1 0,1).2800
 6 (

0
3 m cm 


  

Chọn 2120 a 120   aF = 65,94 (cm
2
)  
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 Mômen tại mép cột theo mặt cắt II-II : 

MII   = r2.(P01+  P02+   P03)   

Trong đó:   r2 :Khoảng cách từ trục cọc 7,8 và 9 đến mặt cắt II-II,  r2 =0,65 m. 

 01 02 030,65.( ) 0,65.(17 33 49) 64,4( )IIM P P P Tm         

 aIIF  =
a

II

Rh

M

..9,0 0

  = 
64,4

0,9.(1 0,1).28000
 = 0,00284( m

2
)

  
= 30 (cm

2
)  

Chọn 1616 a200 :
aF  = 32,15 cm

2
  

Kiểm tra hàm lƣợng thộp : 
32,15

0,11% 0,05%
320 90

a

d o

F

L h
     

 
  

 bố trí cốt thép với khoảng cách như trên có thể coi là hợp lý. 
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PHẦN III 

THI CÔNG 

(45%) 

 

 

 

                GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. LÊ HUY SINH 

                SINH VIÊN THỰC HIỆN    : NGUYỄN ĐỨC YÊN 

                LỚP                                       : XDL902 

                                            

 

 

                                            NHIỆM VỤ ĐƢỢC GIAO 

A-Kỹ thuật thi công: 

          1 . Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công 

                    - Đào đất hố móng, lấp đất. 

                    - Móng, giằng. 

           2 . Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần thân: 

- Cột, dầm, sàn, tầng điển hình. 

B-Tổ chức thi công:                        

              - Lập tiến độ thi công theo phƣơng pháp sơ đồ ngang. 

                - Thiết kế mặt bằng thi công ( Hạn chế 2 mặt công trình, có công trình lân 

cận cách 2,5 m) 

            - An toàn lao động và vệ sinh môi trƣờng         
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CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 

 

A. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN: 

1. Tên công trình và địa điểm xây dựng 

 

33100

1
4
1
0
0

1000

8000

7
0
0
0

2
5
0
0

2500

 

Công trình: “Nhà 9 Tầng Lô 2B - Ô1 Đƣờng Ngã 5 Sân Bay Cát Bi Hải 

Phòng’’ 

  2.  Địa điểm công trình: Ngã 5 sân bay Cát Bi - Quận Ngô Quyền - thành phố Hải 

Phòng, gần cảng hàng không quốc tế sân bay Cát Bi và thuộc vùng ven nội thành 

Đây là một công trình công cộng có quy mô, ở một vị trí giao thông thuận lợi, 

nằm bên trục đƣờng chính rộng rãi, đƣờng vào công trình là đƣờng lớn, lòng đƣờng 

rộng, hai làn xe có thể đi lại đảm bảo và công trình ở khu vực nội thành nên rất thuận 

tiện cho việc cung cấp vật tƣ, nhân lực để thi công công trình và vận chuyển vật liệu 

đến sát công trƣờng xây dựng.  

Công trình xây trong khu vực có sẵn, mặt bằng tổ chức thi công khá rộng, giao 

thông hoạt động thƣờng xuyên. Quá trình thi công phải đảm bảo giao thông, sinh hoạt 

bình thƣờng cho các công trình, cơ quan và hộ dân cƣ xung quanh. Biện pháp thi công 

đòi hỏi phải đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, và mức độ an toàn cao. Mặt bằng rộng cũng 

tạo điều kiện thuận lợi đến việc tổ chức công trƣờng xây dựng, các vị trí bố trí máy 
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móc, bãi chứa, kho chữa vật liệu, lán trại tạm tuy nhiên cũng đòi hỏi có sự tổ chức chặt 

chẽ hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công. 

Do đặc điểm công trình rộng, thoáng, nên rất thuận tiện cho việc áp dụng những 

công nghệ tiến bộ, tiên tiến đƣa vào thi công công trình, nhƣ sử dụng máy ép cọc, cần 

trục tháp đổ bê tông và đƣa các vật nặng lên cao, thăng tải đƣa các vật nhẹ và ngƣời 

lên cao, dùng cần cẩu bốc xếp các cấu kiện 

3.Kiến trúc, kết cấu công trình 

 Kiến trúc công trình: 

Quy mô chung của công trình bao gồm : 

- Chiều dài công trình là:  33.1m 
 

- Chiều rộng công trình là:  14.1m
 

- Diện tích xây dựng mỗi tầng: 720 m
2 

- Số tầng hầm:                            1 tầng 

- Số tầng thân:                            9 tầng 

- Tổng chiều cao công trình:      36,1 m 

Vật liệu sử dụng cho công tác hoàn thiện công trình là những vật liệu khá phổ 

biến hiện nay, do đó tạo thuận lợi cho việc lựa chọn các vật liệu đảm bảo chất lƣợng 

tốt nhất. Công trình nằm ở khu nội thành, yêu cầu về tính thẩm mỹ cao, do đó, đòi hỏi 

công tác hoàn thiện phải đƣợc chú ý đảm bảo chất lƣợng. 

Kết cấu công trình: 

Công trình có hệ kết cấu là hệ khung chịu lực kết hợp với lõi cầu thang máy đề 

chịu tải trọng ngang. Hệ dầm sàn bê tông cốt thép toàn khối.  

Toàn bộ hệ khung đƣợc nằm trên hệ đài móng có gia cố bằng cọc ép BTCT tiết 

diện 35x35 cm. Các đài đƣợc giằng với nhau bằng hệ giằng bê tông cốt thép. 

Khối nhà có hai thang máy đƣợc bao che bằng hệ vách cứng bê tông cốt thép. 

Đây là hệ kết cấu đƣợc sử dụng khá phổ biến hiện nay, do đó có rất nhiều giải 

pháp thi công có thể đƣợc áp dụng tuỳ thuộc vào khả năng của đơn vị thi công và mặt 

bằng thi công, ở đây đơn vị thi công áp dụng phƣơng án thi công phổ biến hiện nay là 

lắp dựng hệ ván khuôn và đổ bê tông tại chỗ. 

Điều kiện địa chất thuỷ văn: 

Với các số liệu khảo sát địa chất đã có có thể nhận thấy mặt cắt địa chất công 

trình là loại mặt cắt phổ biến ở khu vực TP, không có các biến động đặc biệt, do đó, 

hoàn toàn có khả năng kiểm soát và xử lý các sự cố nếu có trong quá trình thi công nền 

móng cũng nhƣ toàn bộ công trình. 
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Điều kiện cung cấp vốn và nguyên vật liệu: 

Vốn đầu tƣ đƣợc cấp theo từng giai đoạn thi công công trình. 

Nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình đƣợc đơn vị thi công kí kết hợp 

đồng cung cấp với các nhà cung cấp lớn, năng lực đảm bảo sẽ cung cấp liên tục và đầy 

đủ phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công công trình. 

Nguyên vật liệu đều đƣợc chở tới tận chân công trình bằng các phƣơng tiện vận 

chuyển. 

Điều kiện cung cấp thiết bị máy móc và nhân lực phục vụ thi công 

Đơn vị thi công có lực lƣợng cán bộ kĩ thật có trình độ chuyên môn tốt, tay 

nghề cao, có kinh nghiệm thi công các công trình nhà cao tầng. Đội ngũ công nhân 

lành nghề đƣợc tổ chức thành các tổ đội thi công chuyên môn. Nguồn nhân lực luôn 

đáp ứng đủ với yêu cầu tiến độ. Ngoài ra có thể sử dụng nguồn nhân lực là lao động từ 

các địa phƣơng để làm các công việc phù hợp, không yêu cầu kĩ thuật cao. 

Năng lực máy móc, phƣơng tiện thi công của đơn vị thi công đủ để đáp ứng yêu 

cầu và tiến độ thi công công trình. 

Hệ thống điện phục vụ thi công và sinh hoạt: 

Điện dùng cho công trình đƣợc lấy từ mạng lƣới điện thành phố và từ máy phát 

dự trữ phòng sự cố mất điện. Điện đƣợc sử dụng để chạy máy, thi công và phục vụ cho 

sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. Tại các cửa ra vào công trình, kho vật tƣ và thiết 

bị ... đều đƣợc bố trí các bảng đèn chiếu sáng. 

Hệ thống cấp và thoát nƣớc phục vụ thi công: 

Dự kiến khi thi công cọc thử sẽ khoan 2 giếng để cung cấp nƣớc cho thi công 

và rửa xe, máy, khi vào thi công đại trà sẽ mua nƣớc của nhà máy nƣớc. 

Hệ thống thoát nƣớc đƣợc xây dung đầy đủ với các hố ga và rãnh thoát nƣớc 

xung quanh công trình để thi công thuận tiện nhất và không ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

cũng nhƣ tiến độ của công trình. 

 Điều kiện giao thông đi lại: 

 Hệ thống giao thông dảm bảo đƣợc thuận tiện cho các phƣơng tiện đi lại và vận 

chuyển nguyên vật liệu cho việc thi công trên công trƣờng . Mạng lƣới giao thông nội 

bộ trong công trƣờng cũng đƣợc thiết kế thuận tiện cho việc di chuyển của các phƣơng 

tiện thi công. 

4. Điều kiện địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn 

a. Điều kiện địa hình 

       - Công trình xây dựng trên nền khu đất khá bằng phẳng ,phía dƣới lớp đất trong 

phạm vi mặt bằng không có hệ thống kỹ thuật ngầm chạy qua do vậy không cần đề 
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phòng đào phải  hệ thống ngầm chôn dƣới lòng đất khi đầo hố móng .Theo kết quả báo 

cáo khảo sát địa chất công trình đƣợc tiến hành trong giai đoạn khảo sát thiết kế thì 

nền đất phía dƣới của công trình gồm các lớp đất nhƣ sau: 

b. Điều kiện địa chất 

- Theo báo cáo khảo sát địa chất công trình. 

+ Lớp 1 (dày 2,0 m) : Đất lấp  

+ Lớp 2 (dày 3,7 m) : Sét pha nhão 

+ Lớp 3 (dày 5,9 m) : Sét dẻo chảy  

+ Lớp 4 (dày 4,8 m) : Cát hạt trung, chặt vừa 
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5.Sơ đồ xác định sức chịu tải của cọc 

Đánh giá điều kiện địa chất : 

+ Địa chất các lớp đất mặt hầu hết là đất yếu, không có giá trị trong tính toán sức 

chịu tải cho cọc.  

+ Hai lớp đất 8 và 9 là các lớp cát tƣơng đối tốt. Ta có thể đặt cọc vào trong hai 

lớp đất này. 

c. Điều kiện thủy văn 

 Theo “Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình” phía dƣới lớp đất trong 

phạm vi mặt bằng không có hệ thống kỹ thuật ngầm chạy qua do vậy không cần đề 

phòng đào phải  hệ thống ngầm chôn dƣới lòng đất khi đầo hố móng .  

 Khi hậu là vùng có gió mùa với bốn mùa xuân, hè, thu, đông rõ rệt. Tuy nhiên, 

miền khí hậu này có đặc điểm là mất ổn định vời thời gian bắt đầu-kết thúc các mùa và 

về nhiệt độ cũng tƣơng đối ổn định. 

6. Tập kết máy móc, thiết bị vật tƣ và nhân lực về công trƣờng 

      - Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị máy móc ở công trƣờng, vân hành để kiếm tra hoạt 

động của máy. Tính toán số nhân công cần thiết tránh lãng phí…. 

 

B.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƢỚC KHI THI CÔNG 

1. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế và các điều kiện liên quan, lập và phê duyệt biện pháp kỹ 

thuật thi công và tổ chức kỹ thuật thi công công trình. 

2. Công tác san dọn mặt bằng thi công, định vị và giác móng công trình, thi công 

các công trình tạm trên công trƣờng theo bản vẽ thiết kế đã đƣợc phê duyệt 

* Giác móng công trình:  

  + Căn cứ vào mốc chuẩn đã đƣợc chủ đầu tƣ bàn giao theo các vị trí 1234, đặt máy 

kinh vĩ tại điểm 1 và hƣớng chuẩn là hƣớng bắc theo phƣơng 1X. Từ điểm 1 ta mở một 

tia 1Y hợp với tia 1X một góc là   = 7
0
, Trên trục 1Y ta lấy điểm A, đặt máy kinh vĩ 

tại điểm A quay 1 góc  = 174
0 

so với tia 1Y đƣợc đƣờng A1, trên đƣờng thẳng A1 ta 

lấy điểm B cách điểm A 14.1m, Đặt máy tại điểm B, quay 1 góc 90
0
 so đƣờng AB 

đƣợc đƣờng C, cách điểm B 33.1m. Đặt máy tại điểm C, quay 1 góc 90
0
 so đƣờng BC 

đƣợc đƣờng E Trên đƣờng E lấy điểm C1.C2 cách điểm C là 4.7m, đặt máy tại điểm 

C1 quay 1 góc 90
0 

so đƣờng CE đƣợc đƣờng D. Trên đƣờng C1 lấy điểm D cách điểm 

C1 là 1m. Làm tƣơng tự với các điểm còn lại đƣờng cuối cùng  đi qua điểm A là ta đã 

chính xác, ta đã xác định đƣợc 12 góc của công trình . 
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+ Bằng phƣơng pháp hình học đơn giản và kéo dây giao hội ta xác định đƣợc vị 

trí từng hố đào theo các trục trên mặt bằng đúng theo bản vẽ thiết kế 

3.Công tác trắc địa thực hiện các nhiệm vụ sau 

- Triển khai kích thƣớc thật của công trình, xác định toạ độ, cao độ các điểm thi 

công của công trình trên cơ sở mốc chuẩn hiện có tại công trình. 

- Định vị chính xác toạ độ các kết cấu đúng vị trí thiết kế, đảm bảo đúng kích 

thƣớc hình học của kết cấu. 

- Đo vẽ hoàn công các bộ phận công trình để phục vụ công tác  nghiệm thu, bàn 

giao. 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      GVHD: ThS. Lê Huy Sinh 

 

Sinh viên: Nguyễn Đức Yên                                                                                             131 

- Quan trắc biến dạng (lún) và chuyển vị hạng mục công trình trong suốt thời 

gian thi công phục vụ cho việc đánh giá độ ổn định của công trình trong thời gian 

thi công và  thời gian đƣa công trình vào sử dụng và khai thác. 

  * Công tác trắc địa phải đảm bảo yêu cầu 

- Tuân thủ chỉ dẫn trong hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành. 

- Lƣới khống chế thi công chi tiết căn cứ vào bản vẽ tổng mặt bằng do đơn vị 

thiết kế cung cấp, kết hợp với công tác khảo sát ngoài thực địa. Đồng thời đƣợc 

kết nối với lƣới khống chế thi công chính của quy hoạch và các mốc trắc địa Nhà 

nƣớc. 

- Công tác thiết kế lƣới trắc đạc từ việc chọn mốc dự tính độ chính xác, thuyết 

minh hƣớng dẫn đo đạc, xác định trình tự và thời hạn đo tƣơng ứng với tiến độ 

xây lắp. 

- Khi thành lập lƣới khống chế thi công phải đáp ứng 2 yêu cầu sau: 

             + Phù hợp với sự phân bố các phần, các bộ phận công trình trên phạm vi xây 

dựng. 

            + Thuận tiện cho việc thi công công trình, đảm bảo độ chính xác nhất và bảo vệ 

tốt các mốc không để xẩy ra sự dịch chuyển do tác động trong quá trình thi 

công. 

- Trƣớc khi thi công công trình phải kiểm tra lại các mốc của lƣới khống chế.  

4. Công tác nghiên cứu hồ sơ bản vẽ 

 Trƣớc khi thi công công trình cần nghiên cứu kỹ các bản vẽ. 

- Bản vẽ tổng mặt bằng công trình. 

- Các bản vẽ thiết kế của hạng mục công trình.  

- Bản vẽ bố trí các trục, các tuyến đƣờng thi công. 

- Thuyết minh phƣơng án bố trí công trình thi công. 

5. San dọn mặt bằng thi công, thi công các công trình tạm trên công trƣờng đã 

đƣợc phê duyệt. 
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CHƢƠNG II: LẬP BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

 

A. THI CÔNG PHẦN NGẦM 

I. Lập biện pháp thi công cọc 

   Lập biện pháp thi công cọc ép theo tiêu chuẩn hiện hành TCVN 9394: 2012 : Đóng 

và ép cọc -Thi công và nghiệm thu. 

1.1. Lựa chọn biện pháp thi công cọc 

Hiện nay có 2 phƣơng pháp ép cọc: ép trƣớc và ép sau 

     Phƣơng án 1:  

- Tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc sau đó đƣa máy móc, thiết 

bị ép đến và tiến hành ép cọc đến độ sâu cần thiết. 

* Ƣu điểm: 

        +  Đào hố móng thuận lợi, không bị cản trở bởi các đầu cọc nhƣ ở phƣơng án ép 

cọc trƣớc. 

       + Không phải ép âm. 

* Nhƣợc điểm:  

       + Những nơi có mạch nƣớc ngầm cao, việc đào hố móng trƣớc, rồi mới thi công 

ép cọc khó thực hiện đƣợc. 

       + Khi thi công ép cọc gặp trời mƣa, nhất thiết phải có biện pháp bơm hút nƣớc ra 

khỏi hố móng. 

       + Việc di chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công ép cọc gặp nhiều khó khăn. 

        + Với mặt bằng không rộng rãi, xung quanh đang tồn tại các công trình, việc thi 

công theo phƣơng án này gặp khó khăn lớn, đôi khi không thực hiện đƣợc. 

Phƣơng án 2: 

Tiến hành san mặt bằng cho phẳng để tiện di chuyển thiết bị ép và vận chuyển 

cọc, sau đó tiến hành ép cọc theo yêu cầu thiết kế. Nhƣ vậy để đạt đƣợc cao trình đỉnh 

cọc thiết kế cần phải ép âm. Cần phải chuẩn bị các đoạn cọc dẫn bằng thép hoặc BTCT 

để cọc ép đƣợc tới chiều sâu thiết kế. Sau khi ép cọc xong tiến hành đào đất hố móng 

để thi công phần đài cọc, hệ giằng đài cọc. 

* Ƣu điểm:  

+ Việc di chuyển thiết bị ép cọc và công tác vận chuyển cọc có nhiều thuận lợi, 

kể cả khi gặp trời mƣa. 

+ Không bị phụ thuộc vào mạch nƣớc ngầm 

+ Tốc độ thi công nhanh 
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* Nhƣợc điểm:  

+ Phải dựng thêm các đoạn cọc dẫn để ép âm, có nhiều khó khăn khi ép đoạn cọc 

cuối cùng xuống chiều sâu thiết kế. 

+ Công tác đào đất hố móng khó khăn, phải đào thủ công, khó cơ giới hoá. 

+ Việc thi công đài, giằng khó khăn hơn. 

Kết luận: 

Căn cứ vào ƣu nhƣợc điểm của 2 phƣơng án nêu trên  ta chọn phƣơng án thi 

công ép trƣớc. 

1.2. Công tác chuẩn bị phục vụ thi công cọc 

1.2.1. Nghiên cứu tài liệu :  

    - Tập hợp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật có liên quan nhƣ:  Hồ sơ thiết kế móng, hồ sơ 

địa chất công trình, địa chất thủy văn,…    

   - Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế công trình, các quy định của thiết kế về công tác ép 

cọc. 

   - Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị ép cọc. 

   - Phải có hồ sơ về nguồn gốc, nhà sản xuất bao gồm phiếu kiểm nghiệm vật liệu và 

cấp phối bêtông. 

1.2.2. Chuẩn bị mặt bằng thi công, chuẩn bị cọc 

   - Thiết lập quy trình kỹ thuật thi công theo các phƣơng tiện thiết bị sẵn có. 

   - Lập kế hoạch thi công chi tiết, quy định thời gian cho các bƣớc công tác và sơ đồ 

dịch chuyển máy trên hiện trƣờng. 

   - Từ bản vẽ bố trí cọc trên mặt bằng ta đƣa ra hiện trƣờng bằng cách đóng những cọc 

gỗ đánh dấu những vị trí đó trên hiện trƣờng. 

  - Vận chuyển rải cọc ra mặt bằng công trình theo đúng số lƣợng và tầm với của cần 

trục. 

   - Tiến hành định vị đài cọc và tim cọc chính xác bằng cách từ vị trí các tim cọc đã 

xác định đƣợc khi giác móng ta xác định vị trí đài móng và cọc trong đài bằng máy 

kinh vĩ. 

   - Sau khi xác định đƣợc vị trí đài móng và cọc ta tiến hành rải cọc ra mặt bằng sao 

cho đúng tầm với, vùng hoạt động của cần trục. 

   - Trình tự thi công cọc ép ta tiến hành ép từ giữa công trình ra hai bên để tránh tình 

trạng đất nền bị nén chặt làm cho các cọc ép sau đẩy trồi các cọc ép trƣớc hoặc cọc ép 

sau không thể ép đến độ sâu thiết kế đƣợc. 
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 1.3. Các yêu cầu kỹ thuật của cọc và thiết bị thi công cọc 

 1.3.1. Các yêu cầu kỹ thuật đối với cọc 

         * Các yêu cầu kỹ thuật đối với việc hàn nối cọc. 

+ Trục của đoạn cọc đƣợc nối trùng với phƣơng nén. 

+ Bề mặt bê tông ở  đầu 2 đoạn cọc nối phải tiếp xúc khít, trƣờng hợp tiếp xúc 

không khít phải có biện pháp chèn chặt. 

+ Khi hàn cọc phải sử dụng phƣơng pháp "hàn leo" (hàn từ dƣới lên trên) đối với 

các đƣờng hàn đứng. 

  + Kiểm tra kích thƣớc đƣờng hàn so với thiết kế. 

        + Đƣờng hàn nối các đoạn cọc phải có trên cả 4 mặt cọc. Trên mỗi mặt chiều dài 

đƣờng hàn không nhỏ hơn 10cm.       

+ Sử dụng cọc bê tông cốt thép đặc, cọc có tiết diện 30 x 30cm gồm 3 đoạn cọc 

là phần thân cọc và phần mũi cọc 

       + Chiều sâu ép cọc vào lớp cát hạt chặt vừa ở độ sâu -22m so với cốt thiết kế 

Trọng lƣợng mỗi cọc là: Pcoc= 0,3x0,3x6x2,5 = 1.35(T) 

*  Các yêu cầu kỹ thuật đối với các đoạn cọc ép: 

   - Cốt thép dọc của đoạn cọc phải hàn vào vành thép nối theo cả hai bên của thép dọc 

và trên suốt chiều cao vành. 

   - Vành thép nối phải thẳng, không đƣợc cong vênh, nếu vênh thì độ vênh cho phép 

của vành thép nối phải nhỏ hơn 1% trên tổng chiều dài cọc. 

   - Bề mặt bêtông đầu cọc phải phẳng không có bavia. 

   - Trục cọc phải thẳng góc và đi qua trọng tâm tiết diện cọc, mặt phẳng bêtông đầu 

cọc và mặt phẳng các mép của vành thép nối phải trùng nhau, cho phép mặt phẳng 

bêtông đầu cọc song song và nhô cao hơn mặt phẳng vành thép nối không đƣợc lớn 

hơn 1mm. 

  - Cọc phải thẳng không có khuyết tật. 

1.3.2 Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị ép cọc 

   - Lý lịch máy, máy phải đƣợc các cơ quan kiểm định các đặc trƣng kỹ thuật định kỳ 

về các thông số chính nhƣ sau: 

   - Phiếu kiểm định chất lƣợng đồng hồ đo áp lực dầu và van chịu áp 

   - Lực nén (danh định) lớn nhất của thiết bị không nhỏ hơn 1.4 lần lực nén lớn nhất 

epmax
P yêu cầu theo quy định của thiết kế. 

   - Lực nén của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc, không gây lực ngang khi ép. 

   - Chuyển động của pitông kích phải đều, và khống chế đƣợc tốc độ ép cọc. 
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   - Đồng hồ đo áp lực phải tƣơng xứng với khoảng lực đo. 

   - Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đúng quy định về an toàn 

lao động khi thi công. 

   - Giá trị đo áp lực lớn nhất của đồng hồ không vƣợt quá hai lần áp lực đo khi ép cọc, 

chỉ nên huy động 0,7 0,8  khả năng tối đa của thiết bị. 

   - Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đúng quy định về an toàn 

lao đông khi thi công. 

1.4 .Tính toán lựa chọn thiết bị thi công ép cọc 

 1.4.1 Chọn máy ép cọc 

   Để đƣa cọc xuống độ sâu thiết kế cọc phải qua các tầng địa chất khác nhau. Ta thấy 

cọc muốn qua đƣợc những địa tầng đó thì lực ép cọc phải đạt giá trị 

a) Xác định lực ép cọc 

                   PVL > Pép > K.Pđn        trong đó: K =1,5  2 

PVL= 118.8 (T) – theo tính toán phần thiết kế móng  

 K là hệ số phụ thuộc vào lớp đất mũi cọc ta chọn K = 1,7 

 Pđn sức chịu tải của cọc theo đất nền. 

Theo kết quả tính toán từ phần thiết kế móng có: Pđn= 54(T) 

Vậy lực ép tính toán: 

Pép= 1,7x54=92 (T). (thỏa mãn) 

b) Chọn máy ép cọc 

Cọc có tiết diện 30x30 và chiều dài mỗi đoạn cọc là 6m   

Chọn bộ kích thuỷ lực: sử dụng 2 kích thuỷ lực  

     Ta có:            2.Pdầu.

2
.

4

D 
  Pép 

 Trong đó: Pdầu : áp lực dầu trong xi lanh, Pdầu = (0,6-0,75)Pbơm, 

      với Pbơm=300 (kg/cm2) 

                     Lấy Pdầu =0,7Pbơm. 

 D
2

0,7 .

ep

bom

P

P
 =

2 139

0,7 3,14 0,3

x

x x
= 17.1(cm) 

  =>  chọn D = 20 cm 

Vậy chọn máy ép ETC-03-94 có các thông số: 

+ Số lƣợng xi lanh 2 chiếc. 

+ Xi lanh thuỷ lực D = 200 mm. 

+ Tốc độ ép lớn nhất 2 (cm). 
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+ Kích thƣớc máy: 9 x 2,8 m 

6
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1.4.2 Tính toán đối trọng 

 * Chọn đối trọng sơ bộ theo lực ép: 

   - Thiết kế giá ép có cấu tạo bằng dầm tổ hợp thép tổ hợp chữ I, bề rộng 30cm, cao 

60cm, khoảng cách giữa hai dầm đỡ đối trọng 2,7m. 

   - Dùng đối trọng là các khối bêtông có kích thƣớc (3 1 1)m  . Vậy trọng lƣợng của 

một khối đối trọng là: 
dt

P 3 1 1 2,5 7,5T      

* Tính toán chống lật:  

    + Lực gây lật khi ép: Pep = Pmin = 92 T 

Giá trị đối trọng Q mỗi bên đƣợc xác định theo các điều kiện: 
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-  Điều kiện chống lật theo phƣơng Y quanh điểm A khi ép cọc số 3 :  

 

Hình : Kiểm tra chống lật tại điểm A 

Ta có :    2 .1,35 1,725. epQ P  

      
1,725. 1,725.135

86,25
2.1,35 2.1,35

epP
Q T    

Với Q là trọng lƣợng mỗi bên của đối trọng. 

-  Điều kiện chống lật theo phƣơng X khi ép cọc số 4 quanh điểm B :  

            

 

Hình : Kiểm tra chống lật tại điểm B 

Ta có :       .(1,5 7,5) 4,875. epQ P   

      
4,875. 4,875.135

72,12
9 9

epP
Q T    

Vậy chọn đối trọng mỗi bên cần là Q > 38,29 T, chọn 6 khối (311)có V= 6.7,5 = 45 

T . 

  Kích thƣớc khung dẫn và khối đối trọng nhƣ  hình vẽ:  
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 1.4.3 Chọn các thiết bị khác 

      - Chọn cẩu phục vụ ép cọc 

    * Chiều cao nâng móc cẩu  

 

Hình : Chiều cao nâng móc cẩu 

 -  Cẩu dùng để cẩu cọc đƣa vào giá ép và bốc xếp đối trọng khi di chuyển giá ép. 

 -  Xét khi cẩu dùng để cẩu cọc vào giá ép tính theo sơ đồ không có vật cản :  

    0

max 75    
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  + Xác định độ cao nâng cần thiết :  

Hy/c =h1+ h2+ h3+ h4 

Hy/c = (0,7+3)+0,5+1+2 = 7,2(m) 

 Trong đó :  

  0,5m – khoảng cách an toàn giữa vật và điểm đặt trƣớc khi đặt vật. 

  1 0,2( )H m  : Chiều cao phần kê đệm giá ép. 

  2 0,5( )H m  : Chiều cao dầm chính. 

  3 2,5 2,5 1,2 3( )kH Z m      : Chiều dài phần đế máy ép (Chọn Zk = 1,2 

là hành trình của pit tông kích). 

  4 8H m  : Chiều cao đoạn cọc 

  5 1,5( )H m   : Chiều dài dây treo. 

   6 1,5( )H m   : Chiều dài móc cẩu 

 *  Chiều dài cần :  
0

15,2 1,5
14,18

sin sin 75

c
yc

H H
L m



 
      

 *  Tầm với tay cần : 0os =14,18xcos75 3,37yc ycR L xc m       

 *  Sức trục yêu cầu của cần cẩu :    

   + Khi cẩu lắp cọc :   2=0,25 .8.2,5.1,3 1,625yc

coc coc dQ P xk T   

   + Trọng lƣợng cẩu lắp đối trọng :  1,1=7,5.1,1 8,25yc

dt dtQ P x T    

     Sức trục yêu cầu :      ax ; = ax 1,625;8,25 8,25yc yc yc

coc dtQ m Q Q m T   

  Vậy các thông số khi chọn cẩu là :   

     14,18ycL m                      3,37ycR m  

     15,2ycH m   8,25( )ycQ T  

 Căn cứ vào các thông số chọn máy cẩu, ta chọn đƣợc cần trục 

tự hành bánh hơi có số hiệu NK-2000, các thông số của máy 

cẩu này nhƣ sau :  

 + Sức nâng        : Qmax/Qmin  = 20/6,5 (T) 

 + Tầm với  :  Rmax/Rmin = 12/3,0 (m)  

 + Chiều cao nâng    :  Hmax/Hmin  = 23,5/4 (m)  

 + Độ dài cần chính   :  L = 10,28 -23 (m) 

 + Chiều dài cần nối phụ  :  l = 7,2 (m)  

 + Thời gian thay đổi tầm với : vn = 1,4 (phút)  

 + Vận tốc quay cần :  vh = 3,1 (vòng/phút)      Cần trục tự hành Kato-NK200 
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  1.4.4. Chọn xe vận chuyển cọc 

   - Chọn xe vận chuyển cọc của hãng  Hyundai  có trọng tải 15T . 

   - Tổng số cọc trong mặt bằng là 108 cọc, mỗi 1 cọc có 2 đoạn ( 2 đoạn C1 dài 8,0m 

và đoạn C2 dài 8,0 m). Nhƣ vậy tổng số đoạn cọc cần phải chuyên chở đến mặt bằng 

công trình là 216 đoạn. Mỗi đoạn cọc có tải trọng là 1,25T. 

 Số lƣợng cọc mà mỗi chuyến xe vận chuyển đƣợc là :   

                  15 /1,25 12cocn    cọc ; chọn là 12 cọc .                                                                   

    - Số chuyến xe cần thiết để vận chuyển hết số cọc đến mặt bằng công trình là :      

    nchuyen=  216/12 = 18 chuyến 

 

1.4.5. Chọn cáp cẩu đối trọng 

   - Chọn cáp mềm có cấu trúc 6 x 37 + 1. Cƣờng độ chịu kéo của các sợi thép trong 

cáp là 150 Kg/ mm
2
, số nhánh dây cáp là một dây, dây đƣợc cuốn tròn để ôm chặt lấy 

cọc khi cẩu. 

   - Trọng lƣợng 1 đối trọng là: Q = 7,5T 

   - Lực xuất hiện trong dây cáp: 

        S = 
 

P

 n  cos
 = 

2

2
4

7,5
  = 2,65 T (Với n : Số nhánh dây, lấy n=4 nhánh) 

    - Lực làm đứt dây cáp: 

       R = kS (Với k = 6 : Hệ số an toàn dây treo).  

   R =  6 x 2,65 = 15,9 T 

   - Giả sử sợi cáp có cƣờng độ chịu kéo bằng cáp cẩu  = 160kg/mm
2
 

    Diện tích tiết diện cáp: F  
R 15900

99,38
160

 


mm
2
 

    Mặt khác: F = 

2d

4


 99,38 d  11,25mm. 
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   - Tra bảng chọn cáp: Chọn cáp mềm có cấu trúc 637+1, có đƣờng kính cáp 12mm, 

trọng lƣợng 0,41kg/m, lực làm đứt dây cáp  S = 5700kg/mm
2
 

   - Khi đƣa cọc vào vị trí ép do 4 mặt của khung dẫn kín nên ta đƣa cọc vào bằng cách 

dùng cẩu nâng cọc lên cao, hạ xuống đƣa vào khung dẫn. 

1.5. Thi công cọc thử   

1.5.1. Thí nghiệm nén tĩnh học 

   - Số lƣợng cọc thử do thiết kế quy định. Tổng số cọc của công trình là 249 cọc, số 

lƣợng cọc cần thử 2 cọc (theo TCVN 9393-2012: Cọc – Phƣơng pháp thử nghiệm hiện 

trƣờng bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục, quy định lấy bằng 1% tổng số cọc của công 

trình nhƣng không ít hơn 2 cọc trong mọi trƣờng hợp). 

   - Thí nghiệm đƣợc tiến hành bằng phƣơng pháp dùng tải trọng tĩnh ép dọc trục sao 

cho dƣới tác dụng của lực ép, cọc lún sâu thêm vào đất nền. 

 1.5.2. Quy trình gia tải 

   - Trƣớc khi thí nghiệm chính thức, tiến hành gia tải trƣớc nhằm kiểm tra hoạt động 

của thiết bị thí nghiệm và tạo tiếp xúc tốt giữa thiết bị và đầu cọc. Gia tải trƣớc đƣợc 

tiến hành bằng cách tác dụng lên đầu cọc khoảng 5% tải trọng thiết kế sau đó giảm tải 

về 0, theo dõi hoạt động của thiết bị thí nghiệm. Thời gian gia tải và thời gian giữ tải ở 

cấp 0 khoảng 10 phút. 

   - Cọc đƣợc nén theo từng cấp, tính bằng % của tải trọng thiết kế. Tải trọng đƣợc tăng 

lên cấp mới nếu sau 1 giờ quan sát độ lún của cọc nhỏ hơn 0,2mm và giảm dần sau 

mỗi lần đọc trong khoảng thời gian trên. Thời gian gia tải và giảm tải ở mỗi cấp không 

nhỏ hơn các giá trị ghi trong bảng sau: 

THỜI GIAN TÁC DỤNG CÁC CẤP TẢI TRỌNG 

% Tải trọng thiết kế Thời gian gia tải tối thiểu 

25 

50 

75 

100 

75 

50 

25 

0 

50 

1h 

1h 

1h 

1h 

10 phút 

10 phút 

10 phút 

10 phút 

30 phút 
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% Tải trọng thiết kế Thời gian gia tải tối thiểu 

100 

150 

200 

150 

100 

75 

50 

25 

0 

6h 

1h 

6h 

10 phút 

10 phút 

10 phút 

10 phút 

10 phút 

1h 

   - Trong quá trình thử tải cọc cần ghi chép giá trị tải trọng, độ lún, và thời gian ngay 

sau khi đạt cấp tải tƣơng ứng vào các thời điểm sau: 

    + 15 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải 1h 

    + 30 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải 1h đến 6h 

    + 60 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải lớn hơn 6h 

   - Trong quá trình giảm tải cọc, tải trọng, độ lún và thời gian đƣợc ghi chép ngay sau 

khi giảm cấp tải trọng tƣơng ứng và ngay sau khi bắt đầu giảm xuống cấp mới. 

1.6. Lập biện pháp thi công cọc cho công trình 

 1.6.1. Sơ đồ thi công ép cọc. 

       Cọc đƣợc tiến hành ép từ trong ra ngoài, theo hình zich zác, đƣợc thể hiện trên 

mặt bằng ép cọc. 
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®iÓm Ðp b¾t  ®©u Ðp cäc

 

 

Thứ tự thi công cọc trong đài 

   1.6.2. Kỹ thuật thi công cọc 

   * Trƣớc tiên ép đoạn cọc có mũi C1 

- Đoạn cọc C1 cần phải căn chỉnh chính xác để trục cọc trùng với phƣơng nén của 

thiết bị ép và đi qua điểm định vị cọc, độ sai lệch tâm không quá 1cm. Đầu trên của 

cọc (C1) phải đƣợc gắn chặt vào thanh định hƣớng của khung máy. 

- Khi thanh chốt tiếp xúc chặt với đỉnh cọc C1 thì điều khiển tăng dần áp lực. 

Trong những giây đầu tiên áp lực dầu nên tăng chậm, đều để đoạn C1 cắm sâu dần vào 

đất 1 cách nhẹ nhàng với vận tốc xuyên không quá 1cm/s. Với lớp đất lấp hay có 
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những dị vật nhỏ, cọc xuyên qua dễ dàng nhƣng hay bị nghiêng, khi phát hiện thấy 

nghiêng cần phải căn chỉnh lại. 

   * Lắp nối và ép đoạn cọc tiếp theo C2 

- Trƣớc tiên cần kiểm tra 2 đầu của đoạn cọc , sửa chữa cho thật phẳng; kiểm tra 

các chi tiết mối nối đoạn cọc và chuẩn bị máy hàn. 

- Dùng cần cẩu cẩu lắp đoạn C2  trùng với phƣơng nén và đƣờng trục C1. Độ 

nghiêng của C2 không quá 1%. 

- Gia tải lên cọc 1 lực tạo tiếp xúc sao cho áp lực ở mặt tiếp xúc khoảng 3  

4KG/cm
2
 để tạo tiếp xúc giữa bề mặt bê tông của 2 đoạn cọc. Nếu bề mặt tiếp xúc 

không chặt thì phải chèn chặt bằng các bán thép đệm sau đó mới tiến hành hàn nối cọc 

theo qui định của thiết kế. Trong quá trình hàn phải giữ nguyên lực tiếp xúc. 

Khi đã nối xong và kiểm tra mối hàn mới tiến hành ép đoạn cọc C2 . Tăng dần 

lực nén (từ giá trị 3  4KG/cm
2
) để máy ép có đủ thời gian cần thiết tạo đủ lực ép 

thắng lực ma sát và lực kháng của đất ở mũi cọc để cọc chuyển động xuống. 

Điều chỉnh để thời gian đầu đoạn cọc C2 đi sâu vào lòng đất với vận tốc không 

quá 1cm/s. Khi đoạn cọc C2 chuyển động đều mới cho nó chuyển động tăng dần lên 

nhƣng không quá 2cm/s. 

        - Khi lực nén tăng đột ngột tức là mũi cọc đã gặp phải đất cứng hơn (Hoặc gặp dị 

vật, cục bộ) nhƣ vậy cần phải giảm lực nén để cọc có đủ khả năng vào đất cứng hơn 

(hoặc kiểm tra để tìm biện pháp xử lý) và giữ để lực ép không quá giá trị tối đa cho 

phép. 

 * Điều kiện kết thúc thi công ép xong 1 cọc. 

      - Cọc đƣợc coi là ép xong khi thoả mãn 2 điều kiện sau: 

        + Chiều đài cọc đƣợc ép sâu vào trong lòng đất dài hơn chiều dài tối thiểu do thiết 

kế qui định. 

        + Lực ép vào thời điểm cuối cùng đạt trị số thiết kế qui định trên suốt chiều sâu 

xuyên > (3d = 0,75m). Trong khoảng đó vận tốc xuyên phải  1cm/s. 

Theo thiết kế thì phần cọc đƣợc ngàm vào đài là 50 cm; Cốt đế đài so với cốt 

thiên nhiên là (-1,4 m) . Do vậy đoạn cọc đƣợc ép sâu vào trong đất là: 1,4 -  0,5 = 0,9 

m. Để ép đƣợc đoạn cọc này vào trong đất ta phải dùng cọc dẫn. 

Thao tác ép nhƣ sau: Sau khi đoạn cọc cuối cùng (C2) đƣợc ép vào trong đất còn 

lại phần trên mặt đất khoảng 30cm nữa thì ta dừng ép lại, đƣa đoạn cọc dẫn trùm lên 

đoạn C2 và tiến hành ép xuống nhƣ trƣớc. 
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- Đoạn cọc dẫn có cấu tạo như sau: Đƣợc làm từ thép bản hàn lại, chiều dày bản 

thép là 10mm cạnh trong của cọc có chiều dài: 34 cm; Phía trong đƣợc phân 4 thanh 

thép góc L ở cách đầu dƣới của cọc 10cm để chụp kín với đầu đoạn cọc ép và cọc ép 

đƣợc tỳ lên 4 thanh thép góc này khi ép. Phía trên cọc dẫn có lỗ  30  để việc rút đoạn 

cọc dẫn ra đƣợc thuận tiện, đầu trên còn đánh dấu  vị  trí  để  khi  ép  ta  biết đƣợc 

đoạn cọc C2 đã xuống đƣợc đến cao trình thiết kế (cách mặt đất 0,8m), khoảng cách từ 

vị trí đánh dấu đến điểm cuối của cọc dẫn tƣơng ứng là 0,8m. Chọn chiều dài đoạn cọc 

dẫn: 1,0 m. 

 

     * Ghi chép theo dõi lực ép theo chiều dài cọc :Mẫu nhật ký 
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Nhật ký ép cọc 

 

Tên Nhà thầu:................................................................. 

Công trình: .................................................................... 

                                                         Nhật ký ép cọc 

                ( Từ N
0
.....................đến N

0
.................) 

                 Bắt đầu.....................Kết thúc...................... 

1. Loại máy ép cọc .............................................................................................................   

2. áp lực tối đa của bơm dầu, kg/cm
2
 ................................................................................  

3. Lƣu lƣợng bơm dầu, l/ phút ...........................................................................................  

4. Diện tích hữu hiệu của pittông, cm
2
  .............................................................................  

5. Số giấy kiểm định ..........................................................................................................  

Cọc số ( theo mặt bằng bãi cọc) ........................................................................................  

1. Ngày tháng ép ................................................................................................................   

2. Số lƣợng và chiều dài các đoạn cọc ..............................................................................  

3. Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc. .........................................................................  

4. Cao độ tuyệt đối của mũi cọc ........................................................................................  

5. Lực ép quy định trong thiết kế ( min, max), tấn ............................................................  

 

Ngày, 

giờ ép 

Độ sâu ép Giá trị lực ép 

Ghi chú 
ký hiệu đoạn độ sâu, m 

áp lực, 

kg/cm
2
 

lực ép, 

tấn 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 Kỹ thuật thi công Tƣ vấn giám sát Đại diện Chủ đầu tƣ 

 Ký tên   Ký tên Ký tên 
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1.7 Các sự cố xảy ra khi đang ép cọc. 

    - Cọc  bị nghiêng lệch khỏi vị trí thiết kế 

Nguyên nhân: gặp chƣớng  ngại vật, mũi cọc khi chế tạo có độ vát không đều. 

     Biện pháp xử lý: 

       + Cho dừng ngay việc ép cọc lại. 

       + Tìm hiểu nguyên nhân: nếu gặp vật cản tại mũi cọc biện pháp đào phá bỏ, 

nếu do mũi cọc vát không đều thì phải khoan dẫn hƣớng cho cọc xuống đúng hƣớng. 

       + Căn chỉnh lại vị trí cọc bằng dọi và cho ép tiếp. 

     - Cọc đang ép xuống khoảng 0,5  1m đầu tiện thì bị cong, xuất hiện vết nứt, gãy ở 

vùng chân cọc. 

     Nguyên nhân: Do gặp chƣớng ngại vật cứng nên lực ép lớn. 

     Biện pháp xử lý: Cho dừng ép, nhổ cọc vỡ hoặc gãy, thăm dò dị vật, khoan phá bỏ, 

thay cọc mới và ép tiếp. 

      - Khi ép cọc chƣa đến độ sâu thiết kế (Cách độ sâu thiết kế (1  2m) cọc đã bị chối, 

có hiện tƣợng bênh đối trọng, gây nên sự nghiêng lệch, làm gãy cọc. 

Biện pháp xử lý: + Cắt bỏ đoạn cọc gãy 

                                   + Cho ép chèn bổ sung cọc mới. 

Nếu cọc gãy, khi nén chƣa sâu thì có thể dùng kích thuỷ lực để nhổ cọc, thay cọc 

khác. 

II. Biện pháp thi công đất 

2.1.Yêu cầu kỹ thuật khi thi công đào đất. 

Khi thi công công tác đất cần hết sức chú ý đến độ dốc lớn nhất của mái dốc và việc 

lựa chọn độ dốc phải hợp lý vì nó ảnh hƣởng tới khối lƣợng công tác đất, an toàn lao 

động và giá thành công trình. 

Chiều rộng đáy hố đào tối thiểu phải bằng chiều rộng của kết cấu cộng với khoảng 

cách neo chằng và đặt ván khuôn cho đế móng. Trong trƣờng hợp đào có mái dốc thì 

khoảng cách giữa chân kết cấu móng và chân mái dốc tối thiểu lấy bằng 30cm. 

Đất thừa và đất không đảm bảo chất lƣợng phải đổ ra bãi thải theo đúng quy định, 

không đƣợc đổ bừa bãi làm ứ đọng nƣớc, gây ngập úng công trình, gây trở ngại cho thi 

công. 

Trƣớc khi đào đất kỹ thuật trắc đạc tiến hành cắm các cột mốc xác định vị trí kích 

thƣớc các hố đào. Vị trí cột mốc phải nằm ngoài đƣờng đi của xe cơ giới và phải đƣợc 

thƣờng xuyên kiểm tra và bảo tồn. 
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Khi đào đất hố móng cho công trình phải để lại lớp đất bảo vệ chống xâm thực và phá 

hoại mƣa gió. Bề dày lớp đất bảo vệ do thiết kế quy định và lấy tối thiểu bằng 20cm. 

Lớp bảo vệ đƣợc bóc đi trƣớc khi thi công xây dựng công trình. 

Sau khi đào đến cốt yêu cầu, tiến hành đập đầu cọc, bẻ chéo cốt thép theo thiết kế. 

2.2. Lựa chọn biện pháp đào đất 

Khi thi công đào đất có ba phƣơng án: 

 Phƣơng án đào hoàn toàn bằng thủ công: 

     Thi công đất bằng phƣơng pháp thủ công là phƣơng pháp truyền thống, đƣợc áp 

dụng cho những công trình nhỏ, khối lƣợng đào đắp ít. Dụng cụ dùng để làm đất là 

cuốc, xẻng, mai…để vận chuyển đất dùng quang gánh, xe cút kít một bánh, xe 

gòong… 

     Nếu thi công theo phƣơng pháp đào thủ công thì tuy có ƣu điểm là dễ tổ chức theo 

dây chuyền, nhƣng với khối lƣợng đất đào lớn thì số lƣợng nhân công cũng phải lớn 

mới đảm bảo rút ngắn thời gian thi công, do vậy nếu tổ chức không khéo thì rất khó 

khăn gây trở ngại cho các bên liên quan dẫn đến năng suất lao động giảm, không đảm 

bảo kịp tiến độ và không cơ giới hóa. 

 Phƣơng án đào hoàn toàn bằng máy: 

     Thi công bằng máy với ƣu điểm nổi bật là rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo kỹ 

thuật. Tuy nhiên việc sử dụng máy đào hố móng tới cao trình thiết kế thì không nên vì 

thứ nhất nếu sử dụng máy để đào đến cao trình thiết kế sẽ làm phá vỡ kết cấu lớp đất 

đố làm giảm khả năng chịu tải của đất nền, thứ hai sử dụng máy đào khó tạo đƣợc độ 

bằng phẳng để thi công đài móng. Vì vậy cần phải bớt lại một phần đất để đào bằng 

thủ công. Việc đào bằng thủ công đến cao trình đế móng sẽ đƣợc thực hiện dễ dàng và 

triệt để hơn khi dùng máy. 

 Phƣơng án kết hợp giữa thủ công và cơ giới: 

     Từ những phân tích trên ta lựa chọn phƣơng án kết hợp giữa cơ giới và thủ 

công. 

     Theo phƣơng án này sẽ giảm đƣợc tối đa thời gian thi công và tạo điều kiện cho 

phƣơng tiện thuận lợi đi lại khi thi công. 

     Đất đào đƣợc bằng máy, xúc lên ôtô vận chuyển ra nơi quy định. Sau khi thi công 

xong đài móng, giằng móng sẽ tiến hành san lấp ngay. Công nhân thủ công đƣợc sử 

dụng khi máy đào gần đến cốt thiết kế, đào đến đâu sửa đến đấy. Hƣớng đào đất và 

hƣớng vận chuyển vuông góc với nhau thể hiện ở bản vẽ thi công móng. 
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     Song song với quá trình đào đất bằng máy, dùng phƣơng pháp đào thủ công lần 1 

phần còn lại  nhƣ đã tính ở trên. 

     Sau khi đào đất đến cốt yêu cầu, tiến hành đập đầu cọc, bẻ chếch tréo cốt thép đầu 

cọc theo đúng yêu cầu thiết kế. 

     Sau khi đập đầu cọc một đoạn 0,5m và sửa xong hố đào đến cốt đáy lớp bêtông lót 

thì tiến hành đổ bêtông lót móng, sau đó lắp dựng ván khuôn, cốt thép và đổ bêtông 

đài cọc và dầm giằng móng. 

2.3.Tính khối lƣợng đất đào. 

a) Thiết kế hố đào.          

 Cốt tự nhiên là - 2.5m ; cốt đáy đài móng là - 4.6 (m). Chiều cao lớp lót bê tông là 

0,1(m). Do vậy cốt đáy hố đào sâu 4.7 (m). 

   - Để thuận tiện cho công tác thi công đào: Mỗi bên ta lấy rộng thêm 0,5m (50cm) kể 

từ mép móng bê tông trở ra 2 phía cho cả giằng và đài móng. 

     Trên cơ sở mặt bằng đài móng và giằng móng ta chọn giải pháp đào ao cho toàn bộ 

công trình từ cốt tự nhiên đến độ sâu 0,4m bằng máy xúc gàu nghịch. Phần đất đào 

đƣợc đổ đúng nơi quy định để phục vụ cho công tác lấp đất hố móng và san nền.
  

b) Tính khối lƣợng đất đào 

Khối lƣợng đào đất bằng thủ công: m=1 

Chiều cao đào còn lại Hd = 1,1m 

Đào đến đâu hoàn thiện ngay đến đó 

2

2

 

MÆt b»ng thi c«ng ®µo ®Êt 
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c è t  ®µo  m¸ y

2.4 Tính toán khối lƣợng đất đào - đắp : 

a

b

c

d
h

 

 Không gian khối đất phải đào 

- Khối lƣợng đất đào ở đài : 

  + Thể tích đào đất đƣợc tính theo công thức : 

 dcdbcaba
H

V .))((.
6

         

Trong đó: 

a là chiều rộng đáy dƣới  

c là chiều rộng đáy trên 

b là chiều dài đáy dƣới  

d là chiều dài đáy trên 

h là chiều cao đào 

        )(5,1532])3,23.35,41)3,237,19).(35,4175,37(7,19.75,37[
6

8,1
( 3

1 mV    

*khối lượng đất đào thủ công 

Chiều cao đào còn lại Hd = 850mm 
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- Hố móng dọc cỏc trục 1,4,5,6 của công trình ta có:  

 a=3,4m;    c=3,826m;    b=18,1m;   d=18,526m   

   2

H
V a b d b c a c d

6
           

    3

2

0,85
V 3,4 18,1 18,526 18,1 3,826 3,4 3,826 18,526 56,3( )

6
m            

-> Khối lƣợng đất đào hố móng trục 1,4,5,6 là  

     V2= 4 x56,3 =225 (m
3
) 

- Hố móng dọc cỏc trục 2,3 của công trình ta có:  

 a=8,1m;    c=8,526m;    b=18,1m;   d=18,526m   

   3

H
V a b d b c a c d

6
           

    3

3

0,85
V 8,1 18,1 18,526 18,1 8,526 8,1 8,526 18,526 128,9( )

6
m            

-> Khối lƣợng đất đào hố móng trục 2,3 là  

     V3= 128,9 (m
3
) 

* Hố đào giằng móng: 

-Giằng móng trục 1-2 (theo phƣơng dọc nhà) 

a=1,034m;    c=1,46m;    b=1,4m;   d=1,826m   

   1

H
V a b d b c a c d

6
           

    3

1

0,85
V 1,034 1,46 1,83 1,4 1,46 1,034 1,46 1,83 1,7( )

6
m          

    -Giằng móng trục 2-3 (theo phƣơng dọc nhà) 

a=0,874m;    c=1,3m;    b=1,4m;   d=1,826m   

    3

1

0,85
V 0,87 1,4 1,83 1,4 1,3 0,87 1,3 1,83 1,5( )

6
m            

-Giằng móng trục 3-4; 4-5(theo phƣơng dọc nhà) 

a=3,974m;    c=4,4m;    b=1,4m;   d=1,826m   

    3

1

0,85
V 3,97 1,4 1,83 1,4 4,4 3,97 4,4 1,83 5,7( )

6
m              

-Giằng móng trục 5-6 (theo phƣơng dọc nhà) 

a=3,834m;    c=4,426m;    b=1,4m;   d=1,826m   

    3

1

0,85
V 4,26 1,4 1,83 1,4 3,8 4,3 4,4 1,83 5,5( )

6
m            
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Do công trình sử dụng cả đào thủ công, và cả máy móc để đào đất nên khối lƣợng 

thực tế khi đào đất là: 

- Đào máy: Vm = 2037,1- (225+128,9+1,7+1,5+5,7.2+5,5)=1663 (m
3
) 

- Đào thủ công: Vtc =374 (m
3
) 

b.Khối lượng đất đắp: 

* Tính khối lƣợng bêtông lót, bêtông móng, bêtông giằng móng: 

Thể tích bêtông đƣợc tính theo công thức: b.a.HV   

*Với móng M1 

Vđài = 12 . 2 . 3 . 1 = 72 m
3 

- Thể tích bê tông lót: 

Vlót = 12 . 2,2 . 3,2 . 0,1 = 8,4 m3 

*Với móng M2 

Vđài = 12 . 2,4 . 3,2 . 1 = 92,2 m
3 

- Thể tích bê tông lót: 

Vlót = 12.2,6.3,4.0,1 =10,6 m
3

 

- Thể tích bêtông giằng: 

          Trục A,B,C,D : V1= [33,1 x 0,4 x 0,8] x 4  = 42,368(m
3
) 

          Trục 1  6       : V2= [14,1 x 0,4 x 0,8] x 6  = 27,072(m
3
) 

* Tính khối lƣợng đất đắp:   

 Vđắp = Vđào -VBT  

Vđắp = 2037,1 -(72+8,4+92,2+10,6+42,4+27,1)=1784 (m
3
) 

Khối lƣợng đất thừa: 

Vthừa = Vđào - Vlấp = 2037,1 – 1784= 252,4 m
3 

Phƣơng án thi công lấp đất: 

Do khối lƣợng đất lấp móng lớn ta phải dung máy ủi để san lấp. Đất sau khi san 

lấp cần phải đƣợc đầm chặt bằng thủ công nhờ các đầm chày và đầm cóc. Yêu cầu đối 

với đất sau khi đầm phải đạt độ chặt theo thiết kế, ở đây lấy K = 0,98 là đảm bảo. 

2.5.Tính khối lƣợng đất lấp. 

 Phương án kết hợp giữa cơ giới và thủ công: 

     Đây là phƣơng án tối ƣu. Ta lấp đất bằng cách sử dụng máy xúc gầu nghịch xúc đất 

đổ vào từng hố móng rồi dùng nhân công thủ công để san phẳng thành từng lớp và 

đầm theo đúng kĩ thuật.Phƣơng án này giúp giảm thời gian thi công, đảm bảo quy trình 
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kĩ thuật và không ảnh hƣởng đến chất lƣợng của bêtông móng, đồng thời tạo điều kiện 

cho phƣơng tiện đi lại thuận tiện khi thi công. 

      Ta lựa chọn phƣơng án lấp đất kết hợp thủ công và cơ giới. 

 Tính khối lƣợng bêtông lót móng, đài móng, cổ móng và giằng móng. 

 *)Khối lƣợng bêtông lót móng: 

 + Đài : 

Loại đài Kích thƣớc, m V, m
3
 Số lƣợng Tổng V 1 loại đài, m

3
 

ĐC1 1,4 1,4 0,1 0,196 10 1,96 

ĐC2 2,15 2,15 0,1 0,462 20 9,24 

ĐC3 1,4 0,65 0,1 0,091 2 0,182 

ĐC4 3,65 3,65 0,1 1,33 1 1,33 

          Tổng 12,712 m
3
 

 *)Khối lƣợng bêtông móng: 

  
Đài : 

Loại đài Kích thƣớc, m V, m
3
 Số lƣợng Tổng V 1 loại đài, m

3
 

ĐC1 1,2 1,2 1,2 1,728 10 17,28 

ĐC2 1,95 1,95 1,2 4,563 20 91,26 

ĐC3 1,2 0,45 1,2 0,648 2 1,296 

ĐC4 3,45 3,45 1,2 14,283 1 14,283 

          Tổng 124,119 m
3
 

Khối lƣợng giao phần đài giằng.   

Cấu kiện 

Khối 

lƣợng bê 

tông (m3) 

Hàm lƣợng thép 

trong 1m3 bê tông 

(%) 

Khối lƣợng 

thép trong 

1m3 bê tông 

(kg) 

Tổng khối 

lƣợng thép 

(kg) 

1 2 3 4 5 

ĐC1 17,28 1 78,5 1356,5 

ĐC2 91,26 1 78,5 169,8 

ĐC3 1,296 1 78,5 101,7 

ĐC4 14,283 1 78,5 1121,2 

Giằng 35,343 0.4 31,4 2774,4 
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Tổng 5523,6 

 

     Khối lƣợng đất lấp sẽ bằng khối lƣợng đào đất trừ đi khối lƣợng bêtông lót, bêtông 

giằng móng và đài móng. 

     Tổng khối lƣợng bêtông móng, giằng móng và bêtông lót là: 

                   V móng = 12,712+124,119+5523,6 =  635,614m
3
. 

     Theo định mức dự toán xây dựng với đất có hệ số đầm nén K=0,85 và dung trọng 

đất. 

 ≤ 1,45T/m
3
  1,60T/m

3
 thì hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp là 1,07. 

      Khối lƣợng đất cần phải lấp cho hố móng (đến cốt tự nhiên) là: 

                  Vlấp = (Vđào – Vmóng).1,07  =  (939,58-635,614).1,07 =  325,2436m
3
. 

     Do công trình còn có 0,9m đất tôn nền nên thể tích đất tôn  nền là: 

                   V tônnền = 880,757m
3
 

      
Tổng khối lƣợng đất lấp và tôn nền là: 

 

                    V = Vlấp+ V tônnền= 325,2436+880.757 = 1206,0006m
3
 

     Khối lƣợng đất phải chở thêm từ nơi khác đến là : 

                    V thêm = 1206,006-939,58 = 266.4206 m
3
 

     
Sử dụng máy đào gầu nghịch W – 501 :

 

     Năng suất mỗi ca: PTD = 573,3(m
3
/ca) 

     Số ca máy cần thiết là: 

                    

1101,68
1,9

573,3TD

V
n

P
= = =

 

     Chọn 2 máy. 

 Chọn thiết bị vận chuyển đất: 

     Ta chỉ vận chuyển đất ở giai đoạn sau, ở giai đoạn đầu ta chỉ đổ đất ở bên cạnh 

công trƣờng, sau khi lấp đất hố móng xong ta mới cho ôtô chở đất ra ngoài.
 

      Chọn loại xe ben hiệu D-320 của hãng Mitsubishi ( Nhật Bản ) với các thông số: 

 Sức chở lớn nhất: 32T 

 Kích thƣớc giới hạn: 8,56x3,7x3,75 (m) 

 Dung tích hình học thùng xe: 18,2 (m
3
) 

 Vận tốc di chuyển: 50km/h 
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2.6. Biện pháp tiêu thoát nƣớc mƣa khi thi công đào đất. 

     Đang đào đất, gặp trời mƣa làm cho đất bị sụt lở xuống đáy móng. Khi tạnh mƣa 

nhanh chóng lấy hết chỗ đất sập xuống, lúc vét đất sập lở cần chữa lại 15cm đáy hố 

đào so với cốt thiết kế. Khi bóc bỏ lớp đất chữa lại này (bằng thủ công) đến đâu phải 

tiến hành làm lớp lót móng bằng bê tông gạch vỡ ngay đến đó .
 

     Cần tiêu nƣớc bề mặt để khi gặp mƣa nƣớc không chảy từ mặt xuống hố đào. Làm 

rãnh ở mép hố đào để thu nƣớc, phải có rãnh quanh hố móng để tránh nƣớc trên bề mặt 

chảy xuống hố đào . 

3. Biện pháp thi công bê tông đài, giằng móng  

3.1. Công tác chuẩn bị trƣớc khi thi công bê tông móng 

3.1.1 Chuyển tim móng xuống đáy hố đào 

    Sau khi đào đất xong, thực hiện chuyển tim các trục của công trình xuống đáy hố 

đào (căn cứ vào các mốc đã gửi) ta xác định vị trí các móng theo đúng thiết kế. 

3.1.2. Phá bêtông đầu cọc 

    Khối lƣợng bê tông đầu cọc đập bỏ:Trừ lại 15 cm so với cốt đáy đài 

    Vđầucọc = 0,25.0,25.0,35.249 = 12.9 m
3
 

3.2. Lập biện pháp thi công  ván khuôn, cốt thép, bê tông đài, giằng móng 

3.2.1 Tính khối lượng bê tông, phân đoạn, phân đợt thi công, lựa chọn biện pháp và 

thiết bị thi công 

a. Tính khối lƣợng bê tông 

    Tổng khối lƣợng bê tông  móng, lót móng đƣợc xác định nhƣ sau: 

 Khối lƣợng bêtông đài và giằng: 

- Đài : 

Loại đài Kích thƣớc, m V, m
3
 Số lƣợng Tổng V 1 loại đài, m

3
 

ĐC1 1,2 1,2 1,2 1,728 10 17,28 

ĐC2 1,95 1,95 1,2 4,563 20 91,26 

ĐC3 1,2 0,45 1,2 0,648 2 1,296 

ĐC4 3,45 3,45 1,2 14,283 1 14,283 

          Tổng 124,119 m
3
 

+ Giằng: 

Vgiằng = 0,4x0,6x126,225= 30,294m
3 

 Vbê tông đài giằng  = 124,119 + 30,294 = 154,413m
3
 lấy tròn 155 m

3
 do kể đến 

những hao tổn khi thi công. 
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*)Khối lƣợng bêtông lót móng: 

+ Đài : 

Loại đài Kích thƣớc, m V, m
3
 Số lƣợng Tổng V 1 loại đài, m

3
 

ĐC1 1,4 1,4 0,1 0,196 10 1,96 

ĐC2 2,15 2,15 0,1 0,462 20 9,24 

ĐC3 1,4 0,65 0,1 0,091 2 0,182 

ĐC4 3,65 3,65 0,1 1,33 1 1,33 

          Tổng 12,712 m
3
 

+ Giằng: 

Vgiằng = 0,6. 126,225.0,1 = 7,574 m
3 

 Vbê tông lót   = 12,712+7,574  = 20,286 m
3
≈21m

3
 

Khối lƣợng giao phần đài giằng. 

Cấu kiện 

Khối 

lƣợng bê 

tông 

(m3) 

Hàm lƣợng thép 

trong 1m3 bê tông 

(%) 

Khối lƣợng 

thép trong 

1m3 bê tông 

(kg) 

Tổng khối lƣợng 

thép (kg) 

1 2 3 4 5 

ĐC1 17,28 1 78,5 1356,5 

ĐC2 91,26 1 78,5 169,8 

ĐC3 1,296 1 78,5 101,7 

ĐC4 14,283 1 78,5 1121,2 

Giằng 35,343 0.4 31,4 2774,4 

Tổng 5523,6 

 

b. Phân đoạn, phân đợt thi công: 

 Khối lƣợng bê tông móng không lớn (V=124,119 m
3
) và chiều cao đài móng là 1,2m 

nên công tác đổ bê tông móng không phân đoạn thi công. Móng và cổ móng đƣợc chia 

thành 2 đợt, thi công đài móng xong tiến hành lắp dựng cổ móng. 

c. Dự kiến phƣơng án thi công bê tông móng, giằng móng, cổ cột. 

    - Bê tông móng và giằng móng đổ bằng bê tông thƣơng phẩm 

    - Bê tông cổ cột đổ bằng thủ công. 

3.2.2 Lựa chọn ván khuôn: 

   - Chọn cốt pha kim loại để sử dụng cho toàn bộ công trình 
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   - Các đặc tính kỹ thuật của tấm cốp pha đƣợc nêu trong bảng sau: 

Rộng (mm) Dài (mm) 
Cao 

(mm) 

Mô men quán 

tính (cm
4
) 

Mô men kháng uốn (cm
3
) 

250 

250 

250 

250 

250 

220 

220 

220 

220 

220 

200 

200 

200 

200 

200 

150 

150 

150 

150 

150 

100 

100 

100 

100 

100 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

28,46 

28,46 

28,46 

28,46 

28,46 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

17,63 

17,63 

17,63 

17,63 

17,63 

15,63 

15,63 

15,63 

15,63 

15,63 

14,53 

14,53 

14,53 

14,53 

14,53 

 

4,57 

4,57 

4,57 

4,57 

4,57 

4,42 

4,42 

4,42 

4,42 

4,42 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,08 

4,08 

4,08 

4,08 

4,08 

3,86 

3,86 

3,86 

3,86 

3,86 
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BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TẤM KHUÔN GÓC TRONG: 

Kiểu Rộng (mm) Dài (mm) 

 

 

 

7575 

6565 

3535 

1500 

1200 

900 

 

 

 

 

 

150150 

 

100150 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 

BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TẤM KHUÔN GÓC NGOÀI : 

Kiểu Rộng (mm) Dài (mm) 

 

 
 

 

 

100100 

150150 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

3.2.3. Tính toán cốp pha móng, giằng móng 

 a. Tổ hợp và cấu tạo ván khuôn: 

   Móng cọc cốp pha đài móng tổ hợp theo phƣơng đứng, có kết quả chọn nhƣ sau: 

CÁC LOẠI CỐP PHA ĐÀI MÓNG 

Móng M1 (1,25x1,25x0,8)m 

Cốp pha đứng Cốp pha góc ngoài  

để liên kết 4 góc đài 

móng 
Cạnh 1,25m Cạnh 1,25m 

5tấm (250x900x55) 5 tấm (250x900x55) 4 tấm (100x100x900) 

Móng M2 (1,25x0,5x0,8)m 

Cốp pha đứng Cốp pha góc ngoài  

để liên kết 4 góc đài 

móng 
Cạnh 1,25m Cạnh 0,5m 

5 tấm (250x600x55) 
1 tấm (300x600x55) 

1 tấm (200x600x55 
4 tấm (100x100x900) 

 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      GVHD: ThS. Lê Huy Sinh 

 

Sinh viên: Nguyễn Đức Yên                                                                                             159 

   b. Tính toán cốp pha đài móng 

   *  Sơ đồ tính 

    Cốp pha móng là dầm liên tục nhận các sƣờn ngang làm gối tựa. Vì chiều cao đài 

nhỏ nên bố trí 2 sƣờn ngang ở 2 đầu, nên coi sơ đồ tính dầm là dầm đơn giản. 

                                   

tt

s  ê n  n g an g

c h è n g  x iª n

s  ê n  ®øn g

q

v k  t h Ðp

l
s

n

s ¬  ®å  t Ýn h  v k  ®µi mã n g

M
m

a
x

 

 * Tải trọng tác dụng, theo tiêu chuẩn thi công bê tông cốt thép TCVN 4453-1995 ta 

có:  

stt Tên tải trọng Công thức n 
tc 2q (kG / m )  

tt 2q (kG / m )  

1 Áp lực bêtông đổ 
tc

1q H 2500x0,7    1,3 1750 2275 

2 
Tải trọng do đổ 

bêtông bằng bơm 

tc

2q 400  1,3 400 520 

3 
Tải trọng do đầm 

bêtông 

tc

3q 200  1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng 1 2 3q q max(q ;q )   2150 2795 

 * Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

tt tt

bq q b 2795 0,22 614,9kG / m 6,149kG / cm       

tt 2

b sn
max

q l
M R W

8


    

  Trong đó:  

     + R: Cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm
2
) 

     +  = 0,9  -  hệ số điều kiện làm việc 

     + W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, với bề rộng tấm 22cm ta có W = 4,42cm
3
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  Từ đó   lsn  
tt

b

8 R W 8 2100 4,42 0,9
98,67cm

q 6,149

     
   

 Chọn lsn = 80 cm  

* Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

    
tc 4

b sn sn1 q l l
f f

128 EJ 400

 
  


 

Trong đó: tc tc

bq q b 2150 0,22 473kG / m 4,73kG / cm       

Với thép ta có: E = 2,1x10
6
 kG/cm

2
; tấm 220 có J = 20,2 cm

4
               

  
4

6

1 4,73 80
f 0,0398

128 2,1 10 20,2

 
 

  
  

Độ võng cho phép :   snl 80
f 0,2

400 400
     

Ta thấy: f = 0,0398 < [f] = 0,2 do đó khoảng cách giữa các sƣờn ngang lsn = 80 cm là 

đảm bảo. 

 c. Tính toán sườn ngang 

 * Sơ đồ tính:  

  Sƣờn ngang là dầm đơn giản nhận các sƣờn đứng làm gối tựa:  

 

 * Tải trọng tính toán: 

      tt tt

sn snq q l 3120 0,80 2496kG / m 24,96kG / cm       

 * Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

   - Chọn sƣờn ngang bằng gỗ nhóm V, kích thƣớc: 68cm 

       
tt 2

sn sd
max

q l
M W

8


     

 Trong đó:   

     +   2

g
150kG / cm   

   M 
MAX 

q 
 

tt 

Lsn 
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     + W: Mô men kháng uốn của sƣờn ngang. 
2

36 8
W 64cm

6


   

 Từ đó   lsđ  
 

g

tt

sn

8 W 8 150 64
55,47cm

q 24,96

    
   

 Chọn lsđ = 50 cm  

* Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

    
tc 4

sn sd sd1 q l l 50
f f 0,125cm

128 EJ 400 400

 
    


 

  Trong đó: tc tc

sn snq q l 2400 0,8 1920kG / m 19,2kG / cm       

  Với gỗ ta có: E = 1,1x10
5
 kG/cm

2
; 

3
46 8

J 256cm
12


   

    
4

5

1 19,2 50
f 0,033 f 0,125cm

128 1,1 10 256

 
   

  
  

   Khoảng cách giữa các sƣờn đứng bằng lsđ = 50 cm là đảm bảo với tiết diện sƣờn 

ngang (68)cm 

   Tại những vị trí sƣờn ngang lực truyền hết về cây chống xiên nên không cần tính 

toán sƣờn đứng. Kích thƣớc sƣờn đứng chọn theo cấu tạo: bh = 810cm. 

  d. Tính toán cốp pha giằng  móng 

  + Chọn cốp pha giằng móng 

   Đối với cốp pha giằng ta chỉ cần ghép 2 bên thành, đáy giằng đã có bêtông lót. 

   Chọn cốp pha thành là các loại có kích thƣớc khác nhau ghép hỗn hợp vì có chiều 

dài giằng khác nhau. Cốp pha giằng khai triển theo phƣơng ngang. 

   Theo chiều cao thành giằng ta chọn 2 tấm (250x1800x55) cho mỗi bên, xếp nằm 

ngang theo chiều dài giằng móng. 

 + Tính toán cốp pha giằng móng 

 * Sơ đồ tính:  

   Cốp pha thành giằng đƣợc tính nhƣ dầm liên tục nhiều nhịp nhận thanh nẹp đứng 

làm gối tựa. 

M

q

M

lnd lnd lnd

max
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 * Tải trọng tác dụng: 

stt Tên tải trọng Công thức n 
tc 2q (kG / m )  

tt 2q (kG / m )  

1 áp lực bêtông đổ 

tc

1q H

2500 0,5

 

 
 1,3 1250 1625 

2 
Tải trọng do đổ bêtông 

bằng bơm 

tc

2q 400  1,3 400 520 

3 
Tải trọng do đầm 

bêtông 

tc

3q 200  1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng 1 2 3q q max(q ;q )   1650 2145 

* Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

       tt tt

gq q b 2145 0,25 536,25kG / m 5,36kG / cm       

       
tt 2

g nd

max

q l
M R W

10


     

 Trong đó:  

      + R: Cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm
2
) 

      +  = 0,9  -  hệ số điều kiện làm việc 

      + W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, W = 4,57 cm
3
 

  Từ đó   lnđ  
tt

g

10 R W 10 2100 4,57 0,9
126,94cm

q 5,36

     
   

  Chọn lnđ = 60 cm  

 * Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

    
tc 4

g nd nd
1 q l l

f f
128 EJ 400

 
  


 

 Trong đó: tc tc

gq q b 1650 0,25 412,5kG / m 4,125kG / cm       

 Với thép ta có: E = 2,1x10
6
 kG/cm

2
; J =28,46cm

4
               

   
4

6

1 4,125 60
f 0,007

128 2,1 10 28,46

 
 

  
  

 Độ võng cho phép :   ndl 60
f 0,15

400 400
     

 Ta thấy: f = 0,007 < [f] = 0,15, do đó khoảng cách giữa các nẹp đứng bằng  

  lnđ = 60 cm là đảm bảo. 
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+ Tính toán nẹp đứng 

* Sơ đồ tính:  

    Nẹp đứng đƣợc tính nhƣ dầm liên tục nhiều nhịp nhận các thanh nẹp ngang làm gối 

tựa. ở đây giằng chỉ cao 0,5 m nên bố trí hai nẹp ngang đỡ các nẹp đứng nên sơ đồ tính 

là dầm đơn giản một nhịp. 

 

 * Tải trọng tính toán: 

     tt tt

nd ndq q l 2145 0,6 1278kG / m 12,78kG / cm       

 * Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

   - Chọn nẹp đứng bằng gỗ nhóm V, kích thƣớc: 68cm 

      
tt 2 2
nd nng

max

q l 12,78 45
M 3234,94kGcm W 9600kGcm

8 8

 
        

 Trong đó:  

           +   2

g
150kG / cm   

           + W: Mô men kháng uốn của nẹp ngang. 
2

36 8
W 64cm

6


   

                lnng = 45cm thỏa mãn khả năng chịu lực. 

 * Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

    
tc 4

nd nng nng5 q l l 45
f f 0,1125cm

384 EJ 400 400

 
    


 

 Trong đó: tc tc

ndq q b 1650 0,25 412,5kG / m 4,125kG / cm       

 Với gỗ ta có: E = 1,1x10
5
 kG/cm

2
; 

3
46 8

J 256cm
12


   

   
4

5

5 4,125 45
f 0,0078 f 0,1125cm

384 1,1 10 256

 
   

  
  

 Khoảng cách giữa các nẹp ngang bằng lnng = 45 cm là đảm bảo với tiết diện (68)cm 

   M 
MAX 

q 
nđ 
tt 

Lng 
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+ Tính toán cốp pha cổ móng 

    Kích thƣớc ván khuôn cổ cột lớn nhất là (22x50) cm cao 1,35m 

     Khai triển cốp pha theo phƣơng đứng. 

Cổ móng (220x500x1350)mm 

Cốp pha đứng 
Cốp pha góc ngoài 

để liên kết 4 góc cổ móng Cạnh 220mm Cạnh 500mm 

 

1 tấm (220x1500x55) 

 

 

2 tấm (250x1500x55) 

 

4 tấm (100x100x1500) 

 - Tính toán cốp pha cổ móng 

 * Sơ đồ tính: Dầm liên tục nhiều nhịp nhận các gông làm gối tựa.  

g

g
2lq.

10

q

10

q.l2

lg
lg

 

 * Tải trọng tác dụng: 

stt Tên tải trọng Công thức n 
tc 2q (kG / m )  

tt 2q (kG / m )  

1 áp lực bêtông đổ 

tc

1q H

2500 0,7

 

 
 1,3 1750 2275 

2 
Tải trọng do đổ 

bêtông thủ công 
 tc

2q 200  1,3 200 260 

3 
Tải trọng do đầm 

bêtông 
 tc

3q 200  1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng 1 2 3q q max(q ;q )   1950 2535 

 

 * Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

       tt tt

bq q b 2535 0,22 557,7kG / m 5,577kG / cm       
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tt 2

b g

max

q l
M R W

10


     

 Trong đó:  

       + R: Cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm
2
) 

       + = 0,9 -  hệ số điều kiện làm việc 

       + W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, với bề rộng tấm 220cm ta có W = 4,42 

cm
3
 

Từ đó   lg  
tt

b

10 R W 10 2100 4,42 0,9
122,39cm

q 5,577

     
   

Chọn lg = 60 cm  

 * Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

    
tc 4

b g g1 q l l
f f

128 EJ 400

 
  


 

Trong đó: tc tc

bq q b 1950 0,22 429kG / m 4,29kG / cm       

Với thép ta có: E = 2,1x10
6
 kG/cm

2
; tấm 220 có J = 20,2 cm

4
               

  
4

6

1 4,29 60
f 0,01

128 2,1 10 20,2

 
 

  
  

Độ võng cho phép :    gl 60
f 0,15

400 400
     

 Ta thấy: f = 0,01 < [f] = 0,15, do đó khoảng cách giữa các gông bằng lg = 60cm là 

đảm bảo. 

 e. Khối lƣợng ván khuôn 

            -Khối lƣợng ván khuôn móng: 

Tên 

cấu 

kiện 

Kích thƣớc Diện tích 1 

cấu kiện 

(m2) 

Số lƣợng 

cấu kiện 
Tổng diện tích (m2) 

Dài Rộng Cao 

ĐC1 1,2 1,2 1,2 5,76 10 57,6 

269,28  
ĐC2 1,95 1,95 1,2 9,36 20 187,2 

ĐC3 1,2 0,45 1,2 3,96 2 7,92 

ĐC4 3,45 3,45 1,2 16,56 1 16,56 

- Khối lƣợng ván khuôn giằng: 

       Sgiằng = 2.0,6.126,225= 151,47 m
2 
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3.2.4. Biện pháp gia công, lắp dựng ván khuôn móng, giằng móng: 

  Thi công lắp các tấm ván khuôn kim loại lại với nhau dùng liên kết là chốt U và L. 

   Tiến hành lắp các tấm này theo hình dạng kết cấu móng, tại các vị trí góc dùng 

những tấm góc trong. 

   Tiến hành lắp các thanh chống kim loại. 

   Ván khuôn đài cọc đƣợc lắp sẵn thành từng mảng vững chắc theo thiết kế ở bên 

ngoài hố móng. 

   Dùng cần cẩu, kết hợp với thủ công để đƣa ván khuôn tới vị trí của từng đài. Khi cẩu 

lắp chú ý nâng hạ ván khuôn nhẹ nhàng, tránh va cham mạnh gây biến dạng cho ván 

khuôn. 

   Căn cứ vào mốc trắc đạc trên mặt đất, căng dây lấy tim và hình bao chu vi của từng 

đài. 

   Trƣớc khi lắp dựng cốt pha thành đài móng ta xác định tim của đáy móng (tim cột) 

bằng dây dọi từ điểm giao nhau của 2 dây căng theo 2 trục của 2 phƣơng công trình 

xuống đáy móng, đánh dấu tim móng và tim trục bằng dấu đỏ, các tấm ván đƣợc ghép 

lại bằng đinh thành khuôn hình chữ nhật có kích thƣớc băng kích thƣớc của móng. 

   Ta lắp dựng ván khuôn trên nền bê tông lót, móng đã đánh dấu tim trục cân chỉnh 

ván khuôn theo từng cạnh, kích thƣớc của các cạnh lấy từ tim ra 2 bên sau đó cố định 

ván khuôn bằng cây chống. 

   Cố định các tấm mảng với nhau theo đúng vị trí thiết kế bằng các dây chằng, neo và 

cây chống. 

   Ván khuôn cổ móng đƣợc lắp dựng sau khi lắp xong cốt thép và ván khuôn dài giằng 

móng. Dùng các tấm ván kê trực tiếp lên ván thành móng kết hợp với hệ thống cây 

chống và dây neo. 

   Tại các vị trí thiếu hụt do mô đun khác nhau thì phải chèn bằng ván gỗ có độ dày tối 

thiểu là 30mm. 

3.2.5 Biện pháp gia công và lắp dung cốt thép 

a. Gia công cốt thép 

   - Cốt thép đƣợc uốn thẳng, gia công theo đúng thiết kế, bảo quản vào kho(nếu cần). 

b. Lắp dựng cốt thép 

   - Cốt thép đài đƣợc gia công thành lƣới theo thiết kế và đƣợc xếp  gần miệng hố 

móng. Các lƣới thép này đƣợc cần trục tháp cẩu xuống vị trí đài móng. 

 3.2.6. Nghiệm thu trƣớc khi đổ bê tông 
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    Trƣớc khi đổ bê tông cần nghiệm thu cốt thép, ván khuôn đài móng, giằng móng, 

việc nghiệm thu tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995: 

Theo các yêu cầu của bảng 1, sai lệch không đƣợc vƣợt quá các trị số của bảng 2  

TCVN 4453-1995 

3.2.7. Thi công bê tông móng. 

a. Các yêu cầu đối với vữa bê tông và thi công bê tông 

  * Đối với bêtông thƣơng phẩm 

   +Vữa bê tông bơm là bê tông đƣợc vận chuyển bằng áp lực qua ống cứng hoặc ống 

mềm và đƣợc chảy vào vị trí cần đổ bê tông. Bê tông bơm không chỉ đòi hỏi cao về 

mặt chất lƣợng mà còn yêu cầu cao về tính dễ bơm, độ sụt của bêtông.   

  + Cách rút sụt bê tông thƣơng phẩm theo tiêu chuẩn TCVN 3106-1993 : 

    

 

 

+ Lấy mẫu bê tông thí nghiệm : theo TCVN 3105 : 1993. 

    Đối với khung và các kết cấu mỏng (cột, dầm, bản, vòm...) cứ 20m
3

 lấy một tổ 

mẫu... 

    Với khối lƣợng bê tông móng là V=155 m
3
 , ta lấy 3 tổ mẫu 15x15x15 cm, đúc tại 

công trƣờng và mang đi bảo dƣỡng chờ ngày đi thí nghiệm. 

  b. Chọn thiết bị thi công 

  * Máy bơm bê tông 

     Với khối lƣợng bê tông móng làV= 155 m
3
, Dự tính máy bơm đƣợc đặt ở giữa trục 

5 và 6 cách công trình 2m. Ta tính đƣợc khoảng cách với xa nhất là: L=20,92 m  

       Chọn máy bơm bê tông Putzmeister 28Z12L với các thông số kỹ thuật: 

Bơm cao 

(m) 

Bơm xa (m) Bơm sâu (m) Lƣu lƣợng(m
3
/h) Dài (xếp lại) (m) 

27 24 24,41 109 11,90 
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                                     Ô tô bơm bê tông putzmeister – 28Z12L 

 * Xe vận chuyển bê tông thƣơng phẩm 

   Mã hiệu ôtô KAMAZ -5511 có các thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

   Kích thƣớc giới hạn: + Dài 7,38 m   + Rộng 2,5 m    + Cao 3,4 m                  

Mã hiệu 

Dung tích 

thùng 

trộn (m
3
) 

Dung tích 

thùng 

nƣớc (m
3
) 

Công 

suất 

động cơ 

(w) 

Tốc độ 

quay 

thùng trộn 

(v/ph) 

Độ cao 

đổ phối 

liệu vào 

(m) 

Thời 

gian đổ 

bê tông 

ra (phút) 

Trọng 

lƣợng 

(T) 

KAM5511 6 0,75 40 9 14,5 3,5 10 21,85 

  Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông: 

       áp dụng công thức: n = max
Q L

( T)
V S

 

         Trong đó: n: Số xe vận chuyển, 

                  V: Thể tích bê tông mỗi xe; V = 6m
3
, 

                  L: Đoạn đƣờng vận chuyển; L=10 km, 

                   S: Tốc độ xe; S = 30  35 km, 

            T: Thời gian gián đoạn; T=10 s, 

                 Q: Năng suất máy bơm; Q = 109 m
3
/h. 

    n = 
109 10 10

6 35 60
( ) = 8 xeChọn 6 xe để phục vụ công tác đổ bê tông.   

       Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông móng là:  

                 
46,93

c = =7,8
6

 Chọn 8 chuyến. 
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                                  Ô tô vận chuyển bê tông KAMAZ - 5511 

* Máy đầm bê tông 

     Đầm dùi: Loại dầm sử dụng U21-75. Đầm mặt: Loại dầm U7. 

Các thông số của đầm đƣợc cho trong bảng sau: 

Các chỉ số Đơn vị tính U21 U7 

Thời gian đầm bê tông giây 30 50 

Bán kính tác dụng cm 20 - 35 20 - 30 

Chiều sâu lớp đầm cm 20 - 40 10 - 30 

 

Năng suất 

Theo diện tích đƣợc 

đầm 

m
2
/giờ 20 25 

Theo khối lƣợng 

bêtông 

m
3
/giờ 6 5 - 7 

c. Hƣớng đổ và thứ tự đổ 

    Hƣớng đổ bê tông theo 2 hƣớng dọc và ngang của công trình, thứ tự đổ bê tông từ 

móng đầu tiên tới móng cuối cùng, vị trí đứng của máy bố trí sao cho có thể đổ đƣợc 

tất cả các vị trí của móng. 

d. Kỹ thuật đổ bê tông 

e. Kỹ thuật đầm bêtông 

   Không đƣợc đầm quá lâu tại 1 vị trí tránh hiện tƣợng phân tầng, đầm1 chỗ  30s). 

    Đầm cho đến khi tạo vị trí đầm nổi nƣớc xi măng bề mặt và không còn nổi bọt khí 

thì có thể ngừng lại. 

    Lấy chiều dày lớp đổ   1.25 chiều dài của bộ phận chấn động. Với chiều cao đài 

móng là 1.2m sẽ chia làm 4 lớp mỗi lớp dày 0,3m. 

    Bƣớc tiến của dầm lấy a  1,5R 

      R: là bán kính tác động của đầm. 
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   Đầm dùi phải ăn sâu xuống lớp bê tông dƣới 5  10cm để liên kết hai lớp với nhau. 

   Khi đầm không để chày chạm vào cốt thép vì vậy đầm sẽ làm rung cốt thép phía 

dƣới làm bê tông đã ninh kết bị phá hỏng, Giảm lực bám dính giữa cốt thép và bê tông. 

   Khi rút đầm ra khỏi bê tông phải rút từ từ tránh tạo lỗ hổng trong bê tông. 

3.2.8 Công tác bảo dƣỡng bê tông đài, giằng móng. 

   Bảo dƣỡng bê tông móng tuân theo tiêu chuẩn TCVN 8828-2011: Bê tông-Yêu cầu 

bảo dƣỡng ẩm tự nhiên. Ngay khi đổ bê tông xong, phải che phủ cho mặt bê tông. 

   Đối với bê tông dùng xi măng poóc lăng: cần thƣờng xuyên tƣới nƣớc giữ ẩm cho 

mọi bề mặt hở của kết cấu bê tông cho tới khi bê tông đạt giá trị cƣờng độ bảo dƣỡng 

tới hạn th
BDR  và thời gian bảo dƣỡng cần thiết ct

BDT  nhƣ sau:       

Vùng khí hậu 

Bảo dƣỡng ẩm 

bê tông 

Tên mùa 

Thời gian trong 

năm, tính theo 

tháng 

Mức giá trị quy định 

không nhỏ hơn 

th
BDR , %R28 

ct
BDT , ngày 

đêm 

Vùng A 
Mùa mƣa ẩm 

Mùa hanh khô 

4  9 

10  3 

50  55 

40  50 

3 

4 

3.2.9. Tháo dỡ cốp pha móng 

   Cốp pha thành móng sau khi đổ bêtông 1-2 ngày khi mà bêtông đạt cƣờng độ 

25kG/cm
3
 thì tiến hành tháo dỡ. Việc tháo dỡ tiến hành ngƣợc với khi lắp dựng. 

Nhƣng ở đây bêtông móng của ta là bêtông khối lớn nên kéo dài thời gian hơn khi tháo 

dỡ. 
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III. Thi công phần thân 

Lập biện pháp thi công cột, dầm, dầm sàn tầng 5 

 

1. Giải pháp công nghệ 

 1.1. Ván khuôn, cây chống 

 1.1.1. Yêu cầu chung 

 a. Ván khuôn 

   - Ván khuôn phải đƣợc chế tạo đúng hình dạng, kích thƣớc của các bộ phận kết cấu 

công trình. Ván khuôn phải đủ khả năng chịu lực theo yêu cầu… 

b. Cây chống 

   - Cây chống phải đủ khả năng chịu tải trọng của ván khuôn, bêtông cốt thép và các 

tải trọng thi công trên nó. 

giảm chiều cao. 

 1.1.2. Lựa chọn loại ván khuôn cây chống 

 a. Ván khuôn 

   - Lựa chọn loại ván khuôn kim loại do công ty NITETSU của Nhật Bản chế tạo. 

 b. Cây chống 

 Sử dụng giáo PAL do hãng Hoà Phát chế tạo.  

Bảng cao độ và tải trọng cho phép của giáo Pal 

Lực giới hạn của cột chống (kG) 35300 22890 16000 11800 9050 
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Chiều cao (m) 0,75 1 1,2 1,5 1,75 

  1.1.3. Phƣơng án sử dụng ván khuôn 

    Có các phƣơng án cốp pha sau đây: cốp pha 1 tầng, 1.5 tầng, 2 tầng và 2.5 tầng. Để 

đạt đƣợc mức độ luân chuyển cốp pha tốt, đảm bảo đúng tiến độ và chất lƣợng công 

trình, bề mặt bêtông tốt ta chọn phƣơng án 2.5 tầng có nội dung nhƣ sau: bố trí hệ cây 

chống và cốp pha hoàn chỉnh cho 2 tầng trên và dỡ một nửa cho một tầng dƣới sát đó. 

1.2.Giải pháp tổng thể thi công bê tông 

1.2.1. Thi công bêtông cột 

1.2.1. Thi công bêtông dầm, sàn 

a. Khối lượng bêtông dầm, sàn cho một tầng (tầng 5) 

Bảng tổng hợp khối lƣợng bê tông phần thân 

Tầng Tên cấu kiện 

Kích thƣớc và khối lƣợng 1 CK 

Số 

CK 

KL toàn 

bộ CK 

(m
3
) 

Dài Rộng Cao V 

(m) (m) (m) (m
3
) 

A B 1 2 3 4=1*2*3 5 6=4*5 

Tầng 

hầm 

Cột biên  0.6 0.4 2.2 0.53 20 10.56 

Cột giữa 0.7 0.5 2.2 0.77 4 3.08 

Vách thang máy chính             

Tấm vách loại 1 0.845 0.22 2.9 0.54 2 1.08 

Tấm vách loại 2 1.41 0.22 2.9 0.90 1 0.90 

Tấm vách loại 3 2.35 0.22 3.5 1.81 3 5.43 

Tấm vách loại 4 4.7 0.22 3.5 3.62 1 3.62 

sàn bê tông dày 100 23.4 14.1 0.1 32.99 1 32.99 

sàn bê tông dày 100 7.05 4.7 0.1 3.31 1 3.31 

sàn bê tông dày 100 5 14.1 0.1 7.05 1 7.05 

Dầm dọc 300x500 31.3 0.3 0.4 3.76 4 15.02 

Dầm chính 300x500 12.9 0.3 0.4 1.55 6 9.29 

Dầm phụ 220x400 12.9 0.22 0.3 0.85 3 2.55 

Thang bộ              

Chiếu nghỉ 1.2 1.2 0.1 0.14 3 0.43 

Bản thang 2.04 1.2 0.1 0.24 2.5 0.61 

            95.93 

Tầng Cột biên  0.6 0.4 4 0.96 20 19.20 
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1 Cột giữa 0.7 0.5 4 1.40 4 5.60 

Vách thang máy chính       0.00     

Tấm vách loại 1 0.845 0.22 2.1 0.39 2 0.78 

Tấm vách loại 2 1.41 0.22 2.1 0.65 1 0.65 

Tấm vách loại 3 2.35 0.22 3.9 2.02 3 6.05 

Tấm vách loại 4 4.7 0.22 3.9 4.03 1 4.03 

Tấm vách loại 5 4.7 0.22 1.7 1.76 1 1.76 

sàn bê tông dày 100 23.4 14.1 0.1 32.99 1 32.99 

sàn bê tông dày 100 7.05 4.7 0.1 3.31 1 3.31 

sàn bê tông dày 100 5 14.1 0.1 7.05 1 7.05 

Dầm dọc 300x500 31.3 0.3 0.4 3.76 4 15.02 

Dầm chính 300x500 12.9 0.3 0.4 1.55 6 9.29 

Dầm phụ 220x400 12.9 0.22 0.3 0.85 3 2.55 

Thang bộ              

Chiếu nghỉ 1.2 1.2 0.1 0.14 4 0.58 

Bản thang 2.04 1.2 0.1 0.24 4 0.98 

            109.85 

Tầng 

2,3 

Cột biên  0.6 0.4 3.6 0.86 20 17.28 

Cột giữa 0.7 0.5 3.6 1.26 4 5.04 

Vách thang máy chính             

Tấm vách loại 1 0.845 0.22 2.1 0.39 2 0.78 

Tấm vách loại 2 1.41 0.22 2.1 0.65 1 0.65 

Tấm vách loại 3 2.35 0.22 3.5 1.81 3 5.43 

Tấm vách loại 4 4.7 0.22 3.5 3.62 1 3.62 

Tấm vách loại 5 4.7 0.22 1.4 1.45 1 1.45 

sàn bê tông dày 100 23.4 14.1 0.1 32.99 1 32.99 

sàn bê tông dày 100 7.05 4.7 0.1 3.31 1 3.31 

sàn bê tông dày 100 5 14.1 0.1 7.05 1 7.05 

Dầm dọc 300x500 31.3 0.3 0.4 3.76 4 15.02 

Dầm chính 300x500 12.9 0.3 0.4 1.55 6 9.29 

Dầm phụ 220x400 12.9 0.22 0.3 0.85 3 2.55 

Thang bộ              

Chiếu nghỉ 1.2 1.2 0.1 0.14 4 0.58 

Bản thang 2.04 1.2 0.1 0.24 4 0.98 

            106.03 
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Tầng    

4,5,6 

Cột biên  0.5 0.3 2.8 0.42 20 8.40 

Cột giữa 0.6 0.4 2.8 0.67 4 2.69 

Vách thang máy chính             

Tấm vách loại 1 0.845 0.22 2.1 0.39 2 0.78 

Tấm vách loại 2 1.41 0.22 2.1 0.65 1 0.65 

Tấm vách loại 3 2.35 0.22 2.7 1.40 3 4.19 

Tấm vách loại 4 4.7 0.22 2.7 2.79 1 2.79 

Tấm vách loại 5 4.7 0.22 0.6 0.62 1 0.62 

sàn bê tông dày 100 23.4 14.1 0.1 32.99 1 32.99 

sàn bê tông dày 100 8.25 4.7 0.1 3.88 1 3.88 

sàn bê tông dày 100 5 14.1 0.1 7.05 1 7.05 

Dầm dọc 300x500 31.3 0.3 0.4 3.76 4 15.02 

Dầm chính 300x500 12.9 0.3 0.4 1.55 6 9.29 

Dầm phụ 220x400 12.9 0.22 0.3 0.85 3 2.55 

Dầm phụ 220x400 31.3 0.22 0.2 1.38 1 1.38 

Thang bộ              

Chiếu nghỉ 1.2 1.2 0.1 0.14 2 0.29 

Bản thang 2.04 1.2 0.1 0.24 3 0.73 

            93.31 

Tầng 

7,8 

Cột biên  0.4 0.3 3 0.36 20 7.20 

Cột giữa 0.5 0.3 3 0.45 4 1.80 

Vách thang máy chính             

Tấm vách loại 1 0.845 0.22 2.1 0.39 2 0.78 

Tấm vách loại 2 1.41 0.22 2.1 0.65 1 0.65 

Tấm vách loại 3 2.35 0.22 2.9 1.50 3 4.50 

Tấm vách loại 4 4.7 0.22 2.9 3.00 1 3.00 

Tấm vách loại 5 4.7 0.22 0.8 0.83 1 0.83 

sàn bê tông dày 100 23.4 14.1 0.1 32.99 1 32.99 

sàn bê tông dày 100 8.25 4.7 0.1 3.88 1 3.88 

sàn bê tông dày 100 5 14.1 0.1 7.05 1 7.05 

Dầm dọc 300x500 31.3 0.3 0.4 3.76 4 15.02 

Dầm chính 300x500 12.9 0.3 0.4 1.55 6 9.29 

Dầm phụ 220x400 12.9 0.22 0.3 0.85 3 2.55 

Thang bộ              

Chiếu nghỉ 1.2 1.2 0.1 0.14 2 0.29 
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Bản thang 2.04 1.2 0.1 0.24 3 0.73 

            90.57 

Tầng 

9 

Cột biên  0.4 0.3 3 0.36 20 7.20 

Cột giữa 0.5 0.3 3 0.45 4 1.80 

Vách thang máy chính             

Tấm vách loại 1 0.845 0.22 2.1 0.39 2 0.78 

Tấm vách loại 2 1.41 0.22 2.1 0.65 1 0.65 

Tấm vách loại 3 2.35 0.22 2.9 1.50 3 4.50 

Tấm vách loại 4 4.7 0.22 2.9 3.00 1 3.00 

Tấm vách loại 5 4.7 0.22 0.8 0.83 1 0.83 

sàn bê tông dày 100 16.8 14.1 0.1 23.69 1 23.69 

sàn bê tông dày 100 8.25 4.7 0.1 3.88 1 3.88 

sàn bê tông dày 100 5 4.7 0.1 2.35 1 2.35 

Dầm dọc 300x500 31.3 0.3 0.4 3.76 4 11.19 

Dầm chính 300x500 12.9 0.3 0.4 1.55 4 3.50 

Dầm phụ 220x400 12.9 0.22 0.3 0.85 2 1.70 

Thang bộ              

Chiếu nghỉ 1.2 1.2 0.1 0.14 2 0.29 

Bản thang 2.04 1.2 0.1 0.24 3 0.73 

            66.09 

Tầng 

mái 

Cột 0.4 0.3 2.6 0.31 20 6.24 

sàn mái 6.7 16.1 0.1 10.79 1 10.79 

sàn kỹ thuật 4.7 4.7 0.1 2.21 1 2.21 

Dầm chính 220x400 4.7 0.22 0.3 0.31 8 2.48 

Dầm phụ 220x400 13.22 0.22 0.3 0.87 2 1.75 

Thang bộ              

Chiếu nghỉ 1.2 1.2 0.1 0.14 2 0.29 

Bản thang 2.04 1.2 0.1 0.24 3 0.73 

            24.49 

 

2. Tính toán ván khuôn, cây chống 

 2.1. Tính toán ván khuôn cây chống cho cột 

 2.1.1. Cấu tạo cốp pha cột 

   Thiết kế ván khuôn cho cột giữa (30x400)mm. Ta chỉ ghép cốp pha cột đến cốt đáy 

dầm. Nên chiều cao ghép cốp pha là 2,95 m nhƣ đã thống kê ở bảng khối lƣợng cốp 

pha trên. Triển khai cốp pha cột theo phƣơng đứng. 

Cột tiết diện (0,3x0,4)m 
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Cốp pha đứng (cho 1 mặt) 
Cốp pha góc ngoài  

để liên kết 4 góc cạnh cột Cạnh 0,30m Cạnh 0,5m 

2tấm (300x1500x55) 4 tấm (200x1500x55) 8 tấm (100x100x1500) 

2.1.2. Sơ đồ tính: 

Dầm liên tục nhiều nhịp nhận các gông làm gối tựa.  

Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

q  . lg

10

tt 2

M
max

lg
lg

lg

 
2.1.3 Tải trọng tác dụng: 

  Do tính toán với ván khuôn cột tầng 3 có chiều cao H =11,4m > 10 m   Khi tính 

toán ván khuôn cột cần kể tới ảnh hƣởng của áp lực gió lên hệ thống ván khuôn. Ta có 

lập bảng tải trọng tác dụng vào ván khuôn cột 

Stt Tên tải trọng Công thức n 
tc 2q (kG / m )

 

tt 2q (kG / m )

 

1 áp lực bêtông đổ 

tc

1q H

2500 0,7

 

   

1,3 1750 2275 

2 
Tải trọng do đổ bêtông 

bằng thủ công 
tc

2q 200
 

1,3 200 260 

3 Tải trọng do đầm bêtông 
tc

3q 200
 

1,3 200 260 

4 Tải trọng gió hút (50%) 
tc

4q 83
 

1,2 
0,5.83.0,6=24,

9 
29,88 

 Tổng tải trọng 1 2 3 4q q max(q ;q ) q  
 1974,9 2564,88 

 

2.1.4 Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

   Kiểm tra theo tấm (300x1500x55)mm 

       
tt tt

bq q b 2564,88 0,3 557,7(kG / m) 5,577(kG / cm)     
 

       

tt 2

b g

max

q l
M R W

10


   

 
  Trong đó:  

        + R: Cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm2) 
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        +  = 0,9  -  hệ số điều kiện làm việc 

        + W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, với bề rộng tấm 22 cm ta có W = 4,42 

cm3 

  Từ đó   lg  
tt

b

10 R W 10 2100 4,42 0,9
122,39(cm)

q 5,577

      
 

 

 Chọn lg = 75 cm  

 2.1.5. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

     
 

tc 4

b g g1 q l l
f f

128 EJ 400

 
  

  

 Trong đó: 
tc tc

bq q b 1974,9 0,22 429(kG / m) 4,29(kG / cm)     
 

 Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2;  tấm 22 cm có J = 20,2 cm4               

  

4

6

1 4,29 75
f 0,025

128 2,1 10 20,2

 
 

     

 Độ võng cho phép : 
  gl 75
f 0,1875

400 400
  

  

 Ta thấy: f = 0,025 < [f] = 0,1875, do đó khoảng cách giữa các gông bằng  

lg =75 cm là đảm bảo. 

 2.1.6. Kiểm tra khả năng chịu lực của cây chống xiên 

    Cây chống xiên cốp pha cột sử dụng cây chống đơn 

 

* Sơ đồ làm việc của cây chống xiên cho cốp pha cột nhƣ hình vẽ. 

                                   
* Tải trọng tác dụng: 

 Tải trọng gió gây ra phân bố đều lên cột đƣợc quy về tải tập trung tại nút: 

       oq n W k c h    
 

Trong đó: 

      
2

oW 83kG / m
 

45° 

gió 
P 

đẩy 
q q 

hút 

P 
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k: Hệ số tính đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao và dạng địa hỡnh( lấy theo địa 

hỡnh II-A, theo bảng 5 TCVN 2737-1995), với cao độ đỉnh cột 11,4 m có k=1,13. 

       c: hệ số khí động , gió đẩy c = +0,8; gió hút  c = -0,6  ; n = 1,2 

       h : chiều rộng cạnh đón gió lớn nhất của cột h= 0,5m 

 Ta có: 

    + áp lực gió đẩy là: dq 83 1,13 0,8 1,2 0,5 45,02 (kG / m)     
 

    + áp lực gió hút là: hq 83 1,13 0,6 1,2 0,5 33,76(kG / m)     
 

 Tổng tải trọng tác dụng là: 

            d hq q q 45,02 33,76 78,78(kG / m)    
 

 Khi tính toán ổn định các cây chống ta chỉ tính với 50% tải trọng gió tác dụng lên cột: 

            
ttq 50% 78,78 39,39(kG / m)  

 

 Chiếu lên phƣơng ngang ta có: 
q H P cos 0    

 

 o

q H 39,39 2,95
P 164,34kG P 1700(kG)

cos cos45

 
     

  
 (: Góc nghiêng cây chống so với phƣơng ngang  = 45o) 

  Sử dụng cây chống đơn kim loại do hãng Hoà Phát chế tạo.  

  Các thông số và kích thƣớc cơ bản nhƣ sau:   

Loại 

Chiều cao Tải trọng 

Trọng lƣợng 

(Kg) 
Min 

(mm) 

Max 

(mm) 

Khi nén 

(Kg) 

Khi kéo 

(Kg) 

K - 102 2000 3500 2000 1500 12,7 

K - 103 2400 3900 1900 1300 13,6 

K - 103B 2500 4000 1850 1250 13,83 

K - 104 2700 4200 1800 1200 14,8 

K - 105 3000 4500 1700 1100 15,5 

K - 106 3500 5000 1600 1000 16,5 

   2.2. Tính toán ván khuôn, cây chống đỡ dầm 

  2.2.1.  Cấu tạo ván khuôn dầm:   

Các loại cốp pha dầm 

Dầm tiết diện (0,3x0,7)m 

(Bê tông sàn dày 10cm) 

Cốp pha đáy 0,3 Cốp pha thành 0,6m 

1 tấm (300x1200x55) 
1 tấm (300x1200x60) 

1 tấm (250x1200x60) 

Dầm tiết diện (0,30x0,4)m 

Cốp pha đáy 0,30m Cốp pha thành 0,3m 
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1 tấm (300x1200x55) 1 tấm (300x1200x55) 

    2.2.2. Tính toán ván khuôn đáy dầm 

     a. Sơ đồ tính toán 

         Dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà ngang làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

M

q

M

ldng ldng ldng ldng

max

 
 b.  Tải trọng tính toán 

stt Tên tải trọng Công thức n 
tc 2q (kG / m )

 
tt 2q (kG / m )

 

1 Tải bản thân cốp pha 
tc 2

1q 39kG / m
 

1,1 39 42,9 

2 
Tải trọng bản thân 

BTCT dầm 

tc

2 btct dq h

2500 0,65

  

   

1,2 1625 1950 

3 
Tải trọng do đổ bêtông 

bằng bơm 
tc

3q 400
 

1,3 400 520 

4 
Tải trọng do đầm 

bêtông 
tc

4q 200
 

1,3 200 260 

5 
Tải trọng do dụng cụ 

thi công 
tc

5q 250
 

1,3 250 325 

6 Tổng tải trọng 1 2 3 4 5q q q q q q    
 2514 3097,9 

  c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

     
tt tt

b dq q b 3097,9 0,22 681,54(kG / m) 6,82(kG / cm)     
 

     

tt 2

b dng

max

q l
M R W

10


   

 
 Trong đó:  

       + R: Cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

       +  = 0,9 -  hệ số điều kiện làm việc 

       + W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, tấm 22cm ta có W = 4,42 cm3 

 Từ đó   lđng  
tt

b

10 R W 10 2100 4,42 0,9
110,68(cm)

q 6,82

      
 

 

  Chọn lđng = 60 cm = lnđ = 60cm 
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  d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

   
 

tc 4

b dng dng1 q l l
f f

128 EJ 400

 
  

  

  Trong đó: 
tc tc

b dq q b 2514 0,22 553,08(kG / m) 5,53(kG / cm)     
 

  Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; J = 20,2 cm4               

  

4

6

1 5,53 60
f 0,013

128 2,1 10 20,2

 
 

     

  Độ võng cho phép: 
  dngl 60
f 0,15

400 400
  

  

 Ta thấy: f = 0,013 < [f] = 0,15, do đó khoảng cách giữa các đà ngang bằng  

lđng = 60 cm là đảm bảo.                                   

 2.2.3. Tính toán ván khuôn thành dầm 

 a. Sơ đồ tính toán 

   Dầm liên tục nhiều nhịp nhận các nẹp đứng làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

                          

M

q

M

lnd lnd lnd

max

 
 b.  Tải trọng tính toán 

stt Tên tải trọng Công thức n 
tc 2q (kG / m )

 
tt 2q (kG / m )

 

1 áp lực bêtông đổ 

tc

1q H

2500 (0,65 0,1)

  

  
 

1,3 1375 1787,5 

2 
Tải trọng do đổ 

bêtông bằngbơm 
tc

2q 400
 

1,3 400 520 

3 
Tải trọng do đầm 

bêtông 
tc

3q 200
 

1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng 1 2 3q q max(q ;q ) 
 1775 2307,5 

 

c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

       
tt tt

b d sq q (h h ) 2307,5 (0,65 0,1) 1269(kG / m) 12,69(kG / cm)       
 

       

tt 2

b nd
max

q l
M R W

10


   

 
 Trong đó:  

       + R: Cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm2) 
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       +  = 0,9 -  hệ số điều kiện làm việc 

       + W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, với bề rộng tấm 22 cm có W=4,42 cm3 

 Từ đó   lnđ  
tt

b

10 R W 10 2100 4,42 0,9
81,14(cm)

q 12,69

      
 

 

 Chọn lnđ = 60 cm  

d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

   
 

tc 4

b nd nd1 q l l
f f

128 EJ 400

 
  

  
 Trong đó: 

            
tc tc

b d sq q (h h ) 2100 (0,65 0,1) 1155(kG / m) 11,55(kG / cm)       
 

  Với thép ta có:  E = 2,1x106 kG/cm2; J = 20,2 cm4               

   

4

6

1 11,55 60
f 0,028

128 2,1 10 20,2

 
 

     

 Độ võng cho phép : 
  gl 60
f 0,15

400 400
  

  

 Ta thấy: f = 0,028 < [f] = 0,15, do đó khoảng cách giữa các nẹp đứng bằng  

lnđ = 60 cm là đảm bảo. 

 2.2.4. Tính toán đà ngang đỡ dầm 

   - Chọn đà ngang bằng gỗ nhóm V, kích thƣớc: 810cm 

 a. Sơ đồ tính toán 

   Dầm đơn giản nhận các đà dọc làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

q

lddldd

M

P

max

Mmax  
 b. Tải trọng tính toán 

    

tt tt tc

dng b(daydam) dng d s 1 dngP q l 2n(h h ) q l

681,54 0,6 2 1,1 (065 0,1) 39 0,6 437,24(kG)

     

          

    

tc tc tc

dng b(daydam) dng d s 1 dngP q l 2(h h ) q l

553,08 0,6 2 (0,65 0,1) 39 0,6 360,16(kG)

     

         

    
tt

btdng gq n b h 1,1 600 0,08 0,1 5,28(kG / m) 0,0528(kG / cm)         
 

    
tc

btdng gq b h 600 0,08 0,1 4,8(kG/ m) 0,048(kG/cm)        
 

 Trong đó:  

      
3

g 600kG/ m 
- trọng lƣợng riêng của gỗ 
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      b 0,08m - chiều rộng tiết diện đà ngang 

      h 0,1m - chiều cao tiết diện đà ngang 

      n 1,1 - hệ số vƣợt tải 

 c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực 

     
 I II

max max maxM M M W    
 

     

tt

dng ddI

max

P l 437,24 120
M 13117,2(kGcm)

4 4

 
  

 

     

tt 2 2
btdng ddII

max

q l 0,0528 120
M 95,04kGcm

8 8

 
  

 

      
 2 2maxM 13117,2 95,04

99,09(kG / cm ) 150kG / cm
W 133,33


    

 
 Trong đó:  

     + 
  2

g
150kG / cm 

 

      + W: Mô men kháng uốn của đà ngang 

2
38 10

W 133,33cm
6


 

 

 

 d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

      
 

tc 3 tc 4

dng dd btdng dd dd
1 P l 5 q l l

f f
48 EJ 384 EJ 400

   
   

   

   

3 4

5 5

1 360,16 120 5 0,048 120
f 0,143cm

48 1,1 10 666,67 384 1,1 10 666,67

   
  

       

Với gỗ ta có: E = 1,1x105 kG/cm2; 

3
48 10

J 666,67cm
12


 

 

     
  ddl 120

f 0,143cm f 0,3cm
400 400

    
 

 Khoảng cách giữa các đà ngang bằng lđng = 60 cm là đảm bảo với tiết diện (810)cm 

 2.2.5. Tính toán đà dọc đỡ dầm 

    - Chọn đà dọc bằng gỗ nhóm V, kích thƣớc: 810cm 

 a. Sơ đồ tính toán 

   Dầm liên tục nhiều nhịp  nhận các đỉnh giáo PAL làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình 

vẽ: 
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PPP P P P P

1200 1200 1200

q

M

1200 1200 1200

max

II

Mmax

I

2.14P

 
 

 b. Tải trọng tính toán 

     

tt tt

dng btdng ddtt

dd

P q l 437,24 0,0528 120
P 221,79(kG)

2 2 2 2

 
    

 

     

tc tc

dng btdng ddtc

dd

P q l 360,16 0,048 120
P 182,96(kG)

2 2 2 2

 
    

 

     
tt

btdd gq n b h 1,1 600 0,08 0,1 5,28kG/ m 0,0528kG/cm         
 

     
tc

btdd gq b h 600 0,08 0,1 4,8kG/ m 0,048kG/cm        
  

 

Trong đó:  

     
3

g 600kG/ m 
- trọng lƣợng riêng của gỗ 

     b 0,08m - chiều rộng tiết diện đà dọc 

     h 0,1m - chiều cao tiết diện đà dọc 

     n 1,1 - hệ số vƣợt tải 

 c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực 

     
 I II

max max maxM M M W    
 

     

tt 2 2
tt btdd

max dd

q 120 0,0528 120
M 0,19 P 120 0,19 221,79 120

10 10

5132,84(kGcm)

 
       


 

     

 2 2maxM 5132,84
38,50(kG / cm ) 150(kG / cm )

W 133,33
    

 
Trong đó:  

      + 
  2

g
150kG / cm 

 

      + W: Mô men kháng uốn của đà dọc 

2
38 10

W 133,33cm
6


 

 

d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 
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tc 3 tc 4

dd btdd1 P l 1 q l 120
f f 0,3

48 EJ 128 EJ 400

   
    

   

    

3 4

5 5

1 182,96 120 1 0,048 120
f 0,073cm

48 1,1 10 666,67 128 1,1 10 666,67

   
  

       

 Với gỗ ta có: E = 1,1x105 kG/cm2; 

3
48 10

J 666,67cm
12


 

 

     
  ddl 120

f 0,073cm f 0,3cm
400 400

    
 

 Khoảng cách giữa các đà dọc bằng lđd = 120 cm là đảm bảo với tiết diện (810)cm 

 2.2.6. Kiểm tra khả năng chịu lực cho cây chống đỡ dầm 

     
 tt tt

max dd btddP 2,14P q 120 P 1700kG    
 

      maxP 2,14 221,79 0,0528 120 480,97(kG) P 1700(kG)      
 

  Vậy cây chống đơn đỡ dầm đảm bảo khả năng chịu lực. 

2.3. Tính toán ván khuôn, cây chống đỡ sàn 

 2.3.1. Cấu tạo ván khuôn sàn  

       Chọn các tấm (200x1200x55) để ghép cốp pha sàn 

 2.3.2. Tính toán cốp pha sàn 

 a. Sơ đồ tính toán 

   Dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà ngang làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ:              

                    600 600600 600 600

M

q

M

600 600

max

 
  b.  Tải trọng tính toán 

 

stt Tên tải trọng Công thức n 
tc 2q (kG / m )

 
tt 2q (kG / m )

 

1 Tải bản thân cốp pha 
tc 2

1q 39kG / m
 

1,1 39 42,9 

2 
Tải trọng bản thân 

BTCT sàn 

tc

2 btct dq h

2500 0,1

  

   

1,2 250 300 

3 
Tải trọng do đổ bêtông 

bằng bơm 
tc

3q 400
 

1,3 400 520 

4 
Tải trọng do đầm 

bêtông 
tc

4q 200
 

1,3 200 260 

5 Tải trọng do dụng cụ tc 
tc

5q 250
 

1,3 250 325 

6 Tổng tải trọng 1 2 3 4 5q q q q q q    
 1139 1447,9 
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 c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

   Cắt một dải bản rộng 1m. Ta có 

     
tt tt

sq q b 1447,9 1 1447,9kG / m 14,479(kG / cm)     
 

     
tc tc

sq q b 1139 1 1139(kG / m) 11,39(kG / cm)     
 

tt 2 2
s dng 2 2max

q lM 14,479 60
1212,2kG / cm R 2100 0,9 1890kG / cm

W 10 W 10 4,3

 
        

 

                                                                                                                                                   

Trong đó:  

     + R: Cƣờng độ của cốp pha kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

     + =0,9 -  hệ số điều kiện làm việc 

     + W: Mô men kháng uốn của cốp pha b=20 cm, W = 4,3 (cm3) 

 Vậy cốp pha sàn đảm bảo khả năng chịu lực. 

 d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

   
 

tc 4

s dng dng1 q l l
f f

128 EJ 400

 
  

  
 Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; J =17,63 (cm4)      

  

4

6

1 11,39 60
f 0,031

128 2,1 10 17,63

 
 

     

 Độ võng cho phép: 
  dngl 60
f 0,15

400 400
  

  

 Ta thấy: f = 0,031 < [f] = 0,15, do đó khoảng cách giữa các đà ngang bằng  

lđng = 60 cm là đảm bảo. 

 2.3.3. Tính toán đà ngang đỡ sàn 

   - Chọn đà ngang bằng gỗ nhóm V, kích thƣớc: 810cm 

 a. Sơ đồ tính toán 

   Dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà dọc làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 
q

M

1200 1200 1200

max

 
 b. Tải trọng tính toán 

       

tt tt

btdng dng gq q l n b h 1447,9 0,6 1,1 600 0,08 0,1

874,02(kG / m) 8,74(kG / cm)

            

   

       

tc tc

btdng dng gq q l b h

1139 0,6 600 0,08 0,1 688,2(kG / m) 6,882(kG / cm)

     

        
Trong đó:  

         
3

g 600kG/ m 
- trọng lƣợng riêng của gỗ 

          b 0,08m - chiều rộng tiết diện đà ngang 

          h 0,1m - chiều cao tiết diện đà ngang 
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          n 1,1 - hệ số vƣợt tải 

c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực 

    Giả thiết chọn đà ngang có kích thƣớc tiết diện: 8x10 cm 

        
 

tt 2

btdng dd 2max
q lM

150kG /cm
W 10 W


   

  

        

 
2

2 2maxM 8,74 120
94,39(kG / cm ) 150(kG / cm )

W 10 133,33


    

  
Trong đó:  

      + 
  2

g
150kG / cm 

 

      + W: Mô men kháng uốn của đà ngang 

2
38 10

W 133,33cm
6


 

 

d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

     
 

tc 4 4
btdng dd

5

1 q l 1 6,882 120 120
f 0,152cm f 0,3cm

128 EJ 128 1,1 10 666,67 400

   
     

     

Với gỗ ta có: E = 1,1x105 kG/cm2; 

3
48 10

J 666,67cm
12


 

 

  Khoảng cách giữa các đà ngang bằng lđng = 60 cm là đảm bảo với tiết diện (8x10)cm 

 2.3.4. Tính toán đà dọc đỡ sàn 

   - Chọn đà dọc bằng gỗ nhóm V, kích thƣớc: 812cm 

 a. Sơ đồ tính toán 

   Dầm liên tục nhiều nhịp  nhận các đỉnh giáo Pal làm gối tựa. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

 
 

 b. Tải trọng tính toán 

     
tt tt

dd btdng ddP q l 8,74 120 1048,8(kG)    
 

     
tc tc

dd btdng ddP q l 6,882 120 825,84(kG)    
 

     
tt

btdd gq n b h 1,1 600 0,08 0,12 6,34kG/ m 0,0634kG/cm         
 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      GVHD: ThS. Lê Huy Sinh 

 

Sinh viên: Nguyễn Đức Yên                                                                                             187 

     
tc

btdd gq b h 600 0,08 0,12 5,76kG/ m 0,0576kG/cm        
 

Trong đó:  

      
3

g 600kG/ m 
- trọng lƣợng riêng của gỗ 

      b 0,08m - chiều rộng tiết diện đà dọc 

      h 0,12m - chiều cao tiết diện đà dọc 

      n 1,1 - hệ số vƣợt tải 

c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực 

    
 I II

max max maxM M M W    
 

    

tt 2 2
tt btdd

max dd

q l 0,0634 120
M 0,19 P l 0,19 1048,8 120

10 10

24003,94 (kGcm)

 
       

  

    
 2 2maxM 24003,94

125,02(kG / cm ) 150 (kG / cm )
W 192

    
 

Trong đó:  

      +   2

g
150kG / cm   

      + W: Mô men kháng uốn của đà dọc 

2
38 12

W 192cm
6


   

 d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

       
tc 3 tc 4

dd btdd1 P l 1 q l 120 1
f f 0,3

48 EJ 128 EJ 400 2

   
    

 
 

      

3 4

5 5

1 825,84 120 1 0,0576 120
f 0,237(cm)

48 1,1 10 1152 128 1,1 10 1152

   
  

     
 

Với gỗ ta có: E = 1,1x10
5
 kG/cm

2
; 

3
48 12

J 1152cm
12


   

       ddl 120
f 0,237cm f 0,3cm

400 400
      

Khoảng cách giữa các đà dọc bằng lđd = 120 cm là đảm bảo với tiết diện (8x12)cm 

 2.3.5. Kiểm tra khả năng chịu lực cho cây chống đỡ sàn 

   Cây chống đỡ sàn là giáo PAL nên  P 5810kG  

       tt tt

max dd btddP 2,14P q l P 1700kG      

       maxP 2,14 1048,8 0,0634 120 2252,04 (kG) P 5810(kG)        

  Vậy giáo PAL đỡ sàn đảm bảo khả năng chịu lực. 

3. Tính khối lƣợng công tác, phƣơng tiện vận chuyển lên cao và thiết bị thi công 
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3.1. Chọn phƣơng tiện vận chuyển lên cao và thiết bị thi công 

3.1.1 Chọn phƣơng tiện vận chuyển lên cao 

   Công trình có chiều cao 32,2 m theo bảng tính toán thì khối lƣợng vận chuyển vật 

liệu lên cao tƣơng đối lớn do đó để phục vụ thi công ta cần bố trí 1 cần trục tháp  

1. Chọn cần trục tháp 

- Cần trục đƣợc chọn hợp lý là đáp ứng đƣợc các yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, 

giá thành rẻ.  

- Những yếu tố ảnh hƣởng đến việc lựa chọn cần trục là : mặt bằng thi công, hình dáng 

kích thƣớc công trình, khối lƣợng vận chuyển, khối lƣpựng giữa các khu, giá thành 

thuê máy. 

- Ta thấy rằng công trình có dạng hình chữ nhật, chiều dài gần gấp hai lần chiều rộng 

do đó hợp lý hơn cả là chọn cần trục tháp đối trọng cao đặt cố định giữa công trình. 

- Tính toán khối lƣợng vận chuyển: 

+ Cần trục tháp phục vụ cho các công tác: cốt thép, ván khuôn và bê tông cột, lõi, 

 vách, bê tông dầm sàn từ tầng 5 đến tầng 8. 

* Tính toán các thông số chọn cần trục: 

- Tính toán chiều cao nâng móc cẩu:        

Hyc = H0 + h1 + h2 + h3 

Trong đó: 

+ H0: Chiều cao nâng cẩu cần thiết. (Chiều cao từ mặt đất tự nhiên đến cao trình mái).  

H0 = 32,2 (m). 

+ h1 : Khoảng cách an toàn, h1 = 0,5  1 m. 

+ h2 : Chiều cao nâng vật, h2 = 1,5 m. 

+ h3 : Chiều cao dụng cụ treo buộc, h3 = 1 m. 

Vậy chiều cao nâng cần thiết là : Hyc = 32,2 + 1 + 1,5 + 1 = 35,7 (m). 

- Tính toán tầm với cần thiết:  Ryc.      Ryc =  22 LB   

    Trong đó :   

+ B : Bề rộng công trình: B   = l + a + b + 2.bg. 

+ l : Chiều rộng nhà .  l = 21,6m. 

+ a : Khoảng cách giữa dàn giáo và công trình.  a = 0,3 m. 

+ bg : Bề rộng giáo.  bg = 1,2 m. 

+ b : Khoảng cách giữa giáo chống tới trục quay cần trục.   

+ b = 2,5 m. 
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          B = 21,6+ 0,3 + 2,5 + 2x1,2 =26,8  (m). 

+ L : Nửa bề dài công trình. L=43,2/2 + 0,3 + 2,5 + 2.1,2 = 26,8 (m). 

          Ryc = 2 2(26,8 26,8 ) 37,9      (m). 

- Khối lƣợng một lần cẩu : Khối lƣợng thùng đổ bê tông thể tích 0.2< V<0.8 m3 là 

2,65 tấn kể cả khối lƣợng bản thân của thùng.   Qyc = 2,65  (T). 

- Dựa vào các thông số trên ta chọn loại cần trục tháp loại đầu quay CITY CRANE 

MH 150-PA40 do hãng POTAIN , Pháp sản xuất. 

Các thông số kỹ thuật của cần trục tháp MH 150-PA40 : 

+ Chiều dài tay cần : 49,4 m. 

+ Chiều cao nâng :    81,35 m. 

+ Sức nâng : Qmin = 2,65 ứng với Rmax =   10 tấn. 

+ Tầm với : 45 m. 

+ Tốc độ nâng : 26  m/phút. 

+ Tốc độ di chuyển xe con : 15 m/phút. 

+ Tốc độ quay : 0,8 vòng/phút. 

+ Kích thƣớc thân tháp : 1,6x1,6 m. 

+ Tổng công suất động cơ : 103,8 kW. 

+ Tƣ thế làm việc của cần trục : cố định trên nền. 

- Tính năng suất cần trục :  N = Q.nck.8.ktt.ktg 

Trong đó :   

+ Q : Sức nâng của cần trục. Q = 2,65  (T). 

+ nck : Số chu kỳ làm việc trong một giờ.  n = 3600/T. 

+ T : Thời gian thực hiện một chu kỳ làm việc.  T = E.ti. 

+ E : Hệ số kết hợp đồng thời các động tác. E = 0,8. 

+ ti : Thời gian thực hiện thao tác i vó vận tốc Vi (m/s) trên đoạn di chuyển Si (m).   ti  

= Si/Vi. 

Thời gian nâng hạ :   tnh = 35,7/26.60 = 78 (s). 

Thời gian quay cần :  tq  = 0,5.0,8.60  =  24   (s). 

Thời gian di chuyển xe con : txc = 45/15.60 = 173  (s). 

Thời gian treo buộc, tháo dỡ : tb = 60  (s). 

 T = 0,8.(2.78 + 2.24 + 173 +60) = 367  (s). 

+ k tt : Hệ số sử dụng tải trọng.  ktt = 0,7. 

+ Ktg : Hệ số sử dụng thời gian.  ktg = 0,8. 
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 N = 2.(3600/367).8.0,7.0,8 = 116,45  (T/ca) > 50,29 (T) 

(Trong đó : 50,29T là khối lƣợng BT lớn nhất 1 ca) 

- Các khối lƣợng thép và ván khuôn trên cho 1 ca làm việc đều nhỏ hơn khối lƣợng bê 

tông nên chọn cần trục tháp này đáp ứng đƣợc yêu cầu. 

 

Cần trục tháp City CRANE MH 150-PA40 

 

3.1.2. C¸c thiÕt bÞ thi c«ng kh¸c 

1. Chọn bơm bê tông dầm sàn: 

- Khối lƣợng bê tông dầm sàn lớn nhất ở một tầng là: 136,726  m
3 

(Xem bảng ở trên) 

2.Chọn máy bơm bêtông cần Putzmeister – 32Z12L 

   - Năng suất thực tế N=65m
3
/h lấy N = 50 m

3
/h 

   -Trọng lƣợng 24605 kg 

   -Đƣờng kính ống bơm D =125mm. 

  -Dài 10560 mm 

   -Rộng 2500 mm 

  - Cao 3910 mm. 

 - Chiều cao bơm lớn nhất 31,85m 

 - Tầm với xa nhất 27,99 m 

-Độ sâu bơm lớn nhất 19,76m 

Số ca máy cần thiết để đổ bêtông móng là: 
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136,726

2,73
.8 50

V

N
   giờ 

Vậy ta chỉ cần chọn 1 máy bơm là đủ. 

3. Chọn thăng tải. 

- Thăng tải đƣợc dùng để vận chuyển gạch, vữa, xi măng, .. phục vụ cho công tác hoàn 

thiện. 

- Xác định nhu cầu vận chuyển :  

- Khối lƣợng tƣờng trung bình một tầng : 152,68 m
3
. 

 Qt = 152,68.1,8 = 274,824  (T). 

- Khối lƣợng cần vận chuyển trong một ca :  274,824/7 = 39,26  (T).                               

- Chọn thăng tải TP-5 (X953), có các thông số kỹ thuật sau : 

+ Chiều cao nâng tối đa : H = 50 m. 

+ Vận tốc nâng : v = 0,7 m/s. 

+ Sức nâng : 0,55 tấn. 

- Năng suất của thăng tải :  N = Q.n.8.kt. 

Trong đó :  

+ Q : Sức nâng của thăng tải. Q = 0,55 (T). 

+ kt : Hệ số sử dụng thời gian. Kt = 0,8. 

+ n : Chu kỳ làm việc trong một giờ.  n = 60/T. 

+ T : Chu kỳ làm việc.  T = T1 + T2. 

+ T1 : Thời gian nâng hạ.  T1 = 2.27,824/0,7 = 79 (s). 

+ T2 : Thời gian chờ bốc xếp, vận chuyển cấu kiện vào vị trí.  

                  T2 = 4  (phút)  =  240   (s) 

Do đó :   T =  T1 + T2 = 79 + 240 = 319  (s). 

              N = 0,55.(3600/319).8.0,8 = 39,7  (T/ca) >39,26  (T).       

Vậy vận thăng đáp ứng đƣợc nhu cần vận chuyển. 

4. Chọn máy đầm bê tông. 

4.1 Chọn máy đầm dùi. 

- Chọn máy đầm dùi phục vụ công tác bê tông cột, lõi, dầm. 

- Chọn máy đầm hiệu U50, có các thông số kỹ thuật sau : 

+ Đƣờng kính thân đầm : d = 5 cm. 

+ Thời gian đầm một chỗ : 30 (s). 

+ Bán kính tác dụng của đầm : 30 cm. 

+ Chiều dày lớp đầm : 30 cm. 
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- Năng suất đầm dùi đƣợc xác định :   P = 2.k.r0
2
..3600/(t1 + t2). 

Trong đó :  

+ P : Năng suất hữu ích của đầm. 

+ K : Hệ số, k = 0,7. 

+ r0 : Bán kính ảnh hƣởng của đầm.  r0 = 0,3 m. 

+  : Chiều dày lớp bê tông mỗi đợt đầm.   = 0,3 m 

+ t1 : Thời gian đầm một vị trí.  t1 = 30 (s 

+ t2 : Thời gian di chuyển đầm.  t2 = 6  (s). 

         P = 2.0,7.0,3
2
.0,3.3600/(30 + 6) = 3,78  (m

3
/h). 

- Năng suất làm việc trong một ca : N = kt.8.P = 0,7.8.3,78 = 21  (m
3
/h). 

  Vậy ta cần 3 đầm dùi U50. 

5. Chọn máy trộn vữa. 

- Chọn máy trộn vữa phục vụ cho công tác xây và trát tƣờng. 

- Khối lƣợng vữa xây cần trộn : 

+ Khối lƣợng tƣờng xây một tầng lớn nhất là : 152,68 (m
3
) ứng với giai đoạn thi công 

tầng trệt. 

+ Khối lƣợng vữa xây là : 152,68.0,3 = 45,8 (m
3
). 

+ Khối lƣợng vữa xây trong một ngày là : 45,8/6 = 7,633 (m
3
). 

- Khối lƣợng vữa trát cần trộn : 

+ Khối lƣợng vữa trát lớn nhất ứng với tầng 3 là : 2894,48.0,015 = 43,42  (m
3
). 

+ Khối lƣợng vữa trát trong một ngày là :  43,42/1 = 43,42 (m
3
). 

- Vậy ta chọn 2 máy trộn vữa SB-133, có các thông số kỹ thuật sau : 

+ Thể tích thùng trộn :  V = 100 (l). 

+ Thể tích suất liệu :   Vsl =  80  (l). 

+ Năng suất 3,2 m
3
/h, hay 25,6 m

3
/ca. 

+ Vận tốc quay thùng : v = 550  (vòng/phút). 
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4. Công tác thi công cốt thép, ván khuôn cột dầm, sàn. 

4.1 Công tác thi công cốt thép 

4.1.1. Yêu cầu chung đối với công tác cốt thép 

   Cốt thép trong bêtông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phải 

phù hợp với TCVN 1651-2008. 

   4.1.2 Gia công thép 

   - Cốt thép dùng phải đúng số hiệu, chủng loại, đƣờng kính, kích thƣớc và số lƣợng. 

   - Cốt thép phải đƣợc đặt đúng vị trí theo thiết kế đã quy định. 

   - Cốt thép phải sạch, không han gỉ.  

4.1.3. Biện pháp lắp dựng cốt thép cột 

  + Vận chuyển thép lên cao: Sau khi gia công và sắp xếp đúng chủng loại ta dùng tời 

và vận thang đƣa cốt thép lên sàn tầng 3 

   + Biện pháp lắp dựng: 

   - Kiểm tra tim, trục của cột, vận chuyển cốt thép đến từng cột, tiến hành lắp dựng 

dàn giáo, sàn công tác. 

   - Nối cốt thép dọc với thép chờ. Nối buộc cốt đai theo đúng khoảng cách thiết kế, sử 

dụng sàn công tác để buộc cốt đai ở trên cao. Mối nối buộc cốt đai phải đảm bảo chắc 

chắn để tránh làm sai lệch, xộc xệch khung thép. 

   - Chỉnh tim cốt thép sao cho đạt yêu cầu để chuẩn bị lắp dựng ván khuôn 

4.1.4 Biện pháp lắp dựng cốt thép dầm, sàn. 

   - Sau khi đã lắp dựng cốp pha dầm, sàn xong thì tiến hành lắp dựng cốt thép dầm, 

sàn. Cốt thép dầm, sàn đƣợc vận chuyển lên tầng 3 bằng tời hoặc vận thang. 

   - Cốt thép dầm đƣợc đặt trƣớc sau đó đặt cốt thép sàn. 

   - Sau khi lắp dựng cốt thép phải nghiệm thu cẩn thận trƣớc khi đổ bêtông sàn. 

4.2 Công tác ván khuôn cột, dầm sàn. 

4.2.1 Các yêu cầu chung 

   - Đảm bảo đúng hình dáng, kích thƣớc cấu kiện theo yêu cầu thiết kế. 

   - Đảm bảo độ bền vững, ổn định trong quá trình thi công. 

   - Đảm bảo độ kín khít để khi đổ bê tông nƣớc ximăng không bị chảy ra gây ảnh 

hƣởng đến cƣờng độ của bê tông. 

4.2.2 Phƣơng pháp gia công và lắp dựng ván khuôn cột 

   - Vận chuyển cốp pha, cây chống lên sàn tầng 2 bằng tời và vận thang sau đó vận 

chuyển ngang đến vị trí các cột. 
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   - Lắp, ghép các tấm ván thành với nhau thông qua tấm góc ngoài, sau đó tra chốt 

nêm dùng búa gõ nhẹ vào chốt nêm đảm bảo chắc chắn. Cốp pha cột đƣợc gia công 

ghép thành hộp 3 mặt, rồi lắp dựng vào khung cốt thép đã dựng xong, dùng dây dọi để 

điều chỉnh vị trí và độ thẳng đứng rồi dùng cây chống để chống đỡ cốp pha sau đó bắt 

đầu lắp cốp pha mặt còn lại. Dùng gông thép để cố định hộp cốp pha, khoảng cách 

giữa các gông đặt theo thiết kế. 

   - Căn cứ vào vị trí tim cột, trục chuẩn đã đánh dấu, ta chỉnh vị trí tim cột trên mặt 

bằng. Sau khi ghép cốp pha phải kiểm tra độ thẳng đứng của cột theo hai phƣơng bằng 

quả dọi. Dùng cây chống xiên và dây neo có tăng đơ điều chỉnh để giữ ổn định cho 

cốp pha cột. Với cột giữa thì dùng 4 cây chống ở 4 phía, các cột biên thì chỉ chống 

đƣợc 3 hoặc 2 cây chống nên phải sử dụng thêm dây neo có tăng- đơ để tăng độ ổn 

định. 

   - Khi lắp dựng cốp pha chú ý phải để chừa cửa đổ bê tông và cửa vệ sinh theo đúng 

TK. 

4.2.3 Phƣơng pháp gia công và lắp dựng ván khuôn dầm, sàn. 

    Sau khi đổ bê tông cột xong 1 ngày ta tiến hành tháo dỡ cốp pha cột và tiến hành lắp 

dựng cốp pha dầm sàn. Trƣớc tiên ta dựng hệ sàn công tác để tc lắp dựng cốp pha sàn. 

4.3 Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn cột, dầm sàn. 

4.3.1 Nghiệm thu cốt thép cột 

   - Trƣớc khi tiến hành thi công cốp pha ta phải tiến hành nghiệm thu cốt thép, theo 

đúng nghị định 46/2015 của Chính phủ về quản lý chất lƣợng thi công công trình xây 

dựng. 

4.3.2 Nghiệm thu ván khuôn cột 

   - Sau khi lắp dựng và kiểm tra xong ta tiến hành nghiệm thu cốp pha cột chuẩn bị 

cho công tác bêtông cột. 

   - Công tác nghiệm thu phải có các bên liên quan tham gia 

   - Tiến hành nghiệm thu về tim, cốt, hình dạng và kích thƣớc, độ thẳng đứng, độ kín 

khít, độ ổn định ván khuôn, cây chống cho từng cột sau đó nghiệm thu về tim cốt, độ 

thẳng đứng, thẳng hàng cho từng trục theo cả hai phƣơng ngang, dọc nhà. 

4.3.3 Nghiệm thu cốt thép dầm, sàn. 

   - Việc nghiệm thu cốt thép phải làm tại chỗ gia công  

   - Nếu sản xuất hàng loạt thì phải lấy kiểu xác suất 5% tổng sản phẩm nhƣng  không 

ít hơn năm sản phẩm để kiểm tra mặt ngoài, ba mẫu để kiểm tra mối hàn. 

   - Cốt thép đã đƣợc nghiệm thu phải bảo quản không để biến hình, han gỉ. 
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   - Sai số kích thƣớc không quá 10 mm theo chiều dài và 5 mm theo chiều rộng kết 

cấu. Sai lệch về tiết diện không quá +5% và -2% tổng diện tích thép. 

   - Nghiệm thu ván khuôn và cốt thép cho đúng hình dạng thiết kế, kiểm tra lại hệ 

thống cây chống đảm bảo thật ổn định mới tiến hành đổ bê tông. 

4.3.4 Nghiệm thu ván khuôn dầm, sàn. 

    - Sau khi lắp dựng và kiểm tra xong ta tiến hành nghiệm thu cốp pha cột chuẩn bị 

cho công tác bêtông dầm, sàn. 

   - Công tác nghiệm thu phải có các bên liên quan tham gia 

   - Tiến hành nghiệm thu về tim, cốt, hình dạng và kích thƣớc, độ thẳng đứngđộ kín 

khít, độ ổn định ván khuôn, cây chống. 

5. Công tác thi công bê tông 

5.1. Thi công bê tông cột 

a. Vận chuyển bêtông 

    Bê tông sau khi trộn xong đƣợc vân chuyển lên cao bằng vận thăng hoặc tời điện. 

Sau đó đƣợc đƣa đến vị trí cần đổ bằng xe rùa. 

b. Kỹ thuật đổ bê tông 

   - Do bê tông cột có khối lƣợng không lớn nên tiến hành đổ bằng biện pháp thủ công 

ta tiến hành đổ từ xa về vị trí đặt máy vận thăng. 

c. Kỹ thuật đầm bê tông 

   Đầm bê tông cột ta dùng đầm dùi chọc sâu vào phần bêtông đã đổ cách lớp dƣới 

khoảng 510(cm), tiết diện cột lớn ta phải đƣa đầm dùi sao cho lần đầm trƣớc chồng 

nên lần đầm sau khoảng 1,5R (với R là bán kính ảnh hƣởng của đầm dùi), khi đầm kết 

hợp với búa gõ nhẹ vào thành ván khuôn để bê tông không bị rỗ mặt, dấu hiệu khi thấy 

bê tông không sụt rõ ràng là bê tông đã dầm xong, trong quá trình đổ ta phải kiểm tra 

ván khuôn cây chống và gông, cốt thép phải thẳng đứng, không bị xê dịch làm mỏng 

lớp bê tông. 

5.2. Thi công bê tông dầm, sàn 

a. Thi công bê tông dầm sàn tầng 4bằng máy bơm bê tông Putzmeister M38, dùng xe  

ô tô KAMAZ - 5511 chuyên dụng chở bê tông thƣơng phẩm tới công trƣờng 

- Tính ca bơm, xe vận chuyển  bê tông:  

+ Đổ bê tông cột dầm, sàn bằng máy bơm mác 250 theo định mức (mã hiệu AF.32314) 

cần 0,033ca máy/m3, số ca bơm là: 54,37.0,033=1,79 ca. 

+ Số xe cần vận chuyển bê tông là 5 xe, số chuyến vận chyển là 20 chuyến (tính ở 

trên). 
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b.Kỹ thuật của bơm và đầm bêtông. 

  - Độ sụt của Bêtông dầm sàn bơm từ 14  2 (cm). . 

  -  Hƣớng đổ bê tông từ trái sang phải, từ trục 1 đến trục 9. 

5.4 Công tác bảo dƣỡng bê tông 

            Bảo dƣỡng bê tông móng tuân theo tiêu chuẩn TCVN 8828-2011: Bê tông-Yêu cầu 

bảo dƣỡng ẩm tự nhiên.  

5.5. Công tác tháo ván khuôn : 

              --  VViiệệcc  tthhááoo  ddỡỡ  vváánn  kkhhuuôônn  ttuuâânn  tthheeoo  TTCCVVNN  44445533::11999955  

- Ván khuôn cột (ván khuôn không chịu lực) đƣợc tháo sau khi bê tông đạt cƣờng 

độ   25KG/cm
2
, thƣờng là sau 1 ngày . 

- Ván khuôn chịu lực đƣợc tháo sau khi bê tông đạt hơn  70% cƣờng độ cứng, 

thƣờng đƣợc tháo sau khi đổ bê tông 12 ngày. 

- Tháo ván khuôn phải tuân theo đúng trình tự đảm bảo an toàn lao động. 

- Ván khuôn sau khi tháo phải đƣợc vệ sinh sạch sẽ cất giữ cẩn thận. 

5.6. Những khuyết tật khi thi công BTCT toàn khối, nguyên nhân và biện pháp xử lý  

* Hiện tƣợng rỗ bê tông bao gồm : Rỗ ngoài, rỗ sâu, rỗ thấu suốt : 

- Nguyên nhân :  

+ Do đầm không kỹ lớp bê tông giữa cốt thép chịu lực và ván khuôn (lớp bảo vệ bt) 

+ Do vữa bê tông bị phân tầng khi vận chuyển. 

+ Do vữa bê tông trộn không đều. 

+ Do ván khuôn ghép không kín khít làm chảy mất nƣớc ximăng v.v… 

- Cách xử lý nhƣ sau : 

Rỗ mặt : Dùng xà beng, que sắt hoặc bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong 

vùng rỗ, sau đó dùng vữa bê tông sỏi nhỏ, mác cao hơn mác thiết kế trát lại và xoa phẳng. 

Rỗ sâu : Dùng xà beng và đục sắt cậy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó 

ghép ván khuôn đổ vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế, đầm chặt. 

Rỗ thấu suốt : Trƣớc khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu (nếu cần), sau đó ghép 

ván khuôn, đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế và đầm kỹ. 

 * Hiện tƣợng trắng mặt bê tông : 

- Nguyên nhân : Do không bảo dƣỡng hoặc bảo dƣỡng ít, ximăng bị mất nƣớc.  

- Cách xử lý : Đắp bao tải, cát hoặc mùn cƣa, tƣới nƣớc thƣờng xuyên từ 57 

ngày, nhƣng hiệu quả đạt không cao chỉ đạt đƣợc 50% cƣờng độ thiết kế. 

Hiện tƣợng nứt chân chim : Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những 

vết nứt nhỏ không theo phƣong hƣớng nào nhƣ nứt chân chim. 
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- Nguyên nhân : Không che mặt bê tông mới đỏ, làm cho khi thời tiết nắng khô, 

nƣớc bốc hơi quá nhanh, bê tông co ngót làm nứt. 

- Cách xử lý : Dùng nƣớc xi măng quét và trát lại, sau phủ bao tải tƣới nƣớc bảo 

dƣỡng. 

 

CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG, CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 

 1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 

  1.1. MỤC ĐÍCH 

          „‟CHẤT LƢỢNG – GIÁ THÀNH – TIẾN ĐỘ - AN TOÀN‟‟ 

 1.2. Ý NGHĨA 

   - PHỐI HỢP GIỮA CÔNG TRƢỜNG VỚI CÁC XÍ NGHIỆP HOẶC CÁC CƠ SỞ 

SẢN XUẤT KHÁC. 

   - HUY ĐỘNG MỘT CÁCH CÂN ĐỐI VÀ QUẢN LÝ ĐƢỢC NHIỀU MẶT 

NHÂN LỰC, VẬT TƢ, DỤNG CỤ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHƢƠNG TIỆN, TIỀN 

VỐN... TRONG CẢ THỜI GIAN XÂY DỰNG. 

1.3. YÊU CẦU  

   - NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CHO NGƢỜI VÀ MÁY MÓC 

   - TUÂN THEO QUY TRÌNH, QUY  PHẠM KỸ THUẬT HIỆN HÀNH ĐẢM BẢO 

CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH, TIẾN ĐỘ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG. 

   - THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐÚNG TIẾN ĐỘ ĐỀ RA, ĐỂ NHANH CHÓNG 

ĐƢA CÔNG TRÌNH VÀO BÀN GIAO VÀ SỬ DỤNG. 

 2. NỘI DUNG CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 

   - LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CHO TỪNG TUẦN, THÁNG, QUÝ TRÊN CƠ 

SỞ CỦA KẾ HOẠCH THI CÔNG TOÀN PHẦN CÙNG VỚI QUÁ TRÌNH CHUẨN 

BỊ. 

   - LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NHÂN LỰC THAM GIA VÀO CÁC QUÁ 

TRÌNH SẢN XUẤT. 

3. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHÍNH TRONG THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 

   - CƠ GIỚI HOÁ THI CÔNG, TỪ ĐÓ NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG. 

   - NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TAY NGHỀ CHO CÔNG NHÂN TRONG VIỆC SỬ 

DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ 

B. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH 
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 1. Ý NGHĨA CỦA TIẾN ĐỘ THI CÔNG  

   - TỰ  CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH SẢN XUẤT. 

   - LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ LÀ QUYẾT ĐỊNH TRƢỚC XEM QUÁ TRÌNH 

THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHẢI LÀM GÌ, CÁCH LÀM NHƢ THẾ NÀO, KHI NÀO 

LÀM VÀ NGƢỜI NÀO PHẢI LÀM, LÀM CÁI GÌ. 

   - KẾ HOẠCH LÀM CHO CÁC SỰ VIỆC XẢY RA PHẢI XẢY RA, NẾU KHÔNG 

CÓ KẾ HOẠCH CÓ THỂ CHÚNG KHÔNG XẢY RA. .. 

2. YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG CỦA TIẾN ĐỘ THI CÔNG  

 2.1. yêu cầu 

  - Làm việc có khoa học, tiết kiện, nhịp nhàng và ổn định 

 2.2. Nội dung 

   - Là ấn định thời gian bắt đầu và kết thúc của từng công việc, quan hệ ràng buộc 

giữa các dạng công tác khác nhau. 

   - Xác định nhu cầu về nhân lực, vật liệu, máy móc thiết bị cần thiết phục vụ cho thi 

công theo thời gian quy định. 

 3. Lập tiến độ thi công  

 3.1. Cơ sở để lập tiến độ thi công 

   - Bản vẽ thi công.  

   - Qui phạm kĩ thuật thi công.  

   - Định mức lao động.  

   - Khối lƣợng của từng công tác. 

   - Biện pháp kỹ thuật thi công 

   - Khả năng của đơn vị thi công 

   - Đặc điểm tình hình địa chất thủy văn, đƣờng xá khu vực thi công 

   - Thời hạn hoàn thành và bàn giao công trình do chủ đầu tƣ đề ra. 

 3.2. Lập bảng khối lượng các công tác 

3.2.1. Khối lượng phần móng 

 a. Tính toán khối lượng đào đất 

   - Thi công đào bằng máy từ cot -0.75 đến cot -2.00, phần còn lại 25cm đào bằng thủ 

công. Phần đất xen trong cọc cũng đào bằng thử công. Giăng móng đào máy từ cot -

0.75 đến cot 1.60m , phần còn lại đào bằng thủ công.                                  

Thi công đào đất TỔN

G Công việc   Tên CK D R C Số CK KL 
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Đào máy 

Móng 
M1 2,35 2,35 1,25 18 124,26 

318,

51 

M2 2,35 1,6 1,25 18 84,60 

giằng 
GM1(22x30) 68,08 1,12 0,85 1 64,81 

GM2(22x50) 5,28 1,12 0,85 9 45,24 

Trừ cọc trong đài 0,25 0,25 0,35 18 -0,39 

Đào thủ công 

Móng 
M1 2,05 2,05 0,25 18 18,91 

51,2

3 

M2 1,3 2,05 0,25 18 11,99 

giằng 
GM 1 68,08 0,82 0,25 1 13,96 

GM 2 5,28 0,82 0,25 9 9,74 

Trừ cọc trong đài 0,25 0,25 0,5 108 -3,375 

b. Khối lượng bê tông lót móng: 

- Khối lƣợng bê tông lót móng+giằng đƣợc tính toán ở trên (trang22): V=15,44 m
3
 

c. Tính toán khối lượng cốp pha móng, giằng móng. 

- Khối lƣợng ván khuôn móng+giằng đƣợc tính toán ở trên (trang31): V=262,31 m
2
 

  d. Tính toán khối lượng bêtông, cốt thép móng, giằng móng. 

- Khối lƣợng bê tông móng+giằng đƣợc tính toán ở trên (22): V=46,93 m
3
 

- Khối lƣợng cốt thép móng + giằng: M=11,34 T 

   (Cốt thép móng được trích từ bảng thống kê côt thép, bản vẽ NM:01) 

 e. Tính toán khối lượng ván khuôn, bê tông cổ cột. 

Cấu kiện  Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Số lƣợng 
Thể tớch BT 

(m
3
) 

Diện 

tớch 

(m
2
) 

C1 1,35 0,22 0,3 18 1,60 25,27 

C2 1,35 0,22 0,5 18 2,67 34,99 

                                       Tổng cộng 4,27 60,26 

 f, Khối lượng Cốt thép cổ móng. 

    M=2,188 T 

(Cốt thép cổ móng được trích từ bảng thống kê côt thép – bản vẽ NM:01 ) 

  g,  Tính toán khối lượng đất lấp, đất tôn nền 

      - Khối lƣợng: 
 343,23 (15,44 46,93) (30,9 8*0,22)(11,1 3*0,22) 585,08

lap Dao betong tonnenV V V V  

        

 h, Khối lượng xây tường móng. 

Khối lƣợng xây tƣờng móng 
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STT Tên cấu kiện SL 

Kích thƣớc 

V(m3) 
D (m) R (m) C(m) 

1 Trục 1,2,3,4,5,6 5 9,72 0,22 1,2 12,830 

2 Trục A, B, D 3 29,1 0,22 1,2 23,079 

  Tổng cộng 35,91 

  i,  Bê tông nền nhà. 

  3(30,9 0,22)*(11,1 0,22) (18*0,22*0,5 18*0,22*0,3) *0,1 34,91nnV m       

3.2.2. Tính khối lƣợng phần thân 

a, Khối lượng bê tông và ván khuôn cột  

Bảng khối lƣợng bê tông, ván khuôn cột 

Công việc Tên CK 
DÀI RỘNG CAO 

SL 
Bê tông (m3) 

Ván khuôn 

(m2) 

m m m T.phần Tổng T.phần Tổng 

BT cột 

Tầng 1 
C1 3,9 0,22 0,3 18 4,63 

11,66 
73,01 165,0

2 C2 3,55 0,22 0,5 18 7,03 92,02 

Tầng 2,3 
C1 3,3 0,22 0,3 18 3,92 

9,76 
61,78 138,2

4 C2 2,95 0,22 0,5 18 5,84 76,46 

Tầng 

4,5,6 

C1 3,3 0,22 0,3 18 3,92 
8,59 

61,78 127,6

2 C3 2,95 0,22 0,4 18 4,67 65,84 

Tầng 7,8 
C1 3,3 0,22 0,3 18 3,92 

8,59 
61,78 127,6

2 C3 2,95 0,22 0,4 18 4,67 65,84 

Tầng 9 
C1 3,6 0,22 0,3 15 3,56 

6,16 
56,16 

92,74 
C3 2,95 0,22 0,4 10 2,60 36,58 

Tầng mái C3 2,7 0,22 0,4 4 0,95 0,95 13,39 13,39 

c, Khối lượng bê tông và ván khuôn dầm sàn 

Khối lƣợng bêtông, ván khuôn dầm sàn tầng 2,3,4,5 

ST

T 
Tên cấu kiện SL 

Kích thƣớc Khối lƣợng 

D (m) R (m) C(m) VK (m2) BT (m3) 

1 Dầm khung  9       132,33 9,62 

  Nhịp AB 9 1,8 0,22 0,2 13,608 0,713 

  Nhịp BC 9 7,42 0,22 0,55 102,841 8,080 
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  Nhịp CD 9 2,1 0,22 0,2 15,876 0,832 

2 DK1 2 28,9 0,22 0,2 48,586 2,545 

3 DK2 2 28,9 0,22 0,2 48,586 2,545 

4 DK3 1 5,48 0,22 0,2 4,603 0,241 

5 DK4 1 4,72 0,22 0,2 3,965 0,208 

6 Bê tông sàn         341,616 34,16 

    1 31,1 11,3 0,1 352,278 35,228 

  Trừ lỗ thang -1 4,48 2,38 0,1 -10,662 -1,066 

Tổng cộng 579,68 49,33 
 

Khối lƣợng bêtông, ván khuôn dầm sàn tầng áp mái (cot 18.6m) 

ST

T 
Tên cấu kiện SL 

Kích thƣớc Khối lƣợng 

D (m) R (m) C(m) VK (m2) BT (m3) 

1 Dầm khung  5       73,51 5,35 

  Nhịp AB 5 1,8 0,22 0,2 7,56 0,396 

  Nhịp BC 5 7,42 0,22 0,55 57,134 4,489 

  Nhịp CD 5 2,1 0,22 0,2 8,82 0,462 

2 DK1 2 20,3 0,22 0,2 34,138 1,788 

3 DK2 2 28,9 0,22 0,2 48,586 2,545 

4 Bê tông sàn         219,360 21,94 

    1 20,3 11,3 0,1 230,022 23,002 

  Trừ lỗ thang -1 4,48 2,38 0,1 -10,662 -1,066 

Tổng cộng 375,60 31,62 

    

Bảng khối lƣợng ván khuôn, bê tông dầm sàn tầng mái(Ô cầu thang) 

ST

T 
Tên cấu kiện SL 

Kích thƣớc Khối lƣợng 

D (m) R (m) C(m) VK (m2) 
BT 

(m3) 

1 D(22x30) trục 6 2 7,2 0,22 0,3 11,808 0,950 

2 D(22x30) trục B,C 2 5,7 0,22 0,3 9,348 0,752 

2  ô Sàn 1 7,42 5,92 0,1 43,9264 4,393 

Tổng cộng 65,08 6,10 
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c, Khối lượng xây tường  

Bảng khối lƣợng xây tƣờng 
T

ầ
n

g
 

Tên  công việc 
Dày 

Dài (m) 
Cao 

Thể tích (m3) 

 (m) (m) 

1 2 3 4 5 6 

T
ần

g
 h

ầm
 Tƣờng 220 0.22 94.04 2.2 45.52 

Tƣờng 110 0.11 15.5 2.2 3.75 

Khối xây trang trí       7.01 

Tổng khối lƣợng xây 56.28 

T
ần

g
 1

 Tƣờng 220 0.22 89.86 4 79.08 

Tƣờng 110 0.11 34.6 4 13.32 

Tổng khối lƣợng xây 92.40 

T
ần

g
 2

,3
 Tƣờng 220 0.22 76.26 3.6 60.40 

Tƣờng 110 0.11 30.6 3.6 12.12 

Tổng khối lƣợng xây 72.52 

T
ần

g
 4

,5
,6

 

Tƣờng 220 0.22 165.99 3 102.25 

Tƣờng 110 0.11 38.76 3 11.94 

Tổng khối lƣợng xây 114.19 

T
ần

g
 7

,8
 Tƣờng 220 0.22 72.98 3 48.17 

Tƣờng 110 0.11 30.6 3 10.10 

Tổng khối lƣợng xây 58.26 

T
ần

g
 9

 Tƣờng 220 0.22 86.73 3 57.24 

Tƣờng 110 0.11 32.6 3 10.76 

Tổng khối lƣợng xây 68.00 

T
ần

g
 

m
ái

 Tƣờng chắn mái 0.22 26.55 1.65 9.68 

Tƣờng 220 0.22 19.74 3 12.86 
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Bảng thông kê khối lƣợng công tác trát 

 

=> Sau khi có khối lƣợng của các công việc chúng ta tra  ĐMNC 1776/2007 

Khối lƣợng đƣợc lập thành bảng sau: 

 

Tầng Tên cấu kiện 
Tổng k.lƣợng 

(m2) 

1 2 5 

Tầng hầm 

Cột, vách 171.96 

Dầm, sàn 703.67 

Trát tƣờng trong 266.82 

Tầng 1 

Cột, vách 253.89 

Dầm, sàn 703.67 

Trát tƣờng trong 411.56 

Tầng 2,3 

Cột, vách 227.85 

Dầm,sàn 703.67 

Trát tƣờng trong 342.4 

Tầng 4,5,6 

Cột, vách 149.85 

Dầm,sàn 703.67 

Trát tƣờng trong 573.34 

Tầng 7,8 

Cột, vách 144.71 

Dầm,sàn 703.67 

Trát tƣờng trong 284.92 

Tầng 9 

Cột, vách 144.71 

Dầm,sàn 504.25 

Trát tƣờng trong 349.14 

Tầng mái 

Cột 19.97 

Dầm,sàn 104.81 

Trát tƣờng trong 103.87 

Trát tƣờng ngoài 4136 

Sơn tƣờng toàn nhà 4724 
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Bảng thông kê khối lƣợng, thời gian và nhân công 

STT Tên công việc 

Ngày 

TC 

(ngày) 

Đơn 

vị 

Khèi l-

ƣợng 

Định mức 
Nhu 

cầu Số 

công 

nhân 
NC 

(công/đvị) 

NC 

(công) 

1 Công tác chuẩn bị 5 công       10 

A - Phần ngầm 

2 ép cọc BTCT 20 100m 61.56 24.5 1510 25 

3 Đào đất móng bằng máy 2 100m
3
 15.325 0.5 8 4 

4 Đào đất móng bằng thủ công 6 m
3
 439.34 0.45 198 33 

5 Phá bê tông đầu cọc 3 m
3
 12.9 5.50 71 24 

6 Đổ BT lót móng 1 m
3
 14.04 1.42 20 20 

7 G.C.L.D CT móng 4 Tấn 12.92 6.35 82 21 

8 G.C.L.D VK móng 4 100m
2
 30.576 26.80 82 20 

9 Đổ BT móng 1 m
3
 164.64 0.85 28 28 

10 Tháo dỡ VK móng 1 100m
2
 3.06 11.48 35 35 

11 Lấp đất hố móng 2 100m
3
 5.84 10.18 59 30 

12 Đổ BT lót giằng 1 m
3
 6.66 1.42 9 9 

13 G.C.L.D CT giằng 4 Tấn 73.796 9.10 67 17 

14 G.C.L.D VK giằng 4 100m
2
 3.472 24.07 84 21 

15 Đổ BT giằng 2 m
3
 62.67 3.56 45 22 

16 Tháo dỡ VK giằng 1 100m
2
 3.47 10.31 36 36 

17 Lấp đất giằng móng 3 100m
3
 7.83 10.18 80 27 

18 Đổ bê tông nền 1 m
3
 93.34 1.59 30 30 

19 Bảo dỡng bê tông 4 công       1 

20 Công tác khác 6 công       10 

B - thi công phần thân 

Tầng hầm 

19 G.C.L.D cốt thép cột, vách 3 Tấn 4.99 8.48 42 14 

20 G.C.L.D VK cột, vách 3 100m
2
 2.09 26.80 55 18 

21 Đổ BT cột, vách 1 m
3
 24.57 3.04 15 15 

22 Tháo dỡ VK cột, vách 1 100m
2
 2.09 11.48 24 24 
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23 G.C.L.D VK dầm, sàn 4 100m
2
 6.84 16.1 110 29 

24 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn 4 Tấn 6.36 14.63 93 24 

25 Đổ BT dầm, sàn 1 m
3
 67.24 2.56 34 37 

26 Bảo dỡng bê tông 1         4 

27 Tháo dỡ VK dầm, sàn 2 100m
2
 6.84 6.9 47 25 

28 Xây tờng 10 m
2
 56.28 1.92 108 11 

29 Trát tờng trong 15 m
2
 266.82 0.20 53 33 

30 Lát nền 4 m
2
 434.00 0.17 74 18 

31 Công tác khác 6         10 

Tầng 1 

32 G.C.L.D cốt thép cột, vách 3 Tấn 8.02 8.48 68 23 

33 G.C.L.D VK cột, vách 3 100m
2
 3.17 26.80 85 28 

34 Đổ BT cột, vách 1 m
3
 38.43 3.04 23 23 

35 Tháo dỡ VK cột, vách 2 100m
2
 3.17 11.48 36 18 

36 G.C.L.D VK dầm, sàn 4 100m
2
 6.84 16.1 110 29 

37 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn 4 Tấn 6.36 14.63 93 24 

38 Đổ BT dầm, sàn 1 m
3
 67.24 2.56 34 39 

39 Bảo dỡng bê tông 4 công       1 

40 Tháo dỡ VK dầm, sàn 2 100m
2
 6.84 6.9 47 25 

41 Xây tờng 10 m
2
 92.19 1.92 177 18 

42 Trát tờng trong 15 m
2
 411.56 0.20 82 38 

43 Lát nền 4 m
2
 434.00 0.17 74 18 

44 công tác khác 6 công       10 

Tầng 2 

45 G.C.L.D cốt thép cột, vách 3 Tấn 7.19 8.48 61 20 

46 G.C.L.D VK cột, vách 3 100m
2
 2.85 26.80 76 25 

47 Đổ BT cột, vách 1 m
3
 34.50 3.04 21 21 

48 Tháo dỡ VK cột, vách 2 100m
2
 2.85 11.48 33 16 

49 G.C.L.D VK dầm, sàn 4 100m
2
 6.84 16.1 110 29 

50 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn 4 Tấn 6.36 14.63 93 24 

51 Đổ BT dầm, sàn 1 m
3
 67.24 2.56 34 39 

52 Bảo dỡng bê tông 4 công       1 

53 Tháo dỡ VK dầm, sàn 2 100m
2
 6.84 6.9 47 25 
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54 Xây tờng 10 m
2
 70.87 1.92 136 14 

55 Trát tờng trong 15 m
2
 342.40 0.20 68 36 

56 Lát nền 4 m
2
 434.00 0.17 74 18 

57 Công tác khác 6 công       10 

Tầng 3 

58 G.C.L.D cốt thép cột, vách 3 Tấn 7.19 8.48 61 20 

59 G.C.L.D VK cột, vách 3 100m
2
 2.85 26.80 76 25 

60 Đổ BT cột, vách 1 m
3
 34.50 3.04 21 21 

61 Tháo dỡ VK cột, vách 2 100m
2
 2.85 11.48 33 16 

62 G.C.L.D VK dầm, sàn 4 100m
2
 6.84 16.1 110 29 

63 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn 4 Tấn 6.36 14.63 93 24 

64 Đổ BT dầm, sàn 1 m
3
 67.24 2.56 34 39 

65 Bảo dỡng bê tông 4 công       1 

66 Tháo dỡ VK dầm, sàn 2 100m
2
 6.84 6.9 47 25 

67 Xây tờng 10 m
2
 70.87 1.92 136 14 

68 Trát tƣờng trong 15 m
2
 342.40 0.20 68 36 

69 Lát nền 4 m
2
 434.00 0.17 74 18 

70 Công tác khác 6 Công       10 

Tầng 4 

71 G.C.L.D cốt thép cột, vách 2 Tấn 3.63 8.48 31 15 

72 G.C.L.D VK cột, vách 2 100m
2
 1.92 26.80 52 26 

73 Đổ BT cột, vách 1 m
3
 20.29 3.04 12 12 

74 Tháo dỡ VK cột, vách 1 100m
2
 1.92 11.48 22 22 

75 G.C.L.D VK dầm, sàn 4 100m
2
 7.00 16.1 113 29 

76 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn 4 Tấn 6.63 14.63 97 25 

77 Đổ BT dầm, sàn 1 m
3
 69.60 2.56 36 39 

78 Bảo dỡng bê tông 4 Công       1 

79 Tháo dỡ VK dầm, sàn 2 100m
2
 7.00 6.9 48 25 

80 Xây tờng 10 m
2
 114.19 1.92 219 22 

81 Trát tƣờnng trong 15 m
2
 573.34 0.20 115 36 

82 Lát nền 4 m
2
 434.00 0.17 74 18 

83 Công tác khác 6 Công       10 

Tầng 5 
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84 G.C.L.D cốt thép cột, vách 2 Tấn 3.63 8.48 31 15 

85 G.C.L.D VK cột, vách 2 100m
2
 1.92 26.80 52 26 

86 Đổ BT cột, vách 1 m
3
 20.29 3.04 12 12 

87 Tháo dỡ VK cột, vách 1 100m
2
 1.92 11.48 22 22 

88 G.C.L.D VK dầm, sàn 4 100m
2
 7.00 16.1 113 29 

89 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn 4 Tấn 6.63 14.63 97 25 

90 Đổ BT dầm, sàn 1 m
3
 69.60 2.56 36 39 

91 Bảo dỡng bê tông 4 Công       4 

92 Tháo dỡ VK dầm, sàn 2 100m
2
 7.00 6.9 48 25 

93 Xây tờng 10 m
2
 114.19 1.92 219 22 

94 Trát tờng trong 15 m
2
 573.34 0.20 115 36 

95 Lát nền 4 m
2
 434.00 0.17 74 18 

96 Công tác khác 6 Công       10 

Tầng 6 

97 G.C.L.D cốt thép cột, vách 2 Tấn 3.63 8.48 31 15 

98 G.C.L.D VK cột, vách 2 100m
2
 1.92 26.80 52 26 

99 Đổ BT cột, vách 1 m
3
 20.29 3.04 12 12 

100 Tháo dỡ VK cột, vách 1 100m
2
 1.92 11.48 22 22 

101 G.C.L.D VK dầm, sàn 4 100m
2
 7.00 16.1 113 29 

102 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn 4 Tấn 6.63 14.63 97 25 

103 Đổ BT dầm, sàn 1 m
3
 69.60 2.56 36 39 

104 Bảo dỡng bê tông 4 công       1 

105 Tháo dỡ VK dầm, sàn 2 100m
2
 7.00 6.9 48 25 

106 Xây tờng 10 m
2
 114.19 1.92 219 22 

107 Trát tờng trong 15 m
2
 573.34 0.20 115 36 

108 Lát nền 4 m
2
 434.00 0.17 74 18 

109 Công tác khác 6 công       10 

Tầng 7 

110 G.C.L.D cốt thép cột, vách 1 Tấn 2.98 8.48 25 25 

111 G.C.L.D VK cột, vách 2 100m
2
 1.91 26.80 51 26 

112 Đổ BT cột, vách 1 m
3
 18.95 3.04 12 12 

113 Tháo dỡ VK cột, vách 1 100m
2
 1.91 11.48 22 22 

114 G.C.L.D VK dầm, sàn 4 100m
2
 6.84 16.1 110 28 
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115 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn 4 Tấn 6.41 14.63 94 24 

116 Đổ BT dầm, sàn 1 m
3
 67.80 2.56 35 38 

117 Bảo dỡng bê tông 4 Công       1 

118 Tháo dỡ VK dầm, sàn 2 100m
2
 6.84 6.9 47 24 

119 Xây tờng 10 m
2
 58.97 1.92 113 11 

120 Trát tờng trong 15 m
2
 284.92 0.20 57 32 

121 Lát nền 4 m
2
 434.00 0.17 74 18 

122 Công tác khác 6 Công       10 

Tầng 8 

123 G.C.L.D cốt thép cột, vách 1 Tấn 2.98 8.48 25 25 

124 G.C.L.D VK cột, vách 2 100m
2
 1.91 26.80 51 26 

125 Đổ BT cột, vách 1 m
3
 18.95 3.04 12 12 

126 Tháo dỡ VK cột, vách 1 100m
2
 1.91 11.48 22 22 

127 G.C.L.D VK dầm, sàn 4 100m
2
 6.84 16.1 110 28 

128 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn 4 Tấn 6.41 14.63 94 24 

129 Đổ BT dầm, sàn 1 m
3
 67.80 2.56 35 38 

130 Bảo dỡng bê tông 4 Công       1 

131 Tháo dỡ VK dầm, sàn 2 100m
2
 6.84 6.9 47 24 

132 Xây tờng 10 m
2
 58.97 1.92 113 11 

133 Trát tờng trong 15 m
2
 284.92 0.20 57 32 

134 Lát nền 4 m
2
 434.00 0.17 74 18 

135 Công tác khác 6 Công       10 

Tầng 9 

136 G.C.L.D cốt thép cột, vách 1 Tấn 2.98 8.48 25 25 

137 G.C.L.D VK cột, vách 2 100m
2
 1.98 26.80 53 26 

138 Đổ BT cột, vách 1 m
3
 19.63 3.04 12 12 

139 Tháo dỡ VK cột, vách 1 100m
2
 1.98 11.48 23 23 

140 G.C.L.D VK dầm, sàn 3 100m
2
 5.34 16.1 86 30 

141 G.C.L.D cốt thép dầm, sàn 3 Tấn 4.31 14.63 63 22 

142 Đổ BT dầm, sàn 1 m
3
 45.76 2.56 23 26 

143 Bảo dỡng bê tông 4 Công       1 

144 Tháo dỡ VK dầm, sàn 2 100m
2
 5.34 6.9 37 19 

145 Xây tờng 10 m
2
 72.97 1.92 140 14 
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146 Trát tờng trong 15 m
2
 349.14 0.20 70 28 

147 Lát nền 3 m
2
 300.00 0.17 51 17 

148 Công tác khác 6 Công       10 

Tầng mái 

149 Đổ BT chống thấm dày 4cm 1 m
3
 17.22 2.56 9 12 

150 Xây tƣờng  7   19.97 0.52 10  10 

151 Trát tƣờng trong  7   104.81 0.50 52  10 

152 Công tác khác 6 m
2
 130.00 0.17 22 25 

c - HOàN THIệN 

153 Trát tờng ngoài toàn bộ 45 m
2
 4136.00 0.26 1075 24 

154 
Sơn tờng trong,ngoài toàn 

nhà 
30 m

2
 4724 0.07 312 10 

155 Lắp cửa toàn bộ 30 m
2
 1074 0.50 537 10 

156 lắp thiết bị điện nớc 15 m
2
 300 0.40 120 10 

157 
Thu dọn và bàn giao công 

trình 
10 công       5 

158 kết thúc 0 công         

 

3.3. Vạch tiến độ 

  Sử dụng phần mềm Microsoft Project  2007 để lập tiến độ thi công công trình.  

3.4. Đánh giá tiến độ 

3.4.1 Hệ số không điều hòa về sử dụng nhân công(K1) 

   max
1

tb

A
K

A
      với 

tb

S
A

T
  

   tb

S 14152
A 75

T 190
   ngƣời max

1

tb

A 160
K 2,1

A 75
     

 3.4.2 Hệ số phân bố lao động không điều hòa (K2) 

         du
2

S 3158
K 0,2

S 14152
    

  Sử dụng lao động khá hiệu quả, nhu cầu về phƣơng tiện thi công, vật tƣ hợp lý, 

dây chuyền thi công nhịp nhàng. 
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Chƣơng 5 THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG 

 

5.1:Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng  

5.1.1Những vấn đề chung của công tác thiết kế tổng mặt bằng : 

- Tổng mặt bằng xây dựng đƣợc hiểu theo nghĩa cụ thể là một tập hợp các mặt 

bằng trên đó ngoài việc quy hoạch vị trí các công trình sẽ đƣợc xây dựng, còn phải bố 

trí và xây dựng các công trình tạm, các công trình phụ trợ, các cơ sở vật chất kỹ thuật 

bao gồm: cần trục, máy móc, thiết bị xây dựng, các xƣởng sản xuất, các kho bãi, nhà 

ở, nhà sinh hoạt và nhà làm việc, mạng lƣới đƣờng giao thông, mạng lƣới cung cấp 

điện nƣớc dùng để phục vụ cho quá trình xây dựng và đời sống con ngƣời trên công 

trƣờng xây dựng.  

- Thiết kế tốt tổng mặt bằng xây dựng, tiến tới thiết kế tối ƣu sữ góp phần đảm 

bảo xây dựng công trình có hiệu quả, đúng tiến độ, hạ giá thành xây dựng, đảm bảo 

chất lƣợng, an toàn lao động và vệ sinh môi trƣờng… 

- Cơ sở tính toán thiết kế tổng mặt bằng: 

+ Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình xác định 

nhu cầu cần thiết về vật tƣ, vật liệu, nhân lực, nhu cầu phục vụ. 

+ Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tƣ thực tế . 

+ Căn cứ vào tình hình thực tế và mặt bằng công trình, bố trí các công trình phục 

vụ,  kho bãi, trang thiết bị để phục vụ thi công . 

- Mục đích chính của công tác thiết kế tổng mặt bằng xây dựng: 

+ Tính toán lập tổng mặt bằng thi công để đảm bảo tính hợp lý trong công tác tổ 

chức, quản lý, thi công, hợp lý trong dây chuyền sản xuất, tránh hiện tƣợng chồng 

chéo khi di chuyển . 

+ Đảm bảo tính ổn định và phù hợp trong công tác phục vụ thi công, tránh trƣờng 

hợp lãng phí hay không đủ đáp ứng nhu cầu . 

+ Đảm bảo các công trình tạm, các bãi vật liệu, cấu kiện, các máy móc, thiết bị 

đƣợc sử dụng một cách tiện lợi, phát huy hiệu quả cao nhất cho nhân lực trực tiếp thi 

công trên công trƣờng. 

+ Để cự ly vận chuyển vật tƣ vật liệu là ngắn nhất, số lần bốc dỡ là ít nhất, giảm 

chi phí phát sinh cho công tác vận chuyển 

+ Đảm bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ. 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      GVHD: ThS. Lê Huy Sinh 

 

Sinh viên: Nguyễn Đức Yên                                                                                             211 

5.1.2 Nội dung thiết kế tổng mặt bằng xây dựng  

- Việc thiết kế tổng mặt bằng tuỳ theo từng công trình cụ thể và phụ thuộc và 

từng giai đoạn thi công. Trong đồ án, em tiến hành thiết kế tổng mặt bằng xây dựng 

phần thân của công trình nhà cao tầng. Nội dung thiết kế tổng quát tổng mặt bằng xây 

dựng phần thân bao gồm các công việc sau: 

+ Xác định vị trí cụ thể của công trình đã đƣợc quy hoạch trên khu đất đƣợc cấp 

để xây dựng 

+ Bố trí cần trục, máy móc, thiết bị xây dựng  

+ Thiết kế hệ thống giao thông phục vụ công trƣờng 

+ Thiết kế các kho bãi vật liệu, cấu kiện thi công  

+ Thiết kế cơ sở cung cấp nguyên vật liệu xây dựng 

+ Thiết kế các xƣởng sản xuất và phụ trợ 

+ Thiết kế nhà tạm trên công trƣờng 

+ Thiết kế mạng lƣới cấp – thoát nƣớc công trƣờng 

+ Thiết kế mạng lƣới cấp điện 

+ Thiết kế hệ thống an toàn, bảo vệ, vệ sinh môi trƣờng. 

5.1.3 Tính toán thiết kế tổng mặt bằng xây dựng phần thân công trình  

5.1.3.1 Bố trí máy thi công chính trên công trƣờng  

- Trong giai đoạn thi công phần thân, các máy thi công chính cần bố trí bao gồm : 

cần trục tháp, thăng tải, thang máy chở ngƣời, máy trộn vữa, máy bơm bêtông. 

- Cần trục tháp: Ta sử dụng cần trục tháp Potain –P16 – A1. Vị trí cần trục tháp 

đặt tại giữa công trình, cách mép 5,3m. Việc bố trí cần trục tháp nhƣ vậy đảm bảo tầm 

với cần trục phục vụ thi công cho toàn công trƣờng, khoảng cách cần trục đến công 

trình là đảm bảo an toàn. 

- Thăng tải: Dùng để chuyên chở các loại vật liệu rời lên các tầng cao của công 

trình. Để giãn mặt bằng cung cấp vật liệu, thăng tải đƣợc bố trí ở phía bên kia 1 cái, và 

2 cái bên đầu hồi của công trình. Thăng tải đƣợc bố trí sát công trình, neo chắc chắn 

vào sàn tầng, đảm bảo chiều cao và tải trọng nâng đủ phục vụ thi công. 

- Thang máy chở ngƣời: để tăng khả năng linh động điều động nhân lực làm việc 

trên các tầng, ngoài việc tổ chức giao thông theo phƣơng đứng bằng cầu thang bộ đã 

đƣợc thi công ở các tầng, ta bố trí thêm 1 thang máy chở ngƣời tại phân sàn conson ở 

trục 6 của công trình. Thang máy đƣợc bố trí đảm bảo vị trí an toàn khi cần trục hoạt 

động và thuận tiên về giao thông cho cán bộ và công nhân trên công trƣờng. 
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- Máy bơm bêtông: sử dụng máy bơm S-284A. Máy bơm bêtông đƣợc bố trí tại 

góc công trình nơi có bố trí đƣờng ống tính neo vào thân công trình để vận chuyển 

bêtông lên cao.  

- Máy trộn vữa: phục vụ nhu cầu xây trát, sử dụng 1 máy trộn vữa bố trí cạnh cần 

trục tháp. Trong quá trình thi công các tầng trên có thể vận chuyển máy trộn vữa lên 

các tầng, cung cấp vật liệu rời bằng vận thăng để phục vụ nhu cầu xây, trát. 

5.1.3.2 Thiết kế đƣờng giao thông tạm trong công trƣờng  

- Để phục vụ nhu cầu thi công, tiến hành thiết kế đƣờng tạm 2 làn xe trong công 

trƣờng chạy quanh chu vi công trƣờng. Do điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp, 

đƣờng tạm đƣợc chọn với bề rộng mặt đƣờng là 6m, lề đƣờng 2 x 1,25m, tổng chiều 

rộng nền đƣờng là 8,5m.  

- Tại các khúc cua đảm bảo bán kính cong nhỏ nhất là 15m, mở rộng thêm đƣờng 

vào phía trong góc cua một khoảng 2,2 – 3m.  

- Cấp phối mặt đƣờng đá dăm: dùng vật liệu đá dăm có cƣờng độ cao, cùng loại, 

kích cỡ đồng đều, rải theo nguyên tắc đá chèn đá thành từng lớp, không dùng chất kết 

dính, đƣợc đầm chặt bằng xe lu. Mặt đƣờng đá dăm thuộc loại mặt đƣờng hở, có độ 

dốc lớn nên nƣớc bề mặt dễ thấm vào. Do đó cần đảm bảo thoát nƣớc ra đƣợc dễ dàng.    

5.1.3.2 Thiết kế kho bãi công trƣờng  

1) Phân loại kho bãi trên công trƣờng: 

- Để phục vụ nhu cầu thi công, các loại nguyên vật liệu, phƣơng tiện thi công 

phải đƣợc cất chứa trong các loại kho bãi, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và dự phòng 

cho quá trình thi công. Các loại kho bãi chính trên công trƣờng bao gồm : 

+ Bãi lộ thiên: áp dụng cho các loại vật liệu thi công nhƣ cát, gạch xây, đá sỏi… 

+ Kho hở có mái che: áp dụng cho các loại vật liệu cần yêu cầu bảo quản tốt hơn 

là thép, ván khuôn, thanh chống, xà gồ gỗ, các cấu kiện bêtông đúc sẵn (nếu có) … 

+ Kho kín: áp dụng cho các loại vật liệu cần đƣợc bảo vệ tốt tránh sự ảnh hƣởng 

của môi trƣờng là ximăng, sơn, thiết bị thi công phụ trợ… 

2) Tính toán diện tích kho bãi: 

- Diện tích cho từng loại kho bãi đƣợc thiết kế theo nhu cầu sử dụng vật liệu hàng 

ngày lớn nhất ở công trƣờng và đảm bảo một khoảng thời gian dự trữ theo quy định 

- Trong giai đoạn thi công phần thân, việc tính toán diện tích kho chứa vật liệu 

đƣợc tiến hành theo tiến độ thi công của một tầng điển hình (ở đây sử dụng tầng 4 để 

tính toán ). Nhu cầu vật liệu thi công cho tầng 4 điển hình trong 3 chu kỳ thi công là: 

+ Cốt thép: thép dầm sàn 6,63 tấn (thi công 4 ngày)  
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+ Ván khuôn: dầm, sàn, thang 711,18 m
2
 (thi công 4 ngày)  

+ Xây tƣờng: 114,19 m
3
 (thi công 10 ngày) 

+ Trát trong tƣờng, trần, cột, vách: 1427 m
2
 (thi công 15 ngày) 

* Xác định lƣợng vật liệu sử dụng nhiều nhất trong ngày (rmax): 

- Cốt thép: lấy theo thép dầm sàn :   

)(321,24,1.
4

63,6
max Tr    

- Ván khuôn: lấy theo ván khuôn dầm sàn:  

)(13,2494,1.
4

8,711 2
max mr   

Bảng 2-1. Khối lƣợng tƣờng xây 

Loại 

tƣờng 

Khối lƣợng 

(m
3
) 

ĐM gạch 

(viên/m
3
) 

KL gạch 

(viên) 

ĐM vữa 

xây (m
2
/m

3
) 

KL vữa xây 

(m
2
/m

3
) 

Tƣờng 220 102,25 643 65747 0,23 23.52 

Tƣờng 110 11,94 550 6567 0,29 3.5 

- Công tác trát tƣờng cần lƣợng vữa là : 0,018.1427 = 25,686 (m
3
). Định mức cho 

1m
3
 vữa ximăng cát vàng là: ximăng 296 kG, cát vàng 1,12 m

3
. Khi đó ta tính đƣợc 

lƣợng vật liệu tiêu thụ nhiều nhất trong ngày nhƣ sau: 

+ Gạch: lấy theo công tác xây: 

101244,1.
10

656765747
max 


r (Viên) 

+ Vữa lấy theo xây và trát:  

)(92,44,1.
15

686,255,352,23 3

max mr 


  

 Trong đó:  

- Vật liệu ximăng :  rmax = 4,9192x296 = 1456 (kG) = 1,456 Tấn 

 - Vật liệu cát:   rmax = 4,9192x1,12 = 5,51 (m
3
) 

* Tính toán diện tích kho bãi yêu cầu: 

Bảng 2-2. Diện tích kho bãi 

Tên kho rmax Tdt 

(ngày) 

Dmax= 

rmax* Tdt 

d  S =.Dmax/d 

(m
2
) 

Thép 2,321Tấn 12 27,852 4 Tấn/m
2
 1,5 10,445 

Ván khuôn 249,13 m
2
 12 2990 100 m

2
/m

2
 1,5 44,843 

Gạch xây 10124 viên 7 70868 700 viên/m
2
 1,2 121,49 

Cát vàng 5,51 m
3
 7 38,57 3 m

3
/m

2 
1,2 15,428 

Ximăng 1,456 Tấn 10 14,56 1,3 Tấn/m
2
 1,6 17,92 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      GVHD: ThS. Lê Huy Sinh 

 

Sinh viên: Nguyễn Đức Yên                                                                                             214 

- Trên cở diện tích yêu cầu đã tính toán, tiến hành bố trí các kho bãi trên công 

trƣờng với diện tích không nhỏ hơn diện tích yêu cầu. Các kho hở có mái che và kho 

kín dùng loại nhà tạm với môdun chiều rộng là 4,0m. Riêng kho thép phải có chiều dài 

khoảng 15 - 20m để chứa thép thanh loại 11,7m 

5.1.3.4 Thiết kế nhà tạm công trƣờng : 

Tính toán dân số công trƣờng: 

- Theo biểu đồ nhân lực đã lập trong tiến độ thi công, số nhân công trung bình 

làm việc trên công trƣờng là khoảng 55 ngƣời. Tiến hành tính toán dân số công trƣờng 

theo số liệu nhân công trên. 

- Nhóm A: số công nhân làm việc trực tiếp trên công trƣờng là 55 ngƣời 

- Nhóm B: công nhân làm việc ở các xƣởng sản xuất phụ trợ 

B = 30%.55 = 17 ngƣời 

- Nhóm C: Cán bộ kỹ thuật 

C = 8%.(A + B) =8%.(55 + 17) = 6 ngƣời 

- Nhóm D: Nhân viên hành chính 

D = 5%.(A + B + C) = 5%.(55 + 17 + 6) = 4 ngƣời 

- Nhóm E: Nhân viên phục vụ 

E = 8%.(A + B + C + D) = 8%.(55+ 17 + 6 + 4)= 7 ngƣời 

- Tổng dân số công trƣờng: 

G = 1,06.(A + B + C + D + E) = 94 ngƣời 

Tính toán diện tích yêu cầu cho các loại nhà tạm: 

- Nhà ở tập thể: Đƣợc tính với 30% số công nhân trực tiếp làm việc công trƣờng. 

Số còn lại có thể ở ngoài hoặc tận dụng các tầng đã thi công của công trình làm chỗ ở. 

S1 = 0,3.55.4 = 66 (m
2
) 

- Nhà làm việc ban chỉ huy công trƣờng: Tính cho 10 cán bộ KT và nhân viên 

hành chính 

S2 = 10.4 = 40 (m
2
) 

- Phòng khách: Tính cho 15 khách/1000 dân, tiêu chuẩn 15 m
2
/ngƣời 

S3 = 94.15.15/1000 = 21,15 (m
2
) 

- Nhà ăn : Tính cho 100 ngƣời/1000 dân, tiêu chuẩn 4 m
2
/ngƣời 

S4 = 94.100.4/1000 = 37,6 (m
2
) 

- Nhà tắm và nhà vệ sinh: Tính cho 25 ngƣời 1 phòng 2,5 m
2
 

S5 = 94.2.5/25 = 9,4 (m
2
) 



Đồ án tốt nghiệp KSXD                                                      GVHD: ThS. Lê Huy Sinh 

 

Sinh viên: Nguyễn Đức Yên                                                                                             215 

* Trên cơ sở diện tích yêu cầu trên, tiến hành bố trí nhà tạm trên công trƣờng 

đảm bảo đủ diện tích, phù hợp với hƣớng gió chính trong năm, thuận tiện cho công 

việc và trong giao thông đi lại trên công trƣờng. 

Vì công trƣờng xây dựng trong thành phố nên dân số công trƣờng lấy bằng công 

thức N = G = 94 ngƣời 

Vậy diện tích nhà tạm F = Sdm* N với nhà tập thể có Sdm = 4m
2
. 

F = 4 x 94 = 376 m
2
 

Dự kiến số ngƣời ở lại công trƣờng là 25% số công nhân lớn nhất trên công 

trƣờng là Nc = 25 ngƣời. Diện tích nhà tạm là: 100 m
2
 

5.1.3.5 Thiết kế cấp nƣớc công trƣờng: 

Tính toán lƣu lƣợng nƣớc yêu cầu: 

Lƣu lƣợng nƣớc sản xuất:  

g

i
K

A
Q .

3600.8
2,11


  (l/s) 

Trong đó:  

+ Ai = 10000 (l/ngày) cho việc trộn vữa, rửa xe… 

+ Kg = 2,5 là hệ số sử dụng nƣớc không điều hoà trong giờ 

     Thay vào:   

04,15,2.
3600.8

10000
2,11 Q  (l/s) 

Lƣu lƣợng nƣớc phục vụ sinh hoạt hiện trƣờng:   

 gK
BN

Q .
3600.8

.max

2    

Trong đó:  

+ Nmax = 94 ngƣời là số nhân ngƣời lớn nhất làm việc trên công trƣờng 

+ B = 20 l/ngƣời/ngày 

+ Kg = 2 

     Thay vào:  

131,02.
3600.8

20.94
2 Q (l/s) 

Lƣu lƣợng nƣớc phục vụ sinh hoạt khu nhà ở:    

3

.
. .

24.3600

c
g ng

N C
Q K K  

     Trong đó:  

+ Nc = 25 ngƣời là số ngƣời tại khu nhà ở 
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+ Tiêu chuẩn C = 60 l/ngƣời/ngày 

+ Kg = 1,1 và Kng = 1,2 

Thay vào:  

3

25.60
.1,1.1,2 0,023

24.3600
Q   (l/s) 

Lƣu lƣợng nƣớc cứu hoả lấy theo tiêu chuẩn:    

Q4 = 8 (l/s) 

Tổng lƣu lƣợng nƣớc cần cung cấp cho công trƣờng là: 

Q = Q4 + 70%/(Q1 + Q2 + Q3) = 8,835 (l/s) 

5.1.3.6 Tính toán đƣờng ống chính: 

Đƣờng ống chính đƣợc thiết kế để cung cấp lƣu lƣợng nƣớc theo yêu cầu là 

Q=8,835 . Vận tốc dòng chảy trung bình là v = 0,7 m/s. Đƣờng kính ống yêu cầu là: 

4. 4.8,835
0,1034( ) 100( )

. .1000 3,14.0,7.1000

Q
D m mm

v
     

Nhƣ vậy ta cần dùng ống chính 100 để cung cấp nƣớc đến nơi tiêt thụ. Ngoài ra, 

hệ thống các ống nhánh cũng đƣợc bố trí tại các điểm cần dùng nƣớc. Hệ thống đƣờng 

ống đƣợc đi nổi trên mặt đất, chạy dọc theo đƣờng giao thông phía trƣớc các công 

trình và nhà tạm. Khi phải đi ngang qua đƣờng tạm, ống đƣợc chôn sâu xuống 30-

50cm. Tại những vị trí có thể xảy ra cháy, cần bố trí ít nhất 2 họng nƣớc chữa cháy 

trên đƣờng ống chính. 

5.1.4 Thiết kế cấp điện công trƣờng: 

5.1.4.1 Tính toán nhu cầu dùng điện công trƣờng: 

Trên cơ sở các máy thi công đã chọn, tiến hành thống kê công suất điện cần cung 

cấp trên công trƣờng: 

Bảng 2-3. Thống kê công suất cấp điện trên công trƣờng 

ST

T 

Máy tiêu thụ Số lƣợng Công suât 1 máy (kW) Tổng công suất (kW) 

1 Máy hàn 1 20 kVA 20 

2 Trộn vữa 150l 1 3,24 3,24 

3 Đầm dùi 4 1,1 4,4 

4 Cần trục tháp 1 36 36 

5 Vận thăng 3 4 12 
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* Tính toán công suất tiêu thụ trên công trƣờng: 

- Công suất tiêu thụ trực tiếp:  

  )(54,21
65,0

20.7,0

cos

. 11
1 kW

PK
P t


  

- Công suất điện chạy máy:        

 


 )(5,56
65,0

)12364,4.(7,0

68,0

24,3.75,0

cos

. 22
2 kW

PK
P t


 

- Công suất điện chiếu sáng lấy theo kinh nghiệm chiếm 20% tổng công suất tiêu 

thụ 

- Nhƣ vậy, tổng công suất điện tiêu thụ trên công trƣờng là: 

)(3,107
8,0

)5,5654,21(1,1
kWP t 


  

5.1.4.2 Chọn máy biến áp phân phối điện : 

- Công suất phản kháng:   

)(58,162
66,0

3,107

cos
kW

P
Q

tb

t

t 


 

- Công suất biểu kiến cần cung cấp:  

)(8,19422 kWQPS ttt   

- Chọn máy biến áp ba pha làm nguội bằng dầu do Việt Nam  sản xuất loại  

320 - 10/0.4 

5.2 Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trƣờng 

5.2.1 Công tác an toàn lao động: 

5.2.1.1 An toàn trong sử dụng điện thi công: 

- Việc lắp đặt và sử dụng các thiết bị điện và lƣới điện thi công tuân theo các điều 

dƣới đây và theo tiêu chuẩn “ An toàn điện trong xây dựng “  TCVN 4036 - 85. 

- Công nhân điện, công nhân vận hành thiết bị điện đều có tay nghề và đƣợc học 

tập an toàn về điện, công nhân phụ trách điện trên công trƣờng là ngƣời có kinh 

nghiệm quản lý điện thi công. 

- Điện trên công trƣờng đƣợc chia làm 2 hệ thống động lực và chiếu sáng riêng, 

có cầu dao tổng và các cầu dao phân nhánh. 

- Trên công trƣờng có niêm yết sơ đồ lƣới điện; công nhân điện đều nắm vững sơ 

đồ lƣới điện. Chỉ có công nhân điện - ngƣời đƣợc trực tiếp phân công mới đƣợc sửa 

chữa, đấu, ngắt nguồn điện. 
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- Dây tải điện động lực bằng cáp bọc cao su cách điện, dây tải điện chiếu sáng 

đƣợc bọc PVC. Chỗ nối cáp thực hiện theo phƣơng pháp hàn rồi bọc cách điện, nối 

dây bọc PVC bằng kép hoặc xoắn đảm bảo có bọc cách điện mối nối. 

- Thực hiện nối đất, nối không cho phần vỏ kim loại của các thiết bị điện và cho 

dàn giáo khi lên cao. 

5.2.1.2 An toàn trong thi công bêtông, cốt thép, ván khuôn: 

- Cốp pha đƣợc chế  tạo và lắp dựng theo đúng thiết kế thi công đã đƣợc duyệt và 

theo hƣớng dẫn của nhà chế tạo, của cán bộ kỹ thuật thi công. 

- Không xếp đặt cốp pha trên sàn dốc, cạnh mép sàn, mép lỗ hổng. 

- Khi lắp dựng cốp pha, cốt thép đều sử dụng đà giáo làm sàn thao tác, không đi 

lại trên cốt thép. 

- Vị trí gần đƣờng điện trƣớc khi lắp đặt cốt thép tiến hành cắt điện, hoặc có biện 

pháp ngừa cốt thép chạm vào dây điện. 

- Trƣớc khi đổ bêtông, tiến hành nghiệm thu cốp pha và cốt thép. 

- Thi công bêtông ban đêm có đủ điện chiếu sáng. 

- Đầm rung dùng trong thi công bêtông đƣợc nối đất cho vỏ đầm, dây dẫn điện từ 

bảng phân phối đến động cơ của đầm dùng dây bọc cách điện. 

- Công nhân vận hành máy đƣợc trang bị ủng cao su cách điện và các phƣơng 

tiện bảo vệ cá nhân khác. 

- Lối đi lại phía dƣới khu vực thi công cốt thép, cốp pha và bêtông đƣợc đặt biển 

báo cấm đi lại. 

- Khi tháo dỡ cốp pha sẽ đƣợc thƣờng xuyên quan sát tình trạng các cốp pha kết 

cấu. Sau khi tháo dỡ cốp pha, tiến hành che chắn các lỗ hổng trên sàn, không xếp cốp 

pha trên sàn công tác, không thả ném bừa bãi, vệ sinh sạch sẽ và xếp cốp pha đúng nơi 

quy định. 

5.2.1.3 An toàn trong công tác lắp dựng: 

- Lắp dựng đà giáo theo hồ sơ hƣớng dẫn của nhà chế tạo và lắp dựng theo thiết 

kế thi công đã đƣợc duyệt. 

- Đà giáo đƣợc lắp đủ thanh giằng, chân đế và các phụ kiện khác, đƣợc neo giữ 

vào kết cấu cố định của công trình, chống lật đổ. 

- Có hệ thống tiếp đất , dẫn sét cho hệ thống dàn giáo. 

- Khi có mƣa gió từ  cấp 5 trở nên, ngừng thi công lắp dựng cũng nhƣ sử dụng đà 

giáo . 

- Không sử dụng đà giáo có biến dạng, nứt vỡ... không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 
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- Sàn công tác trên đà giáo lắp đủ lan can chống ngã. 

- Kiểm tra tình trạng đà giáo trƣớc khi sử dụng. 

- Khi thi công lắp dựng, tháo dỡ đà giáo, cần có mái che hay biển báo cấm đi lại 

ở bên dƣới. 

5.2.1.4 An toàn trong công tác xây: 

- Trƣớc khi thi công tiếp cần kiểm tra kỹ lƣỡng khối xây trƣớc đó. 

- Chuyển vật liệu lên độ cao >2m nhất thiết dùng vận thăng, không tung ném. 

- Xây đến độ cao 1,5m kể từ mặt sàn, cần lắp dựng đà giáo rồi mới xây tiếp. 

- Không tựa thang vào tƣờng mới xây, không đứng trên ô văng để thi công. 

- Mạch vữa liên kết giữa khối xây với khung bêtông chịu lực cần chèn, đậy kỹ. 

- Ngăn ngừa đổ tƣờng bằng các biện pháp: Dùng bạt nilông che đậy và dùng gỗ 

ván đặt ngang má tƣờng phía ngoài, chống từ bên ngoài vào cho khối lƣợng mới xây 

đối với tƣờng trên mái, tƣờng bao để ngăn mƣa. 

5.2.1.5 An toàn trong công tác hàn: 

- Máy hàn có vỏ kín đƣợc nối với nguồn điện. 

- Dây tải điện đến máy dùng loại bọc cao su mềm khi nối dây thì nối bằng 

phƣơng pháp hàn rồi bọc cách điện chỗ nối. Đoạn dây tải điện nối từ nguồn đến máy 

không dài quá 15m. 

- Chuôi kim hàn đƣợc làm bằng vật liệu cách điện cách nhiệt tốt. 

- Chỉ có thợ điện mới đƣợc nối điện từ lƣới điện vào máy hàn hoặc tháo lắp sửa 

chữa máy hàn. 

- Có tấm chắn bằng vật liệu không cháy để ngăn xỉ hàn và kim loại bắn ra xung 

quanh nơi hàn. 

- Thợ hàn đƣợc trang bị kính hàn, giày cách điện và các phƣơng tiện cá nhân 

khác. 

5.2.1.6 An toàn trong khi thi công trên cao: 

- Ngƣời tham gia thi công trên cao có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ, đƣợc trang 

bị dây an toàn (có chất lƣợng tốt) và túi đồ nghề. 

- Khi thi công trên độ cao 1,5m so với mặt sàn, công nhân đều đƣợc đứng trên 

sàn thao tác, thang gấp... không đứng trên thang tựa, không đứng và đi lại trực tiếp trên 

kết cấu đang thi công, sàn thao tác phải có lan can tránh ngã từ trên cao xuống. 

- Khu vực có thi công trên cao đều có đặt biển báo, rào chắn hoặc có mái che 

chống vật liệu văng rơi. 
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- Khi chuẩn bị thi công trên mái, nhất thiết phải lắp xong hệ giáo vây xung quanh 

công trình, hệ giáo cao hơn cốt mái nhà là 1 tầng giáo ( Bằng 1,5m). Giàn giáo nối với 

hệ thống tiếp địa. 

5.2.1.7 An toàn cho máy móc thiết bị: 

- Tất cả các loại xe máy thiết bị đựơc sử dụng và quản lý theo TCVN 5308- 91. 

- Xe máy thiết bị đều đảm bảo có đủ hồ sơ kỹ thuật trong đó nêu rõ các thông số 

kỹ thuật, hƣớng dẫn lắp đặt, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và sửa chữa. Có sổ theo 

dõi tình trạng, sổ giao ca. 

- Niêm yết tại vị trí thiết bị bảng nội quy sử dụng thiết bị đó. Băng nội dung kẻ 

to, rõ ràng. 

- Ngƣời điều khiển xe máy thiết bị là ngƣời đƣợc đào tạo, có chứng chỉ nghề 

nghiệp, có kinh nghiệm chuyên môn và có đủ sức khoẻ. 

- Những xe máy có dẫn điện động đều đƣợc: 

+ Bọc cách điện hoặc che kín phần mang điện. 

+ Nối đất bảo vệ phần kim loại không mang điện của xe máy. 

- Kết cấu của xe máy đảm bảo: 

+ Có tín hiệu khi máy ở chế độ làm việc không bình thƣờng. 

+ Thiết bị di động có trang bị tín hiệu thiết bị âm thanh hoặc ánh sáng. 

+ Có cơ cấu điều khiển loại trừ khả năng tự động mở hoặc ngẫu nhiên đóng mở. 

5.2.1.8 An toàn cho khu vực xung quanh: 

- Khu vực công trƣờng đƣợc rào xung quanh, có quy định đƣờng đi an toàn và có 

đủ biển báo an toàn trên công trƣờng. 

- Trong trƣờng hợp cần thiết có ngƣời hƣớng dẫn giao thông. 

5.2.2 Biện pháp an ninh bảo vệ: 

- Toàn bộ tài sản của công trình đƣợc bảo quản và bảo vệ chu đáo. Công tác an 

ninh bảo vệ đƣợc đặc biệt chú ý, chính vì vậy trên công trƣờng duy trì kỷ luật lao 

động, nội quy và chế độ trách nhiệm của từng ngƣời chỉ huy công trƣờng tới từng cán 

bộ công nhân viên. Có chế độ bàn giao rõ ràng, chính xác tránh gây mất mát và thiệt 

hại vật tƣ, thiết bị và tài sản nói chung. 

- Thƣờng xuyên có đội bảo vệ trên công trƣờng 24/24, buổi tối có điện thắp sáng 

bảo vệ công trình.  

5.2.3 Biện pháp vệ sinh môi trƣờng: 

- Trên công trƣờng thƣờng xuyên thực hiện vệ sinh công nghiệp. Đƣờng đi lối lại 

thông thoáng, nơi tập kết và bảo quản ngăn nắp gọn gàng. Đƣờng đi vào vị trí làm việc 
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thƣờng xuyên đƣợc quét dọn sạch sẽ đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trƣờng vì trong quá 

trình xây dựng công trình các khu nhà bên cạnh vẫn làm việc bình thƣờng. 

- Cổng ra vào của xe chở vật tƣ, vật liệu phải bố trí cầu rửa xe, hệ thống bể lắng 

lọc đất, bùn trƣớc khi thải nƣớc ra hê thống cống thành phố.  

- Có thể bố trí hẳn một tổ đội chuyên lằm công tác vệ sinh, thu dọn mặt bằng thi công. 

- Do đặc điểm công trình là nhà cao tầng lại nằm tiếp giáp nhiều trục đƣờng 

chính và nhiều khu dân cƣ nên phải có biện pháp chống bụi cho toàn nhà bằng cách 

dựng giáo ống, bố trí lƣới chống bụi  xung quanh bề mặt công trình  

- Đối với khu vệ sinh công trƣờng có thể ký hợp đồng với Công ty môi trƣờng đô 

thị để đảm bảo vệ sinh chung trong công trƣờng.    

- Trong công trình cũng luôn có kế hoạch phun tƣới nƣớc 2 đến 3 lần / ngày (có 

thể thay đổi tuỳ theo điều kiện thời tiết) làm ẩm mặt đƣờng để tránh bụi lan ra khu vực 

xung quanh.  

- Xung quanh công trình theo chiều cao đƣợc phủ lƣới ngăn bụi để chống bụi cho 

ngƣời và công trình. 

- Tại khu lán trại, qui hoạch chỗ để quần áo, chỗ nghỉ trƣa, chỗ vệ sinh công cộng 

sạch sẽ, đầy đủ, thực hiện đi vệ sinh đúng chỗ. Rác thải thƣờng xuyên đƣợc dọn dẹp, 

không để bùn lầy, nƣớc đọng nơi đƣờng đi lối lại, gạch vỡ ngổn ngang và đồ đạc bừa 

bãi trong văn phòng. Vỏ bao, dụng cụ hỏng... đƣa về đúng nơi qui định. 

- Hệ thống thoát nƣớc thi công trên công trƣờng đƣợc thoát theo đƣờng ống thoát 

nƣớc chung qua lƣới chắn rác vào các ga sau đó dẫn nối vào đƣờng ống thoát nƣớc bẩn 

của thành phố. Cuối ca, cuối ngày yêu cầu công nhân dọn dẹp vị trí làm việc, lau chùi, 

rửa dụng cụ làm việc và bảo quản vật tƣ, máy móc. Không dùng xe máy gây tiếng ồn 

hoặc xả khói làm ô nhiễm môi trƣờng. Xe máy chở vật liệu ra vào công trình theo giờ 

quy định, đi đúng tuyến, thùng xe có phủ bạt dứa chống bụi, không dùng xe máy có 

tiếng ồn lớn làm việc trong giờ hành chính.  

- Cuối tuần làm tổng vệ sinh toàn công trƣờng. Đƣờng chung lân cận công trƣờng 

đƣợc tƣới nƣớc thƣờng xuyên đảm bảo sạch sẽ và chống bụi.              
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